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KÉ-HOACH KINH-TÍ 


Ầ tũng biết rằng muốn chấn-hưng hay phátriỀn nền Rinh-tể nước 
nhà thì trước tiên phải có một kế-hoạch hay một chương-trình, nói eách 
khác, la cần phải biết rõ ràng hiện-tình kinh-tế và biết mình muốn cái 
gì, muốn cho kinh-tế hướng về đâu, theo phương-pháp nào và trong 
Lliời-gian bao lâu, _ 

Muốn cái gì ? Biều này không cỏ gì khó, vì ai ai cũng muốn điều tới 
như nhau, nào là sản-guất nhiều hơn, năng-guất cao lên, thâu-dụng 
tòng.nhàn đầy đủ, trảnh thẩt-nghiệp, nânz cao mực sống nhân-dân... và 
đó là nâng cao giá-trị đồng-bạc Việt-Nam. Nhưng đưa ra một chánh-sách 
kinh-(ễ thực-tiên lại là một việc khó hơn và khi thể-hiện chánh-sách Ấy 
bằng một chương-trình hay kế-hoạch e-thê lại còn khỏ-khăn hơn nữa, 

Thế nào là một kế-hoạch kinh-lố? Một kế-hoạch kinh-(ế là một 
chương-trình rổ-ràng bằng số-lượng và thời-gian, dựa trên thực-ại, vi- 
ủụ: thực-tế hiệnại là sản-xuất ỗ/) ngàn tấn đường môi năm, thắt-nghiệp 
9 ngàn người. Năm sau làm sao sản-guất được 100 ngàn tín dường, 
thất-nghiệp chỉ còn 1Ú ngàn người thôi. Ðó là một tÿ-dụ ehỉ mới đề-cập 
đến cỏ hai yếu-tõ là sản-xuất (mà chỉ nói đến thứ sẳn-xuất đường thôi) và 

- thấtnghiệp. Nhưng còn bao nhiêu yến-tố nữa như tiên-thụ, nhụ-cầu, giá 
cả... mà cần phải hiểu thực rõ. Ở nước Việt-Nam ta, từ khi đại-chiến đến 

__ giờ, và nhất là từ ngày đất nước chia hai, tác số thống-kê hết sức sợ. 
lược, khỏng biết có đúng hay không nếu có phần đứng thì phần trật bao 
nhiêu, không sao biết được. Đó chỉ là một lý-lẽ thử nhất đề ta không thẻ 
_,lâp một kế-hoạch rành-mạch eghề được. Lễ thứ hai: nếu kế.hoạch có 
thành-lập đi nữa, thì lấy đàu ra đủ kỹ-sư chuyên-môn đề thi-hành cho 
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được, phối-tri các công-tác đã khó-khăn rồi, mà thực-hiện các công-tắc - 
trong hoan-cảnh thiếu người thì làm thế nào mà kế-hoạch-hóa kinh-tế. 
được. 

Hai lẽ nói trên đủ đề ta nghĩ rằng: Một kế-hoạch đại-qguy-mô hiện - 
giờ chưa thề quan.niệm được, mà lại càng chưa thể thực-hiện được - 
nữa... Đi xử ngoài hay ngồi lại giở sách vở kinh-lể ra, ta không thê cầm 
được sự cảm-hứng, hăng-hải chồi dậy trong lòng ta : ta muốn cho nước 
la mau giàu mạnh và ta biết rằng được vậy phải có một kế-hoạch toàn- 
điện và tông-quát. Nhưng .như trên đã nói, một kế-hoạch như thế cần 
phải có hai phần: phải eu-thê-hóa được và phải thực-hiện được. Muốn. 
quan-niệm và cụ-thê-hóa được, cần phải có rất nhiều yếu-tố thổng-kẻ 
đầy đủ và đúng, và muốn thực-hiện được cần phải có đầy-đủ chuyên- 
viên. Nước Việt-Nam hiện-thời lại thiếu hẳn hai yếu-tố trên. 

Phải, trước sau ta cũng phải đi đến kế-hoạeh-hóa kinh-tế Việt-Nam, 
nếu ta muốn mau giàu mau mạnh. Nhưng bày giờ chưa làm được, thì ta 
hãy nhắm hai yếu-tố trên mà dự-bị : nắm rõ kinh-tế nước nhà bằng những 
yếu-tố thống-kè đầy đủ và đúng. (Nếu khòng đúng thì iLra cững đừng 
Sai quá ĐẤ 103) và ngay từ giờ, lo đào-Iạo chuyên-viên các ngành bằng 
cách mở trường tại chỗ, hoặc gửi người đi học, Trong việc đào-táo, 
trước tiên phải nghĩ đến các chuyên-vièn thống-kẻ và kính-lế-học, vì - 
trong kế-hoạch, khi soạn-thảo, eñng như khi thưc-hành, vai tuồng của 
_ các chuyền-viên san này tối quan-hệ ta có thê cho họ như là cấp tường, 


Đây đến đó chủng ta phải làm gì ? Không lẽ chúng ta cứ đề tình- 
trạng hiện giờ lòi cuốn mãi ? Vậy ta phải lo liÐi cải gì làm được, Một 
kế-hoạch toàn-vẹen và tÔng quát còn viễn-vông lắm, tả đừng nghĩ mà . 
chưa dự-bj cái gì cho đúng cả. Một mặt, ta phải dự-bị đề ba năm, năm 
nắm sau, ta có thể khởi-sự mở kế-hoạch kinh-tế (Ồng-quát và toàn-diện, _. 
một mặt ta có thề thực-hiện những kế-hoạch ngắn, nhỏ mà ta có thể làn - 
được. Tắt-nhiên khi không có một kể-hoạch toàn vẹn và tông-quát IHÀ ~ 
có nhiều kế-hoạch nhỏ, thì sự dung-hòa lièn-lạc là cả một vấn-đề. Vậy _ 
ta thử xem nếu cần phải thực-hiện các kế-hoạch nhỏ hiện giờ, thì mẽ 
dựa nơi đầu mà điều-khiên, dung-hòa đề tránh sự xảo-tròn kinh-tế, — - 


Đối với những nước kỹ-nghệ như Ảnh, Pháp, [hường khi họ điều: 
_cân chi-phỏ như một « kinh-lế-biểu » đề do lường sự thưêt:viygg kinh-.ˆ 
tế, giả-trị đồng bạc và cả đời sống của đồng-bảo., Trải-lại, đối với một ẳ 
nước canh-nông, thì cản cân thương-mại cũng đủ đề đo: lường được”i + 
_ nhiều !ìalh-hình kinh-lế, tiền-tệ, trong nước, Hiện giờ, tình-hình cái cân: 
“thương-mại của ta là nhập-cảng mười, mà xuất-cảng chỉ có mội, hai, ˆ 
Phần nhiều eäe thức ta cần đều phải nhập cẳng cả, dÍ 
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Cán cân thươngmạil95  . — €' 
-_ Nhập-cảng: Xuất.cảng  — ¿' 
9. 672. 675. 000. $00 2. 056. 272. 000. 00 
Hai con số trên mới cho ta biết là ta đã mua vào bằng năm lần ta 
bán ra, Nếu coi được ta mua vào cải gì ta sẽ rõ ngay tình-hình kinh-tế 
của ta thế nào. Một nưởc chưa kỹ-nghệ-l:óa, cần vào nhiều mảy móc đề 
khuếch-trương kinh-tể, thì đầu cản cần thương-mại có chênh-lệch như 
trên cũng khòng có gì trở ngại. Nhưng, trái lại, nếu ta nhập-cảng các 
tiêu-Ìhu phầm chin phần; mà sản-xuất phầm ehÏ có một phần... thì tửe là 
kinh-tế ta còn yếu đuổi, sự sẵn-xuất của ta còn quá thấp kém. Sự chênh- 
lệch kia còn báo.hiệu là đồng bạc ta mất giá ở thị-trường quốc-tế nữa. 
Cái. trọng-lượng thương-mại như trên lại tỏ rằng mực sống dân ta thấp, 
tinh đỗ đồng thì môi người dân ta nhập-cảng đề tiêu-thụ eó 1.000$ và 
sản-xuất đề bán ra được có 200800. Đã hay càn thương-mại một mình 
nỏ không nói rõ được cái gì, những riêng nó cũng báo-hiệu được nhiều 
cái mà một người thường, không phải, là chuyên-môn, cũng cỏ thề dựa 
theo đó, mà hiểu biết ít nhiều tình-trạng kinh-tể, tiền-lệ và đời sống 
nhân-dân nước mình, 


cÑgày nay trên con đường khuếch tcưống kinhdế, ta chưa nói đến 
một kế-hoạch hoàn-bị được, nhưng ta có thể tạm lấy cán cân thương- 
mại làm khuôn-khô và tiêu-chuần đề khuếeh-trương kinh-tế; các kế- 
hoạch nhỏ và ngắn có thề dựa theo đó mà thực-hiện và điều-hòa. 
Nguyên-lắc chánh là làm sao trong ba năm, hay năm năm trong giai 
đoạn giao-thời này, ta có thể bởi nhập-cẳng được bằng cách tự sảẳn- 
_ xuất và tăng sản-xuất đề thêm xuất-cäng, và đề sau ba năm, năm năm, 
cán cân thương-mại của ta tiến tới không còn chênh-lệch nữa, Nguyên- 
tức thứ hai là ta có thê nhập-cẳng như bây giờ luôn trong ba năm, năm 
năm, những không phải là nhập-cảng các tiêu-thụ-phầm, mà là các sản- 
xuất-phẦMm, ‹ các dụng-eu, v. v..., còn những món tiều-thụ-phầm mà ta 
đang nhập: -cảng hiện giờ, ta phải đặt kế-hoạch và tự sắn-xuất được đần 
_đần. Nguyèn-lắc thứ ba ]à làm sao tăng sẵn-xuất đề xuất-cẳng, không phải 
đà ciẾ lăng: về mặt khối-lượng, mà phải ehú-trọng nhất về mặt năng-xuất. 
Ba nguyên-tắc trên là ba nguyên-tắc chỉ-đạo đề ta quan-niệm, tỒ-chức và 
". những kế-hoạeh nhỏ, Các kế-hoạch ấy chỉ chung-quy chi phác- 
0a (heo các món hàng-hóa ta hiện nhập-cảng và xuất-cẳng, Hiện giờ, ta 

ủu ơng nhập-cẳng LỆ gì mà ta có thể làm lấy được. (Thức ăn thì có : 
đường, đậu, heo, cá... thức mặc thì, có : jvải, lụa... Xuất-eâng thì ta vẫn _ 
_ehÏ cỏ - trà, gạo, cao su, muỗi, quế, v.v... Vậy ta lập ngay các kế-hoạch 
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sản-xuất đường, đậu, heo, vải, lụa, và kế-hoạch gia-tăng năng-xuất về : 
gạo, cao su, trà, quế, muối... Trọng-tâm kế-hoạch của ta là sắn-xuất : sân- 
xuất đề tiệu-thụ trong nước, và sản xuất đề xuất-cảng. Tất cả các kế 
lioaeh khác đều theo đó mà điều-hòa. Các kế-hoạch to, không phải là ta 
bỏ qua, nhưng ta có thê lo nghiên-cứu đề thực-hành mai sau, còn hiện 
giờ, cải gì cỏ thề làm được, thì ta thực-hiện cho bằng được: vi-dụ một 
kế-hoaeh sản-xuất đường, một kế-hoạch sảu-xuất vái. Những kế-hoạch 
nhỏ này, đều có thê thi-hành ngay được. 

Cỏ nhiều cách thực-hiện một kế-hoạch : hoặc Chinh-phủ trực-tiếp 
đảm-đương lấy, hoặc Chính-phủ tham-gia với tư-nhàn, hoặc đề cho tư- 
nhân làm mà Chính-phủ giúp phương-tiện tài-chính hay kỹ-thuật. Lẫy 
một tỷ-dụ về đường cát: tại sao năm rồi, ta sản-xuất được bao nhiều, 
nám nay ta sẳn-xuất cũng vẫn có ngần ấy, không thêm được ki-lo nào ; 
tại sao năm rồi nhập.cẳng bao nhiêu thì năm nay lại nhàp-cảng bấy nhiêu, 
cỏ khi nhiều hơn mà không bởt đi được ? 

Thiết tưởng Chíinh-phủ ta nghĩ nhiều việc một lượt, nên khó mà 
cùng một lúc thực-hiện hoàn-hão được tất cả. Bởi vậy, chúng tôi đề- 
nøl¡ về mặt kinh-tế, nếu có ấn-định nhiều kế-hoạch một lượt, thì khi 
tlực-hành làm từng việc một và làm cho kỳ được. Nếu phươug-tiện cho 
phép và cùng thực-hành một lúc nhiều việc được thì càng hay. Nhưng 
nếu không đủ phương-tiện... 

K#l-luìn : Một kế-hoạch kinh-tế' đại-quy.mô ta chưa quan-niệm và 
tlực-hiện được, vì thiếu phương-tiện. Nhưng từ bày gìờ ta phải lo dự- 
bị, nhứt là về mặt kỹ-thuật và chuyên-taôn, Trong khi dự-bị ta thấy có - 
thề làm được việc gì tú phải ráng thực-hiện, đó là những kế-hoạch nhỏ 
phác-họa theo mục-lièu đã nêu ở trên là: sẵn-xuất để tiêu-thụ lấy, và 
lăng thêm năng-xuất đề xuất-cảng nhiều lơn, cố-gẵng quân-bình cán 
càn thương-mại cho kỳ được và cho mau lẹ. 
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LUÂN VỀ CÁI NHÌN 


Nụ là ra ngoài mình, hướng về người 
khác và sự vật. Nhờ cái nhìn, tôi lánh. 
hội được sự tồntại của tha-nhân-giới và 
vật-giới quanh tôi. Cái nhìn là con đường, 
sợi giây liên-kết tôi với vật, tôi với người. 
Nhưng mỗi cái nhìn bao-hàm mật fhái-độ, 
một lỗi tiếp-nhân xử-thể của người nhìn, 

Có cái nhìn lđ-ngớ trước cảnh-vật khi 
chưa hiều ý-nghĩa tồn-tại của nó, Có cái 
nhìn lắnh-đạm khi dã hiều vậ-giới là 
phương-tiện, dụng-cụ của con người tự- 
do sáng tạo. Nhưng đứng trước người 
khác cũng như tôi, nghĩa là có thề nhìn 
và nhìn lại tôi, cát nhìn của tôi sẽ là gì ) 
“Đây là một người lạ. Tôi nhìn người 
đó như một bí-mật cần phải khám phá. 
Ì Tôi có cát nhìn fra hỏi : anh tên gì, ở đầu, 

làm nghề gì, tính nết ra, sao, có những 
khả-năng, ước-vọng gì. Nhưng người lạ 
— #á không phổi chỉ là một nghề-nghiệp, 
“` đức-tính này, tài-năng kia. Tôi nhìn nhận 
_ ¬ hi đó là chủ những xuất hiện trên kia 
_ và sau cùng, cũng là ngưi như tôi 
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Cm mắt bau là đền soi lâm- 
hồn bay. 
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Điều cốt yểu trong con người không 
phải ở những xưất hiện của nó, nhưng tại 
chính cái làm cho những xuất hiện kia có 
thê tồn-tại được ; đó là nhán-o|, xác-dịnh 
như một tự-do dộc-nhất, không th giản 
lược dư ;e. Nhìn nhận người khác là một 
người như tôi bao-hầm người đá liên-hệ 
đến tôi, cố họ hàng oới (ôi, là anh em 
tô. Tôi gọi người đó là anh chị, ông bà, 
chú bác, cô dì, em chấu v.v... tùy nhự 
người đó xứng đáng tuồi và địa vị ngang 
hàng với anh chị, ông bà, chú bác, cô dì, 
em chấu thật gân, của tôi, 

Và như thế, tất cả loài người đều là 
anh em của tôi (Tứ-hải giai huynh-đ), 

Cái nhìn chiếm đoạt. (Hay cái nhìn phá- 
hoại ), 

Nếu tôi không nhìn nhận người kháe 
như họ hàng gần hoặc xa của tôi, tôi đã 
không nhìn người đó như người nữa, và 
tất nhiên sẽ giản-lược người đó vào địa 
vị một sự vật. Bấy giờ tôi có cấi nhìn 
chiếm-đoại. Thái-dộ của người đối với 
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_ đoạt. _ 

Người coi vật giới như oật sở-hữu 
của mình được tùy-tiện xử-dụng theo ý 
muốn. Nói cách khác, ý-nghĩa sự tôn-tại 
của vậtgiới là đề bị xử-dụng, phục-vụ 
tự-do con người. Thực ra, chính ý-nghĩa 
đó cũng do người gấn cho nó thôi, vì tự 
nó, thế nào vẫn thể, không ý-thức, không 
đòi hỏi gì ca. 


LUẬN VỀ CÁI NHÌN 


dệt bằng những công-lrình láclạo, xây: 
đựng của tự-do, hiện có và sẽ có trên . 
lãnh-vực tríthức, tình-cảm, hành-động 
Con người bị chiếm-doạt mất tự-do là / 
con người trơ-trụi, hết điều-kiện đề rúng- ì 
động, ước mong, hy-vọng yêumến. Cất 
nhìn ' chiếm-doạt bóc-lột, bạo-động _ _s | 
nhiều lối nhìn chiếm-doạt. Cái nhìn 460i: 
mới như muốn hạchsách kể bị nhìn là 
vật sở-hữu của mình, xem cố ẵn-ở xứng- 






đáng với nhiệm-vụ chủ đã gán cho. Cái 


Đối với người, cái nhìn chiếm-doạt coi 
nhìn soi mới có tính-cách kiềm-soát, giám- 


người €hŸ là bhả-năng, tài đức ta có thề 





' CHỈ BIẾT CÓ MÌNH. 


Người ta số-dĩ đến nỗt phạm phải nghìn muôn lội-ỗi là chỉ dì cái 
bệnh œ chỉ biết có mình }, Uì cớ chỉ biết có mình, mình mới suu-tinh 
thiên-phương bách-bể : chỉ muốn cho mình giàu, chỉ: muốn cho mình 
sang, chỉ muốn cho mình :uên, chỉ: muốn cho mình sưi, củi muốn. cho 
mình sống, chỉ muốn cho mình thọ, còn người la nghào, hèn, nguụ, khô, 
lụn-bại, chết-chúc, nhễIthiết là chẳng nghĩ gì đến cả. Pởi thể mà 
ginh-j chẳng liên-can, thiên-lý đến tuuệt duyệt, luụ có hình người, kù. 


| thực bhông khát gì cầm thú. 


Wí( bằng trờ bỏ cái bệnh œ chỉ biết có mình ”, lâm-ia ộng-rãi công 


mỉnh, giàu, sang, nghèo, hàn, 0ul, 


khô, 


sống chết đều cùng chung dới 


cả loài người, thì sinh ý quán-kiệt, aĩ nấu đều được hả lòng mà thiên 
lú giữ được trọn-uen. Thế là thân †a cùng uêi muôn dội là nhất thê DộU. - 


TIỂT-HUYÊỄN 


(CỒÒ.HỌC TIÍNH-HOA của Ôa-Như Nguyễn- 
văn- Ngọc và Tù-Ân Trần-lê-Nhân-quyền HH) 


vận-dụng được đề phục-vụ ta. Tính-cách 
bạo-động, của cái nhìn chiếm-đoạt là tiêu- 
diệt sự tồn-tại của người khác, định-nghĩa: 
h như nhân-vị, chủ-thề các khä-năng tài đức. 
Cøn người chỉ còn là một dụng-cụ : cái 
“thằng kéo xe, cái con sen, như khi gọi 

¿ kếi dao, cái:xe máy, cái bút chì. 
nìn chiếm-doạt cướp bản.ngũ cuộc 
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thị, vì bao-hàm quyền sở-hứu vật- bị 
nhìn Cái nhìn tròng-trọc,. lrừng-irừng,: 
như đề cảnh-cáo, đe-dọa, ví-dụ : * hãy 
cần-thận, mày chỉ là thăng bồi,: con ở- k 
hay đề-phòng, _ giữ miếng 5 an _ ị ừng 
động đến tôi, coi chừng. Đệ. . ý wV.p 
_ Những cái nhìa đó thường: iêw-hếnh.. 
Ý-nghĩa cái nhìn kie#hánh là sự đ 
' 4 MMI4‡44(... - ©~? 
lên trên như một - giá độc 


phải kính trọng,. ì gầổ C 
‹ ` 2 Với 3 
dhìy bự 3; 
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nhìn _chiếm-đoạt ở chỗ giảnlược kẻ bị 
nhìn vào một sự-vật, dụng-‹cu )cái bàn, 
_ e@ấi bút), không ý-thức, tình-cảm, người 
_ đó không côn thề công-nhận tự-do của kẻ 
- chiếm-đoạt. Không ai hãnh-diện oới 
ụng-cụ, vì nó biết gì đầu, người chỉ có 
“hè hãnh-điện tới người... 
Vậy thất-bại ở chỗ cái nhìn bạo-động 
muốn chiếm-đdoạt tự-do người khác ; nhưng 
chỉ có thề chiếm bằng cách tiêu-điệt tự- 


- Phản ứng của kẻ bỊ nhìn. ` 

Người bị nhìn, nếu * yếu bóng vía 
hơn », sẽ cúi đầu xuống, có cái nhha 
nhục-nhã là công nhận mình |ông phẩt 
chỉ là cấi người la muốn gán cho, mÌnh 
còn là cái gì hơn thể nữa. Nếu người bị 
nhìn có chí-khí, sẽ ngửng đầu lên, nhìu 
lại kẻ nhìn mình, bằng cái nhìn hằn-họs 
lức giận, như muốn phản-đối : Tôi không. 
kém gì anh, tôi không chịu áp-bức, tấi 


¡ TỰ XÉT LẠI MÌNH 


' 
' 
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l 
| Nhân 9, đề lâm đến oiệc œ LỄ. 
| Đá là người có nhân, thì 
người. ÀÍà theo nhề thườn 
thì người lất kính lại. 
đười quân 


đất - nhân, 


-_ Nếu người quân-lử xét lại thạt 


— Nều người quản-lử xét 
ngược 0ẫn như trước, thì 





do người đó và coi là một dụng-cụ : mà 

wều coi là một dụng-cụ, cái nhìn bạo-động 

_ k%⁄ hà .¿ hĩ *% ° | Ạ 6 bị 
... Cả ƒ-hghĩa tỏn-tại, vì người | 
n không còn ý-thức, tự-do đệ nhìn nhận 

_tự d3 cao cả của kẻ nhìn. 

ï"-: "3x19 HA ¿ Lờ}. hế ' . l 
Xôi một cách khác, thấtbại của cái 
Hư. - 5 Na ˆ F YW v/ * 

bạo-động ở chỗ buộc công-nhận 

của người bị. thìn như ý nghĩa uà 
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_JW@ười quân-lử ăn ở như oậu, 
_ "gang ngược đốf-đái lại, thì tế! nhiên lự téi 

tồn Bẩt- nhần,: chất mình cồn oô lễ, thì họ mớ: 
tự đưng thì có ht nào họ lại ngang-ngược oới 


Người quản-tử sử-dí khác người dì lúc nào cũng đề tâm đến diệc 


uêu người ; đá là người cỏ lễ, thì kính 
8, uêu người thì người lãt uêu lại, kính người 


"mà gián-hoặc còn có bẻ đem thói 
ngay mình lại, chắc mình 
xử uới mình như thế, chớ 
mình được. - 

mình thật có nhân, thật mình có lễ, 


mà người la đổi-đái 0ới mình uẫn ngang-ngược như trước, lhì tất lại xét 
lại mình la nhân, la lễ thật, nhưng ta chưa được hết lòng chăng. 
vét rắng thật đá hết lòng mà thái người ngang- 
bấu giờ ngươi quân-lử nói : 

—_ € Hạng nàu thật là hạng cản-dõ, 
loài gật. Đất 0ới loài oật thì la còn so hề làm chí ! » 


Người mà đến như cậu thì khác gì 


MẠNH-TỬ 


(CÔ - HỌC TINH- HOA của Ôn-Như Nguyễn- 
văn-Ngọc và 


Từ-An Trần-lê-Nhân, quyến lHI) 


cũng là người như anh... ị 
Nếu cái nhìn hằn-học, tức giận báo thà 
bạo-động lại, nó cũng sẽ thất-bại. Vì ý. 
nghĩa báo thù là lại muốn coi người nhìn - 
mình dũng là sự vật, Khi phản dối phát 
, ` «+ « »M S'., l ` ¬ 
biều bằng cải-cọ, chửi rủ, 
vê Á 22” xi Chế (Ác 
Như thế . ngườ L với người đã. Ong Cải Ẳ: 
“1 A' S3 +: J8 xế Tà VÐ —N, 
xã-hội « my tạo *. Mày chỉ là con... Nị 
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LUẬN VỀ CÁI NHÌN 


và người đã biển thành con vật là mối 
tương quan bạo-động, luật của nó là 


thanh dành, và kết-quả là chiến-Iranh. 


Cái nhìn gẻu đương. (Hy cát nhìn 
xây-dựng ). 

Trong đời sống hằng ngày, có phải ta 
chỉ thấy cái nhìn bạo-động ? Nếu thật thể 
không còn gì đáng ghét hơn con người. 
Xãá-hội loài vật bạo-động nhưng không ý- 
thức, tự-do. Xá-hội loài người có ý-thức 
tự-do. Ý-thức và tự do là dịp đề con 
người sa đọa hơn con dậi hay vượt lên 
tiên con vật. 

Nếu định nghĩa người là tự-do, tự-do 
của tôi luôn luôn đe đọa tự-do người khác 
và trái lại, Šar re nói : « Cuộc đời người 
khác là sự đe dọa của tôi (Ma chute 
originelle, cest Íexistence de Ïautre- 
* Lêtre etle Néamt, trang 32[). Vì người 
thác thực hiện sự tự-do của họ bằng 
cách hủu-diệt tự-do của lôi. ¡ 

Nhưng ta vẫn có th tránh được những 


cái nhìn bạo-động, nếu ta có một thái-độ: 


cởi mở, mời gọi đối với người khác. 

Cái nhìn mời gọi bao-hàm lòng Èính- 
trọng, phần cao quý, giá-trị độc-nhãt trong 
mỗi người như chính của ta. 

Trước hết, cái nhìn mời gọi là cái nhìn 
thanh-bình. Thanh-bình đối với cái nhìn 
bạo-động như có ý nói * không chấp 
nhất *, * không ăn miễng trả miếng », tự 
trọng vì hằn-học tức giận là hạ mình 
xuống ngang hàng với kẻ khinh bỉ mình l 

Cái nhìn thanh-bình biều lộ một thái-độ 
quảng-đại, khoan-dung, độ lượng. Đổi 
với những người khác, cái nhìn thanh-bình 


- có tính cách lịch-sự, thiện-cảm, khoan-thai 
_ địu-dàng. Cái nhìn thanh-bình do đó gây 


“š Y , 
ˆ Y 





Ñứn, reo vui. Người bán hàng, người mua 
hàng, nếu chỉ coi nhau như hai cái máy 


| trao hàng, trả = mỐI tửơng quan đồ. 
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sẽ nhạt nhễo, tẻ lạnh. Nhưng nếu có nự 
cười, cái nhìn (hiện-cảm, gian hàng như 
am lên. Họ đã tong giao bằng tình người. 
Bàn ghế ở. nên sống động, gói hàng như - 
chứa một nỗi niềm, và con đường dấy 
phố cũng thành quen thuộc, thân mật. | 
Saint-Fxupếry, một nhà văn hiện đại 

Pháp, kề lại tối hôm ấy bị giam trong một 
nhà tù bên Tây-ban-nha hồi nội chiến ? 
Thời gian qua, đi bên anh lính gác, thật 
là nặng-nề, khó thở như cái bức-rức buồi 
chiều hè sắp cơn giông. Nhưng rồi một 
nụ cười một cấi nhìn thân-mật, lời hỏi 
dịu-đàng, : « Ảnh có rét lắm không ›, và 
một điếu thuốc lá, cái nhìn cấm ơn đầy 
thiện càm. Căn phòng bỗng ấm lên. Thực 
xa chẳng có gì thay đồi ; cây đền lờ mờ, 
bốn bức tường lạnh toát, mùi cứt chuột 
vẫn thế, Nhưng hình như chúng thay đồi 
bản tính, vì nụ cười, cái “nhìn, lời mời 
gọi của những con người col nhau là người 
như anh em đồng loại. Cái nhìn mời gọi 
dựa đến cái nhìn gê¿-đương. Nhìn yêu- 
đương không phải nhìn lở lơi quuến-rũ. 
Quyển rũ chỉahị ý-chí muốn chiếm-doạt 
người yêu như một sự vật, Cái nhìn mời 
gọi yêu dương, trấi lại, có ý nghĩa là một 
tự thú. Sở dĩ có mời gọi là vì muốn được 
đáp lạt Mời gọi chỉ thị cái thiếu thốn 
của lồng mình. Trong cái nhìn yêu đương 
hai người như muốn thú với nhau tình 
trạng chưa dầy đủ cuộc đời mình. Tình 
yêu bộc-lộ trước hết bằng ý muốn kếthợp 
bao-hầm rằng tôi chỉ là tôi hoàn toàn, một 
cách đầy đủ nếu anh là em, em là anh ; 
Chúng ta là một, cùng xây cuộc đời man 
Rồi từ tình yêu vợ chồng nền tảng đó, số ố,: 

đây Ì nở ra tình giả ` k« bu bàng ¡ tình 4 






một Xã- chải WẩY, đờnE đề mọi ? người tiêu âu _ 
nhìn nhau như Y HN cxt con 


cC “ 


7, 
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cái, họ hàng, đồng bào, đồng loại. Ð4 là 
tất cả ý nghĩa sau cùng đời người. 

z Cái nhìn yêu đương là cấi nhìn băn- 
khoăn, lo-lăng cho số phận người mình 
yêu như mình (rách-nhiệm cuộc dời người 
ấy ; cái nhìn âu-yếm tru mến như muốn 
xây dựng hạnh phúc của mình bằng cách 
xây hạnh phúc cho người mình yêu, tự 


hiến cho người yêu như l£ sống của mình. 

Nếu ta không tránh được nhìn, nghĩa 
là không tránh được sống với người khác, 
tại sao không cố găng có những cái nhìn 
mời gọi thân yêu cho đời đẹp lên, dà 
vất và, gian khồ, vì có nghĩa đáng cho ta 
sống cuộc đời ấy. 


HOÀNG.THÁẢI-LINH 





® Quyền sở-hữu ÑWBHodavoeee- 


Quyền sở-hứu là quuền lự-nhiên. Đứng lắm. 


b 


* 


Nhưng khi lôi chấp-hứu năm trăm hecla, tôi có thề nước đo luật tự-nhiên, tôi 


có quuền đó không 2 


Giáo- Hoàng Pie XH nói : Làm sao cho mọi người đều có tư-hữu. 
Song nếu quyền lư-hứu không có giới hạn thì chẳng bao giờ mọi người đều cổ 


tư-hữu cả. 


lôi chấp-hữu năm trăm hecla, đó là do luật tự-nhiên hau do luật dân-sự 2 - 
Xin các nhà luậ-học 0à các giáo-sư dạu luân-lú trả lời cho. 


Hồng-Y SALIÉGE 


E8 Vỏ quít dày, móng tay nhọn 


Chúng ta ai cũng biết sau RẰ( Mã-llện thắng được Hai Bà Trưng có ngạo-mạn 
dựng một câu đồng-lrụ, trên khắc sáu chữ « Đồng trụ chiết, Giao-ehŸ điệt 9, 
_. Wề sau có lần sứ V lạI-Nam sang Trung-Hoa, người Tầu có ú hinh dẻ, ra 
một 0iu đối nhắc nhờ đến chuyện đồng- Irụ của Má-Viện bhí xưa : 

«( Đồng trụ chỉ bim đài oị lục Ð tức là t Cại đồng đến nau rêu chưa xanh ®, 


_ Sứ ta đối lại ngag : 


% 


( Đằng-giang tự-eồ huuết do hồng » tức là « Sông Đăng từ xưa mắ+ còn độ %, 
__ Ÿ nói trận Bạch. Đăng quân la giết quân Tầu xám-lược mảu còn. beat đề đồng 


sóng từ Bấu đến nau. 


§= 


: 


_ 
VẾT XE ĐỒ 


v. 


Nunx‹ người tự kết-thúc đời 
sống của mình bao giờ cũng đem 
lại cho hành-động cuối cùng đó 
một ý-nghĩa đặc-biệt. Bì thảm, đau 
đớn, đó là lẽ dĩ-nhiên. Nhưng cải 
chết tự-quyết đó bao giờ cũng mang 
vẻ lạ-ùng, huyền-bi. Từ lúc chọn 
lựa sự kết-thúc đó, người sắp tự-tử 
đã đi vào một cuộc sống riêng biệt 


đơn-độc. Nghĩa là tách ra khỏi 


cuộc sống thường lệ. 

Họ cũng đề lại it nhiều 3i giải- 
thích, phân trần. Nhưng thực ra 
đó chỉ là những ngữ-từ xã-giao bề 
mặt. « Hãy tha thử cho tôi », « Hãy 
quên tôi », « Tôi khòng thể làm gì 
hơn ». Tất cả những lời nỏi cuối 
cùng đều mang vẻ công-thức nên 
không soi sáng chút nào cho ta về 
cải tình-cảm Ìạ lùng huyền-bí yà 
vô cùng đơn-độc của con người bị 
vò xé đến chỗ dục ngã... | 

Nhưng dù sao người sống vẫn bị 
áu ảnh, đòi hỏi một giải - thích : 
tìin một ý-nghĩa cho cái chết, 

Hiện-(tượng kề trên càng huyền- 
bí hơn nữa nếu ta xét qua trường 
hợp của ba nhà văn Nga : Essenine, 
Maiakowski, và Fadeey, 

Fadeev là một văn-g, chủ-lch 
hội những nhà văn Nga, tác-giá 
những tác-phầm được ca-Lụng trong 
thế-giới Cộng-Sản « La défaite », 


— La jeune garde », và là một trong 
những người được giải-thưởng 
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Staline. Tất nhiên họ là những ˆ 


người được ưu- đãi, cuộc sống bề 
ngoài eó thể kê như yên-ỗn, sung 
túc vinh-quang. Họ là con cưng 
của chế-độ Cộng-Sản, tại sao hợ 
tự-tử ? Người ta có thê bảo Essenine 
còn nhuồm tư-lưởng tiềw tư-sản, 
Người ta có thể bảo EFadeev đã 
mất việc si 
"nh. Nlng còn Maiakowski, con 
người cưng của Staline, lại sao: 
cũng tự-tử ? Bài thơ cuối cùng của 
n#ười thi-sĩ đó đã nói ; 

Càu chuyện đã kết-thúc, 

Chiếc thuyền tình đã vỡ 

(rước cuộc đời. 

Tôi đã thanh-toán với sự sống. 

Đừng đếm lại, vô-ich 

những đau đớn. 

Khốn khô 

Những lời đàm tiếu quanh eo. 

Hãy ở lại sung sướng. 








II . Ẹ h 


Đừng kề tôi như một kẻ hèm 

Thành-thực mà nói ; không có 
gì đề nói 

Giã-từ. 

Đọc xong, câu hỏi còn nguyên 
vẹn với chúng ta, Tại sao những. 
người được ưuđãi trong thế-giới 
Cộng-Sản đã chọn cái chết tự-ý ? 


Tại sao họ đã tự-tử ? Hay vì họ. 
đã thoáng-cảm thấy một lối thoát. 


ở bèn kia cuộc sống tù hầm. 


$ }., 


khi bị Cholokhox phê- 


GIÁO-HỘI VỚI BÀ TIẾN-TRIỄN 
CỦA THÊ-GIỚI HIỆN NÀY 
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Cha Congar Ö.P. trong lạp chí f lie Inlellectuells »ð, xuất. | 

| bản tại Pháp, nhân một bài diền-uăn của Đức-Giáo-Hoàng Pie XI 
đọc lại cuộc hội-nghị cúc Đức Hồng-Y lại V/alican năm I945—1946 
| đề đềcứ ba mươi hai tị Hồng-V mới (trong có một oị Trung-Haa) 
ẳã đề cập lới mội uẫn-đề hế! sức quan-lrọng đối ới người Công- 
Giáo, đá là uấn đề t Giáo-Hội uới đà liến-lriển củq Lhế-giới hiện 
| ndự )). | 

Chúng lôi mượn íl nhiều ý-lưởng của Cha Congar giết bài nàu 
| để cổng-hiến độc-giả, Tiếc rằng nguyên-bản chúng tôi thấi-lạc mất. 
| Nếu lường-thuật của chúng tôi oề j-lưởng của cha Dàng Đa-Minh 
có chỉ sơ-sót thì đó là lôi ở chúng tôi. Chứng tôi tất mong 0{ nào còn 
giữ được nguuên-bản của cha Congar đẳng trong một số lạp-chí 
| € /e Intellseluzlls » năm I946, mà thấu chúng lôi có chỗ sai lạc, 
| øai làng chỉ-giáo, Chúng lôi xin chân-thành cảm-lạ. 





Thơ : cuộc bộthọp các Đức Hồng-Ÿ ngày 2{ tháng chạp 1945 đến 
ngày 20 thắng giêng năm 1946, tại Điện Vatican, đề đồ-cử ba mươi hai vị - 
Hồng-Y mới, rong số có một vị Hồng-Y Trung-Hoa, Đức Giáo- -Hoàng Pìo 
có đọc một bài điện-từ quan-trọng. Trong bài diễn Ấy, Đức Giác 


l 
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GIÁO.HỘi VỚI ĐÀ TIẾN-TRIỄN CỦA THẾ-GIỚI HIỆN NAY 


Hoàn có nhấn mạnh về một quyết-dịnh của Ngài là tuyên-lựa một số . 
những Hồng-Y chủ-piáo trong bàng Giám-Mục ngoài Âu-Châu, sung vàơ 
số các đấng lầnh-Lụ toàn-thể Giáo-Hội. 

Có đoạn trích sau đây ngụ một ý-nghïa đặc biệt :« Xưa kía, cuộc - 
sinh-hoạt của Giáo -Hội nầy nở mãnh-liệt trong các xứ thuộc Âu-Châu. 
cũ. và từ đấy triền dương vòng ra khắp thế-gian nhự một con sông lắm- 
liệt, ngày nay, trải lại cuộc sinh-hoạt của Giảo-Họi cỏ một khuynh- 
hướng khác hẳn, phát-sinh do sự trao-đỗi sinh-lực giữa các bộ-phận 
của thân-thề mầu-nhiệm Chủa KITU trên khắp trái đất. 

Trong lời tuyên-bố của Đức-Giáo-Hoàng, ta nhận thấy hai ý chính, 
Ý thử nhất là Đức-Giáo-Hoàng nhận-định một sự thật hiễn-nhièn. Ý thứ 
hai là Đức-Giáo-Hoàng đề-eập đến chính bằn-ehãt của Giáo-Hội, đến cuộc 
sinh-hoạt và mối duy-nhất của Giáo-Hội, 

Đức Giáo-Hoàng #ŸÑa-định hiện nayt trong Giáo-Hội, cũng như trong 
thế-giới, trung-tâm sinh-lực đã đồi chỗ và đang mở rộng, Giảo-Hội không 
còn phải chỉ là một đoàn-thề, mà sáng-kiến, phát-minh đều tập-trung cả 
vào Âu-Châu, trong những quốc-gia Còng-giáo cũ nữa. Giáo-Hội càng 
tiến-phát thì càng trở nên đoàn-thể mà mỗi thành-phần đều cỏ một tỉnh- 
thần riêng, một phần đóng góp riêng. 

Cuộc sinh-hoạt trong các Giáo-Hội mới, tuy-khởi do từ những Giáo- 
Hội eñ của Âu-Châu đem lại, song ngày nay, cuộc sinh-hoạt ấy có thể 
tự duy-trì được trong những nơi không còn phải là những « xứ truyền- 
giáo » mà đã trở nên những Giáo-Hội chàn-chinh. 

Xét cho kỹ nữa, những triệu-chứng trên tổ ra chương-trình của 
Phúc-Âm và tất cả kế-hoạch từ trước vô cùng của Thiên Chúa đã thực- 
hiện một cách rõ-ràng, đúng như Thánh-Kinh đã chỉ cho ta thấy trước, 
Cải mục-đich chính của Thiên-Chúa và Phúc-Âm chẳng đã bành-trưởng 
theo nhịp với một đà liến-triển tập-trung đó sao ? Ta xem như lịch-sử 
càng ngày càng địch lại gần Chúa KITO, thì cuộc tuyền-trạch của Thiên- 
Chúa càng thu rút lại dần, Nếu nhân-loại là kết-tỉnh và đại-diện cho cả 
vũ-Irụ, thu thập vào minh cái thiên-mệnh và ehức-vụ của tất cả thế-gian, 
thì một đàn-tộc lại lĩnh cái trách-nhiệm thu tóm, tập trung và đại-diện 
cho nhân-lòại, và đân lsrael đã được chọn lựa đề thay thế cho toàn-thề 
nhản-loại. Lại chỉnh trong dàn-lộc lsrael đó, một dàn-tộc nhiều lần 
sa-nga, một chí họ còn rớt lại, được cử bảo-lĩnh kế-hoạch Chúa, một 
chỉ họ lơ-thơ gồm một số người đạo-đức và công-chính, tức chỉ 


_ họ Giu-Đẻa, Và đến sau nữa nội người. một cá-nhân, là tôi tớ của Đấng 


Yalvé, tất cả thiên-chu củ Ðc cu như làp-trung vào con người 
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'ấy, Trong Đa-Niên, đoạn VIỊ, eó nói tới một Đấng « Con người », và 
và mhư ta từng nhận thấy, Chủa Giè-Su rất năng dùng d:unh-hiệu ấy khi 
nói Yề mình, Ngài dùng danh-hiệu « Con Người » như muốn phỏ-diễn 
cải vai Ngài đóng đề tiêu-biều cho tất cả nhâmloại vậy, 6 

Chúa Giẻ-3u khi chịu chết, đã dem.cái chết của Ngài phụng-sựư Thiên- 
Chúa thay cho nhân-loại và làm trọn cái công-nghiẻp cứu chuộc đề giải- 
thoàt nhân-loại, vì theo kế-oach của Phiên-Chủa, một người phải chết 
thế cho toàn-dàn thiên hạ. 

Sau khi Chúa Giẻ-ŠSu chịu chết, sự tiến-triền lại theo một hướng 
phản ngược lại. Một người đà lập được ơn cứu-rỗi, thì ơn eứu-rỗi của _ 
người ấy có thề thông cho tất cả mọi người, nghĩa là có thê phân-phát - 
sinh-mệnh của người ấy cho hết mọi người. Công cuộc thông sinh-mệnh 
ấy là công cuộc cửa Giảo-Hội,—Giáo-Hội thật ra chỉ có một công việc mà 
thôi, — bắt đầu từ ngày Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày Giáo- 
Hội sinh ra, ngày GiáoHội được sai đi khắp thế-øian và ngày Giiáo-Hội 
nhận lĩnh cái trách-nhiệm cao trọng đem lại cho thế-gian Thần của 
Thiên-Chúa, Thần của vị Á-Dong thứ hai. 

Chính Lhánh Luca đã theo cái đồ-hình phác-hoa hai hưởng tiến-triền 
(ập-Irung và bành-trưởng trong công-cuộc chúng lôi vừa nói trên, 
mà soạn hai táe-phầm của người là hai quyền « Phúc-Âm ›» và « Sứ-đồ 
hành-động lục ». Trong Phúc-Âm của người, Thành Luea kề lại cho ta 
biết Chúa Giẻ-Su ra giảng đạo ở Galilêa, rồi đến Giudèa, sau lên Giê-ru- 
sa-len và chết ở đó. Chính từ Giả-ru-sa-lem là nơi nhờ linh khí của Đức 
Chúa Thánh-Thần, mà hạt giống gieo xuống đất, chết đi, đoạn sinh ra 
nhiều hoa trái, còn Sử-đồ hành-động lục, chỉ cho ta thấy rõ sự LIực-hiện 
giới răn chúa, giới răn ấy vừa là một lời tiên-tri vừa là một lời trởc-hẹn : 

« Khi Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chủng con, chúng eon 
sẽ được sức mạnh và làm chứng về ta ở Giê-ru-sa-lem, (rong tất cả.xứ 
Giudêa, xứ Samaria cho tới tận eùng trải đất ›, 

Công cuộc truyền-giáo của Giáo-Hội từ khi ấy lưôn luôn vân hành đề 
tiến-triền theo một hướng ly-tầm, nghĩa là cỏ thế muốn lìa xa trung-tâm 
điềm ; trưởc hết phong-trào ấy khởi mọc từ Gié-su-ra.lem, ở Giudèa, lan 
tới Samaria, rồi tràn qua khắp thế-giởi, bắt đầu từ thế-giới La mã hay 
Địa-trung-hải. , 

GiáoHội từ đó cứ tiến-phát hoài và hiện nay chúng ta đang ở một 
giai-đoạn khuếch-trương theo hướng phàn-lắn rõ rệt, 

Về một vài phương-diện, cuộc tiến-triền của Giảo-Hội đã theo một 
đà với tiến-bộ của thế-giới. Ai cũng nhận thấy từ vài ba mươi nằm 
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GIÁO-HỘI VỚI ĐÀ TIỀN-TRIỄN CỦA THÉ-GIỚI HIỆN| NAY 


trở lại đây, trungdâm hoạt-dộng của trường sở kinh-Iế, éũng ñMư văn: 
hóa, đã chuyền-dịch, hay ít ra những sáng-kiến trong cuộc sinh-hoạt 


__ kinh-tế và văn-lóa không còn phải là mén đậe-quyền của Âu-Chầu cñ-kỹ 


kia nữa. Cái mối liên-lạc của kẻ xuất-cẳng với kẻ nhập-cảng, của chủ 
hiệu với khách hàng, ở thế-kỷ XX này, đã không còn giữ nguyên cải 
trạng-thái cũ nửa. Các nước mới hay hậu-tiến đã biết lợi-đụng nhữ g 
bài học và khi-eu được người ta đem vào nước mình, và Khi đã chuẳẪn- 
bị đầy đủ nhữag dụng-cụ được người ta củng-cấp chờ, cũng biết trở 
nên nhữag nước sản-xuất và nhiều khi những nước xuất-cảng quan- 
trọng nữa. Sức sản-xuất kỹ-nghệ đã theo cái hướng phần-tán, và phồ-cập 
khắp nơi. Sức sản-xuất có thê ở Mỹ, ở Úc, cũng như có thề ở Nhật- 
Bản, ở Trung-Hoa. 

Cải thời-đại mà Địa-trung-Hải là lưu-vực lập trung văn-hóa và hối- 
đoải thương-mại đã qua rồi. Cái vai trò Địa trang-hải đóng 1ợày xưa 
đã bị Đại-tày-dương cướp mắt và cuộc vận-chuyên eòn tiếp-tụs mãi-mãi, 
Hiện giờ, người ta đã thấy Thải-bình-dương bắt đầu tham-dự vào cái 
chức-vụ lịch-sử mà mới đây chỉ dành riêng eho thế-giởi La-Hy. Hấp-lực, 
vai trò của Thải-bìah-dương, cũng như hiện-thực địa-lý, chính-trj của 
Viễn-Đòng đã trổ nèn quan-trọng quyết-liệt cho đến nỗi cường-quốc 
nào vắng mặt ở Thái-Bình-Dương, và Viễn-Đông, là người ta có thể 
liệt ngay nó vào hạng cường-quốc thứ nhì, không đáng đếm xỉa tới nữa, 

Nói thế có phải là bảo rằng, eứstheo viễn-Ảnh trên, thì cái vai trò của 
những nước cũ và những Giáo-Hội cũ đã cáo-chung rồi chăng ? Khóng, 


không, Muốn hiểu biết vai trò quan-trọng eủa họ còn cần-thiết tới bực 


nào, ta hãy đọc lời thiết-tha và sáng-suốt của Đức Giám-Mục Vu-Bản, 
kêu gọi những người Công-Giảo bên Tây Phương. Nhưng có điều cần là 
tưởng các người Công-Giáo nèn hiều biết cái phần trách-nhiệm của mình 
và thời-giap đã cấp-bách lắm, Người Công-Giáo lại cần phải nghe cho 
thấn cải tiếng Chúa kêu gọi mình ra phụng-sự cho Ngài mà nỗ-lực học 
bỏi, mở cải nhốn-tuyến ra cho rộng-rãi hơn nữa và nhất là éổi bỏ cái öe 
« xỏ nhà » cố-eựu của mình đi, : 

Đức Giáo-Hoàng Piô ÄII đã bày tỏ trạngthải ấy khi Ngài nói tiếp- 
theo trong bản đã trích ở trên : . 

« Có nhiều nước, trong địa-lục khác, từ lâu đã vượt quả trình-độ 
truyền-giáo trong tò-chức Giáo-Hội của họ ; họ được điều-khiền bởi 
hàng Giáophầm của mình và họ đã đóng gớp vào Giảo-Hội những tài- 


gản tjnh-thần và vật-chất mà trước kia họ chỉ nhận của người khác 





đem tới cho họ mà thôi ». 


k 
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HOÀNG-MINH-TUYNH 


Những nhận xét trơng-tự đã được nêu rõ trong những buôi hội-nghị 
-_ truyền-giáo, từ hội-nghị ở Gièrusalem năm 1928. Trong những buỗi hội- 
nghị đó, sinli-lực, thinh-nguyện Yà phần góp của những Giáo-hội truyền- 
Giáo trẻ-Irung ở Ấn-Độ và Trung-Hoa, đã được xác.nhận một cách nhiệt- 
liệt, Thực ra cái hiện-tượng ấy đả vượt quả khuỏn-khô của những 
xứ truyền-giảo, và cần phải được coi là những nỗ-lực trong sự tiến- 
triền phàn-tán của sức sảng tạo Yà óc sáng-kiến, Trong thế.giới, những 
nước từ trước kia vốn chỉ có thừa-hưởng của người, đến nay đã cỏ thệ - 
trở nên những nước sản-xuất và xuất-cẳng. - 

Trong Hội-thánh, những Giáo-hội trước kia vẫn chỉ đóng vai thự- 
động nay đã trở nên hoat-động, tích-cựe ít ra là cho mình và có những 
triệu-chứng tổ họ có thể trong môt ngày dần đây, sẽ trở nèn tích-cực 
cho kẻ khác ; có thể car-thiệp vào trong tư-tưởng của Hội-thánh và 
hướng-dẫn chỉ-đạo cho Giáo-Hội toàn-thê ; có thề giáo-hóa cho những ' 
Giáo-Hội eñ ở Âu-Châu th trước đã giáo-hóa cho họ và đem giá2-Ìý 
đến cho họ. 

Rõ-ràng là cái hướng tiến-triền theo thế ly tâm của Hội-Thánh đang . 
theo đà tiến-triền của thế-giới phát-huy mảnh-liệt. 

Mỗi phầnt-ử trong mỗi Giáo-Hội nằm (rong trào-lưu trèn đều có 
một vài trò riêng, một phần đóng góp riêng và bởi đẩy, một phần trách 
nhiệm riêng nữa. 


HOÀNG - MINH- TUYNH 





B Nói nhiều, làm ít. 


— Lưu-BỊ triệu Khồng-Minh đề hồi sau nàu sẽ đàng ai bế.n| đề điều-binh khiền- 
lướng. Khồng-Minh đáp sẽ cử Má-Tắc lên thau, 0ì người đó có đủ các đức lính : 
ôn, như, trí, dũng, lược, lại bác-lãm quần-thơ, quản-thông hịm cô, điều nào hỏi cứng 
biết, sách nào hỏi cũng nhớ. Lưu-BỊ lắc đầu nói: £ Người ấu nói nhiều hơn làm, 
chẳng thề dùng trong oiệc lớn được » (ngôn quá k hành, bất khả lrọng-dụng).„ 

Biết người thực không ai bằng Lưu-BỊ, dì sau này, khi BỊ qua đời, mệt lần 
Khầng-Minh giao cho Mă-Tắc trấn-thủ Nhan-lình, quả niên Má.Tắc đá lầm mưụ_ 
mà đề mãi thành. _ 
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TẾT NỘI-HÓA, TÉT ĐỘC-LẬP 





* UẦN tề năm nau, giữa nhiều nỗi bhú-bhăn. N ông-đân bán lúa khêng được theo 
ý muốn. Quanh năm khồ-cực dới thửa ruộng : hế! phát cỏ đến gieo mạ, hết đắp bờ 
đến lái nước, hế! trâng mưa đến trông nắng, hế! duồi chim đến gặt lúa. Naụ lúa đá 
đầu bồ thì lại thiếu người mua. 

Nông-dân là sổ đông trong nhân-đìn nước Việt. Nông-dân còn kăn-khoăn thì 
đân Việi không thể nào lươi-cười. 

— Nng-dân không mua oải thì ngành đệt oà hàng dải không thề lời. Nông-dân 
không mua bánh à kẹo thì tiệm bánh 0à lò đường sẽ bán ể. 

Đá là sự thật. Ta không ; ngần: -ngại gì mà giấu nó. Trái lại, cần hiều biết! sự 
thậi, tìm trong sự thật nguồn-gốc 0à nguuên-nhâna đề ngàu mại xâu-dựng một sự thạt 
khác lốt-đẹp hơn, tui tươi hơn. Đó là thái-độ mọi người Uiệt.Nam thadhiết 0ới 
Nước Nhà và tin-lưởng ở Dán- Tộc. 


* 


Xuân oề năm naụ trong khá-khăn dạu ta một bài học. Muốn giành lại nước 
WiệI.Nam từ lau ngoại-quốc, phải đồ máu oà khồ-cực; muốn hiến-thiểt nước Việt- 
Nam độc-lập phải chịu đựng oà làm việc. 

Một người, một nhóm người, đù tài ba đến đâu đi nữa cũng chẳng kÌl nào cứu 
được một xứ-sở khỏi ách nô-lệ. Muốn kiến-thiết một nền bínhdế độc lập cho nước 
Việt-Nam, một nhóm công-bũ-nghệ: gia biệl-lập chẳng làm được gì nên. 

Xâu-dựng được công-h[-nghệ nước Việt.Nam là nhờ anh, nhờ chị, nhờ lôi, nhờ - 
bà -con lối xóm, nhờ lẻ giàu 0à người nghèo, nhè thường-dân oà công-chức các cấp 
lừ trên đến dưới. 

Sản-xuất 0à liêu-thụ hàng nộ'-hóa phải nhìn xa hơn những quuền-lợi (ch-bỦ của 
cá-nhân : ăn đường mỡ gà ViệI-Nam phải thưởng-thức trong màu dàng 0ầ 0ị chua của 
nó, niềm sung-sướng giúp nuôi sống biết bao gia-Äình người dân Việt ; sẳn-xuất đường 
Wiệi-Nam có Rhi khô-cực uà không lời bằng nhập-cảng hàng ngoại-quốc, nhưng cần 
lhấu-triệi 0nh-dự góp sức xâu-dựng nền-lảng của RŨ-nghệ Việl-Nam ngàu mai. 


_* 


Xưân cách đâu non một ngàn năm đã thấu 0ị anh- hùng đất Hoa-Lư oượt iiết 
bao kÀó-bhăn đề xâu-dựng một nước Độc-Lập. 

Xuân năm "ñAỤ sẽ thấu dân Miệt-Nam kiện-toàn nên độc-lập mới thu-hồi cà sẽ 
ghỉ một bước liến của nước Việt trong khá-khăn oà oinh-dự. 

Có Xuân cực-khồ thì sẽ có Xuân lưng-bừng. Màng gì những Xuân ăn chịu, ăn 
xin. Thà Xuân lhiếu-thốn đề xâu-dựng những Xuân độc-lập cho xứ sở ngàu mai, 


PHAM-NGQC-THẢO 
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PHẠM-NGỌC.THẢO 


Người la thường nghĩ đến đức  Dúng ' của người 
chiến-binh. Nhưng phải xâáu-dựng sự ng, 23 lrên nên. 


lắng gì ? 


Đạo bình LêDương có tổng là š đụo bình đánh 
giặc gan dạ. Nhưng Ìứng rên quan-liềm con Người, có 


nên xâ-dựng mội chiến- binh theo lình-ảnh một lỉnh Lá: 
Dương không) 

Đánh giặc, gi! người đề làm gì2 Cá phải chỉ mì lễ 
mình là người lính, có súng long lau, có lài hẳn giỏi, cổ 
lệnh cấp lrên hau không ? 


GàN dầy, ở Đông:phương cũng như 
ở Tây,phương, hình như người ta hãnh- 
diện mà khoe-khoang rằng mình cầm trong 
+ay thứ vũ-khí nguy-bại nhất, Nào bom 
nguyên-tử, nào bom khinh-khí, nào pháo- 
tuyên UXY hay pháo-tuyên Baby Doll... 
Người ta lại cồn có thêm sáng-kiến trình- 
bày các chitiết phá-hoại cho chê-tửm, 
tng-rợn vì có lẽ làm tưởng răng như Vậy, 
các dân‹tộc yếu hơn, sẽ cho họ là văn- 


minh, là tiền-tiến, là xứng đáng làm dẫu- 


dìng đề hướng-dẫn đàn em út 
Cúng đồng thời, nhân dịp ngày Chúa 





giáng-sinh, từ một nơi mà khâng một đạo 
bình nào, dù trang-bị đến mức cực-kỳ tối- 
tân, cũng không dám dột-nhập, ta được 
nehe những lời khuyên nhân-loạt hãy điềm- 
tính, dân đo và suy-nghĩ đến tất ca kết 
quả của hành-động mình. 

Lời khuyên-nhủ đáng kính mến ấy cũng 
phài làm cho người chiến-binh, người có 
trách-nhiệm cam súng ra chiếncrường đề 
bão-vệ sự Sống mà cúng đông-thởi gieo sự 
Chết, phải dịnh-tâm lại, xét mục-dỉch và 
lợi-hại của hành-động mình. 

* 
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Tái nhớ lại có một lần được nghe một 
quânnhân Việt Nam bàn cãi sôi-nồi với 
một quân-nhân Nhật-Bàn về một trận đánh 
đồn. Người Nhật, một sĩ-quan cao-cấp đã 
từng nồi tiếng ở nhiều mặt trận tại Đông- 
Nam-Á, chủ-trương nếm lưu-đạn ở cự-Ìy 
30 thước cách tường đồn, dồng-thời nồ 
súng thật đông-đặc và thúc lịnh xung-phong. 
Anh quân-nhân Việt Nam, một sinh-viên 
mà thờithế biến thành người cầm quân, 
ngược lại quả-quyết cho tiến vào đến 
mười thước, rồi thay vì lưu-đạn, cho ném 
một thứ pháo có tiếng nồ rất to, có hơi ép 
có thể vật người xuống đất, nhưng không 
phóng miếng, cho bần một loạt súng thật 
dông-đặc, thật ngắn vào các lỗ châu mai 
từng trên, rồi cho xung-phong ngay. 

Muốn thực-hiện tkế-hoạch của anh chỉ- 
huy quânsự Việt-Nam, quân-đội lại phải 
mệt nhọc tập-luyện thêm mười đêm, chế. 
tạo một loại pháo đặc-biệt ; nhưng lúc ra 
trận, lầy dược đồn mà chỉ làm chết có ba 
người của đối-phương, và bảo-vỆ toàn-vẹn 
quân lính mình. 

Người Việt Nam sau khi thẳng trận 
giài-thích với người Nhật : « Tôi đi đánh 
gặc đề giả-phóng cho nước tôi, chứ 
không phải đề giết người. Địch có chết 
ít thì càng hay, miễn là tôi trừ được họ. 
Mục-dích tôi không phải muốn giế thọ, 
nhưng chỉ muốn làm những phương-tiện 
của kẻ có áctâm xâm-chiếm nước tôi trở 
nên vô-hiệu ›. 

Đi dánh giặc mà không thù người lính 
địch, không muốn giết họ, vì họ cũng là 
người như mình, nhưng vì tình thương 
đồng-bào, vì ý phục-vụ một lẽ phải, nên 
_ cố tìm mọi giả-pháp đề trừ họ, rồi lội 
kéo họ về theo lẽ phải, bắt đấc đí mới 
phải tiêu-diệt họ, đó là ý nghĩ của anh 
quân-nhân Việt-Nam nói trên, 
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Nám quả lựu-đạn đề tự-vệ, tạo diều-kiệm 
thuận-tiện đề trừ đối phương, cố găng thư 
xếp sao cho ít xây ra chết‹chóc cho ta 


_cũng như cho địch, có lẽ đó là tư-tưởng; 


của nhiều chiếnbinh đã nếm lắm cơn. 
nguy-hiềm, đã khô tâm nhìn thấy những 
thân của bạn đồng đội mình ngã gục ngoài 
chiếnrường, đá đau đớn phải dẫm lên 
những xác chết của kẻ địch h CON ï1SƯỞI 
cũng như mình. 

Có khí vì một xác chết của quân địch 
can trở một nước bước, một vòng lăn, 
anh chiến-binh phải lấy tay hoặc chân, 
hay bá súng gạt ra. Nhưng lúc xô đầy thân 
của kẻ địch đã đền xong phận làm người, 
có khi anh lại sực hỏi : « anh lính nằm 
kia đã làm gì mà chết như vậy ? anh ấy 
muốn gì ? anh ấy có thương đời không ? 
anh ấy có vợ con, mẹ già không ? anh ấy 
có yêu ai không 3.có ai sẽ khóc anhkhông ) ›. 

Ảnh chiếnbinh đã tới lui trong cảnh: 
chếuchóc hằng trăm hàng ngàn lần, khôrg: 
thề cé vưi thú giết người. Trong tư-tưởng 
anh, anh chỉ muốn đánh cho giặc tan mà 
không giết người, Vì dù có mang sao vàng: 
nền đồ hay sao trắng nền xanh, người 
lính vẫn là người có tìm, có mắt, có chân. 
tay, biết yêu người, biết rờ đầu những trẻ 
nít xinh xinh, biết nhìn trời xanh nước 
biếc. Trong lòng người chiến-binh chỉ có 
một ước-nguyện « đánh giặc mà không. 
giết người ›.. 

Nhưng làm thể nào có thê đánh giặc 
mà không giết người 

* 


Khi tô-chức một trận tác-chiến, kinh- 
nghiệm cho thấy những tướng tá, chưa 
từng dích-thân ra mặt trận, chưa từng đề 
lại xương máu của mình trên bàn lầy và 
gai góc ở chiến-trường, thường nghĩ trong 
kế-hoạch cách bán phá cho đếa mức mà 
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đích có thề bị dâm điệt gần như hoàn- 
toàn, rồi mới cho quân lính mình tấn-công 
với nhiệm-vụ hầu như là thu-dọn chiến- 
trường. Ý nghí đá có thề áp-dụng được, 
tiếu không còn có cách nào khác. Nhưng 
sự thật, chính vì nz+y trơng tư tưởng, các 
tướng tá đá khönz nhận thấy là họ có trước 
mắt một quân-đòi dịch cũng gồm những 
người như họ vậy, nên họ không màng nghĩ 
đến việc tiết-kiệm tính-mạng con người: : họ 


việc khó hơn nữa, và mới thật đíng khen, 
Loại kế-hoạch thứ nhì đồi hỏi ở người 
chỉhuy nhiều sángkiến, nhiều tìm tồi, 
nhiều mệt nhọc, và nhứ là một lòng thương 
người, quý trọng con người đến mức-độ 
cao, một ý-thức mà hiện nay nhiều người 
hay dùng mà không thấu-triệt ý-nghĩa : & 
thức nhân-vị. _ 

Tải có biết một người bạn hiền là2, 
nhưng lúc biến-cế xếp bút nghiên, trở 





Mật bức tranh của PIEM trong báo Tếmolgnage Chrếten 


chưa từng được đau-khồ trước sự chết-chóe, 
nhìn tận mắt, rờ tận tay tại trận<đa, 
và chính họ cũng chẳng khi nào nếm sự 
nguy-hiềm của kế-hoạch họ vạch ra, nên 
họ đánh giặc mà coi thường việc giết người. 

Xây-dựng một kế-hoạch tácchiến cho 
thắng-lợi là một việc khó, nhưng, nếu xây- 
dựng một kế-hoạch tác-chiến cho thăng-Jợi 
và đồng-thời hạn-chế đến tối-đa sự tiêu-hao 
về mạng người của ta lẫn của dịch, là một 


thành một chiến-binh. Anh ấy, trước khi 
dánh một trận, chịu khó di nghiên-cứu 
chiến-trường rất ký-lưởng. Có những đâm 
vào dịp Tết, nước dưới ruộng lạnh như 
cắt, thêm vào đố nào đỉa, nào vắt, nàe 
mưỗi, nào gốc sậy bến, nào răn độc xung- 
quanh, nhưng anh ở trần: năm trầm dưới 
nước gần suốt đêm, cắn khúc cây đề răng 
khỏi đánh bò-cạp, tay tự bóp thân mình 
cho đở lạnh, đở nhìn chiết của cấc 
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phòngtuyến của từng lỗ châu mai, nhìn 
từng hành-dộng của những lĩnh gác, nghe 
từng tiếng thở của người đang ngủ trong 
đồn. Thinh-thoảng, đèn pha của đồn chiếu 
sáng lên, một con cá nhảy, viên lính gác 
la hoảng và hăm bắn, Có lúc lạnh quá 
sức muốn tế ho, anh lại phải căn đại một 
tép có, nhai lấy nước đãng rồi nuốt cho 
tắt ho. Đứng dưới chân đồn, không một 
vũ-khí, không một đường thoát, nếu bị 
khám phá, chết không thê lấy xác, nhưng 
anh ấy vân chịu dựng. 

Ảnh chịu đựng không phải chỉ vì muốn 
thăng đồn đó. Nhưng chính vì lúc anh 
quan-sát, anh nghe tiếng khóc của trẻ nít 
trong đồn ; tiếng trẻ nít giống như tiếng 
con của anh. Anh nhìn thấy khuôn mặt 
người lính gác, có nét tươngtự như 
bạn anh mới chết trong trận vừa qua và 
đẻ lại một mối tình đầy hứa hẹn. Ảnh 
nghĩ đến lời của đấng thiêng-liêng nhắc 
rảng anh với người lính địch dang cầm 
súng cũng là anh em, cùng một giòng mấu, 
cing một thê-xác. 

Cá nghĩ đến bao nhiêu sự đau-đớn, 
anh mới cố-gắng chịu đựng, dù chân tay 
anh có tê, dù gan phôi anh có tím. Chịu 
đựng đề tìm cho ra một đường xung-phong 
cho nhanh chóng, một vịtrí bấn có thề 
hủy-diệt ö súng mấy địch trước khi họ 
dùng được, mỗi chỗ ném lựu-đạn cho 


thuận lợi đệ cướp tinh-thần địch và thu 
ngắn cuộc chiến đấu dến cực-độ, hầu 


đôi 


giảm đến tối-thiều sự tiêu-hao của 


bên. Chịu dựng đề có thề xây-dựng một 


kế-hoạch tác-chiến ít giết chết người, _ 
_.. 


Nếu có kể đấm chủ-rương ‹ chiến- 
tranh hoàn toàn › (guerre totaÌe) nghĩa là 
chiến-tranh thì làm sáo cũng được ca, bất- 
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chấp đến luật-lệ chung, đến luân-]ý, đếy 
nhân-dạo, kẻ đá đã tự hạ tâm-Ìlý mình 
xuống tâầm-lý loài thú hay thấp hơn nữa. 

Dù trong trường-hợp nào con người 
cũng phải năm cương-vị của con người, 
Đó có lề là một đòi hỏi tuyệt-dối. 

Cũng lại có người cho rằng nếu không 
căm-thù giặc và lo-ngại giết' người thì làm 
sao đánh giặc? Kinh-nghiệm từ xưa đến 
nay cho biết không phải bằng cách giết 
thật nhiều người mà thắng được giặc, và 
nếu có thàng tạm đi nữa, thì ngày mai 
phải sẵn-sàng giết nữa vì kẻ bại đầu có quên 
được những sự giết chóc trong trận vừa qua. 

Hơn nữa chỉ khi nào mình có thành- 
thật tin mình bânh-vực một lế phải, mà. 
quả thật một lễ phải theo ý thành-thật của 
mình, thì mình mới có thê súng-sướng' 
cảm súng di đánh giặc. Nhưng nếu vậy 
thì tại sao lại không tin rằng những người 
mà hôm nay tạm-thời là thù của mình, 
ngày mai sẽ là bạn mình, nếu lẽ phải của 
mình soi sáng được trí-óc họ ? 

Tin như vậy có thề di đánh giặc mà 
không thù con người trong kẻ địch, có thề 
đánh giặc và thờ-phụng đạozđức và nhân- 
đạo, có thê làm người lính mà không hóa 
ra người chuyên môn giết người. Có tin. 
như vậy thì lời kêu gọi của mình mới có: 
giá-trị đối với đốiphương, và mới có thê 
thu nhiều hưởng-ứng. 

Cá tn như vậy mình sẽ thấy mục-dích. 
của đánh giặc không phải là giết người, 
mà ngược hãn lại là đề bảo-vệ người. 
Người quân-nhân trong mọi hành-động cần. 
giữ đúng cương-vị con người : không tàn- - 
nhân, không oán thù, mù quáng, không: 
đánh giặc cốt đề giết người ; trái lại làm 


sao thắng giặc mà tránh sự giết người, đó 


mới là người quân-nhân dáng được dân: 


kính, dần mấn. 


*% ` > ` 
PHAM-NGỌC-THẢO 


có Nếu đức ( Nhân › chỉ phối lòng quân. mà còn sẽ được lồng nhân-dìn, là một yếu- 
nhân, và do đức « Nhân › xây-dựng dức tố rất quan-trong cho giá-trị của một quân- 


‹ Dũng »,ta tin chắc người đó chẩng đội, 
những sẽ thắng giặc, hãng hái chiến-dấu, PHẠM-NGỌC.TH ẢO 





ve. .s : z 
# Mạng người vò céi yêm. 


Làng Phù-Đồng, tỉnh Bắc-Ninh, có một người tên là Đừng-Chỉt rất 
chăm học. Súng nào ông cũng dậu sớm đề đọc sách. Một hôm, có người 
đàn bà láng giềng giặt hai cái uễtn mới ẩem phơi ở trước sân. Một người 
đàn bà khác ở chung nhà, thấu đỏi yếm đẹp, thừa lắc người phơi yếm đi 
chợ pẳng, bèn lấu tràm rồi đằu đi. Tối oề, hai người đàn bà cãi nhau dữ 
đói nà sau 0ì không bên nào chịu Lhua, nên kéo nhau ra làm lê o 0ù thê ở 
đền Bức-Phù-Đồng Thi¿n-Vương. 

Đặng-Chất dược quan-sú! tât cả mọi niệc zñ ra, bên lắ bút biên 
ngàu tháng 0iệc đó đề xem sự Lhề-ngnjồn linh ứng ra sao. Nhưng mày 
tháng trôi qua, (hấu người đàn bà ăn trôm yếm tần không thấu oiệc gì, 
ôag mới cười mía mai rằng: «Quý hần thật là linh-ứng thay P9 

Ngay lối hôm đó, ông nằn mơ - thấu thần đến gã cửa bảo rằng: 
«Ông [rạng ! Ông Trạng l sau này øề làm quan phân-sử các uiệe lrong 
Triều, liệu ông có thề lấy một mạng người đền hai cái yẽm được chẳng 3» 

Đặng-Chảt viật mình lỉnh đậu, biết ràng mình phê-phán sai lầm, 
n¿n tạ lỗi pởi thần, Từ đó nề sam, mặc dầu đỏ Trạng oà làm quan, ông 
cùng khỏng hề bẽn cợt oới Lhâ ¡-(hánh nữa 0ä cũng kuỏng bao giờ ông 
quên bài học giá-lIrị cua mạng người. 





Quuền sòtêu là quuền tự-nhiên. Đúng lắm. Mọi người đều có quyền đá : 
nhưng rất nhiều người không xử-dụng được quuền đó. 


Tại sao 2 
Tại cái bhuôn 0àng thước ngọc : một 0ùa hai phải w ủZ #i chịu đ>m rở 
thực-hành cả. 


Làm sao thực-hiện được câu trong Kinh- Thánh : 


Kẻ thu-Ìrợm được nhiều thì san sẻ bớt đi đề không có đ thừa-thải, Kỳ hẻ tÌh:ư 
lượm íi thì chẳng còn thiếuthến nứa ». (Ex. XƯI, 18). 


Hồng-Y SALIEGE 
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KHÔNG YÊU NHAU MỚI LOẠN 


Thánh-nhán trị thiến-kạ tất phải biết loạn từ đầu mà ra thì trị thiên-hạ mới đượa, 
không biết loạn từ dâu ra, thì không trị nỗi được thiênhạ. Ví nhự thầy thuốc chữa 
bệnh cho người ta, tất phải biết thì lệnÄ căn tự đầu khởi ra mới chữa được, chớ 
không biết thì không chữa nối được bệnh. Trị người loạn có khác gì thế ) 

- Loạn tự dầu mà sinh ra ? Sinh ta bởi không yêu nhau. | 

— Con không hiếu với cha. tôi không lrưng với vua, thế là loạn đẩy. Con chị 
_ yêu thân con, không yêu đến cha, cho nên làm thiệt cha đề lợi mình ; em chỉ yêu thân 
em, không yêu đến añh. cho đên làm thiệt anh đề lợi mình ; bây tôi chỉ biết yêu thân 
_ mình mà không biết yêu vua cho nên làm thiệt vua đỆ lợi mình. Thế là loạn đấy, 

_ Tuy đến cả cha mà cũng không thương con, anh mà cũng không thương em, vua 
mà cũng khôig thương bầy-tôi thế cũng là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không yêu dến 
con, cho nên làm thiệt con, đề làm lợi mình, anh chị yêu thân anh không yêu đến em, 
cho nên làm thiệt em dề mình được lợi , vua chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho 
nên làm thiệt bảy (ôi đề mình được lợi. | 

Tại sao mà sanh ra những điều ấy ? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả thôi 
không ? Đến cả quân trộm quân giặc cũng vậy. Thăng trộm chỉ biết yêu nhà mình 
không biết yêu nhà người khác, cho nên šn trộm nhà khác đề lợi nhà mình ; thẳng 
giặc chỉ biết thân mình chẳng yêu người khác, cho nên sát hại thần người khác đề lợi 
thân mình. Tại sao mà sanh ra nhự thể ) Có phải chỉ tại không yêu nhau cả mà 
thôi không ? P. ng 

Cho đến cả các quan Èluynh-loái nhau, các nước chư hầu đánh lần nhạu, cũng 
chỉ tại các quan chỉ biết yêu nhà mình, không yêu nhà kháe nên hại nhà khác đề lợi 
£ho nhà mình, các nước chỉ biết yâu nước mình không yêu nước khác cho nên đánh 
với nước khác đề lợi tho nước mình ` - 

Ấy thiên-hạ sinh ra loạn là bởi như thế cả, 

Nếu biết yêu nhau. thì còn ai nở hại ai, mà thiên-hạ làm gì chăng bình-trị, 

MẠC-TỬ 
(CÔ.HỌC TINH-HOA của Ònnhư Nguyễn. 
0ăn-Ngọc 0à Tù-Án  Trần-L¿.Nhàn, quyên Í [) 
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-| _ VỀ VÁN-ĐỀ ‹BẺ KHÔNG BAU› 


Hu äứ bí địcn tiếp chúng 
tôi trong một căn-phòng nhỏ đơn- 
sơ, đầy vẻ ấm-cúng, dưới ảnh đèn 
êm-dịu. 5au khi trình-bày mục. 
đích của cuộc gặp-gỡ, ông bạn 
đồng-nghiệp tôi hỏi : 

— « Xin báe-sï cho biết nguyên- 
do khiến báe-sĩ nghiên-cửu vấn-đề 
‹ Ðê không đau ÿ, 

Jác-sĩ Lợi vui-vẻ trả lời : « Tôi 
nghiên-cứu vấn-đề nầy vì nó là một 
vấn-đề y-học hoàn-toàn chuyên- 
môn. Trước kia tôi có dịp đìm-nhận 
công việc lại nhà thương Từ-Dũ, 
Hằng ngày lôi đã mệt nhọc vì đỡ 
đẻ, hơn nữa tôi đã khô-sở vì phải 
nghe những tiếng kẻu-Ìa đau-đớn 
của biết bao sàn-phụ khi sanh, thế 
nén lúc qua học tại Pháp, nghe nói 
đến việc «đẻ không đau là tôi chủ- 


- +Ýngay, mong một ngày kia đem 
- „hững cải hay, cái dẹp xứ người 


* Ỉ 









về giúp đỡ cho Phụ-nữ Việt-Nanr 
bớt phần đau-dón ›. 

Chúng tôi yêu-eầu hai bác-sĩ cho 
biết ở Pháp, việc thực-hiện vấn-đề 
này như thế nảo ? 

Bảcsï (Quỳnh-Hoa vẫn nhường 
lời cho bảc-sĩ Lợi. Báe-sĨ Lợi suy- 
nghĩ chốc lát rồi tiếp : xỞ Pháp, 
người đầu tiên đứng ra thực-hiện 
phương-pháp này là bác-sĩ Lamaze, 
3ong vào buổi ban-sơ, chính ngay 
tong giới bảc-sĩ cũng nhiều người 
chưa tín được, Nhưng ông không 
nựä lòn và cương-quyết phô»biến 
việc làm đẹp-để kia trong xứ-sở 
thân yêu. Hiểm một điều là eá-nhân 
khó lòng làm nồi. Òng bèn Iượn 
bnh-viện của xi-nghiệp anh em: 
thợ sắt (Syndicat des Métallurgistesỳ 
đề làm eằn-cứ học hỏi, 

Šau mẫy năm nghiền-cửu, ông: 
thâu-thập được nhiều kết-quả n;ỹ- 
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mãn, Bấy giờ óng Lamaze và các 
bạn, vừa bác-sĩ vừa nữ hỏ-sinh mới 
m từng khóa dạy cho những ai 
muốn học và dạy các bã có thai 
cho mọi người thấy. 

Mới đêm, cho hai bảc-sĩ vô eoi 
đẻ, miền người xem phải giữ sạch 
sẽ và yên-lặng. 

tới đây hai mắt sáng lên, vẻ 
Sung-sướng hiện rõ trên gương mặt, 
lác-sĩ như đang sống lại trong mọt 
khung-cảnh mà lôi đoán đầy vẻ 
thần-tiên. Bác-sĩ nói liếp ; 

— « Tôi đã vô coi và không khỏi 
ngạc-nhiên, về bầu không-khí nhẹ- 
Nhg khoẻ-khoán. Chị thử tưởng- 


I3 3 
É 
| 


tò-mỏ muốn biết xem đã có bao - 
nhiêu phụ-nữ Pháp được may-nắn - 
đỏ Không đau. Bác-sĩ Dương-quỳnh- 
Hoa trả lời ; Chúng tôi chưa rô con 


8Ö nă nay, nhưng chúng lôi có 


thề elio biết kết.quả theo thống-kẻ- 
biểu vào năm 1951. Trong 1.863 
(rườn¿-hg) có : 


— Hoàn-hả› ( Excellsnt)... 567 (30.4% ) 
— Khá lắm ( trè bien)... 346 (18,6 %4 ) 
— Khá (bien) ... 903 (21,6% ) 
— Hơi khá (assez bien)... 292( L 71%.) 
— Kém (médiode) ....I74( 9 „41% ) 


— Thãi bại («chec) .. ởÏ( 4,31%) 
Như thế, chỉ có 81 trường-liợp 


sanh đau giống như thưởng-lẻ. 









tượng tronø một căn phòng, ảnh sảng 
êm-dịn, yên-fÏnh tràn-lan trên ba bốn 
chiếc giường các sản phụ nằm đan 
áo hay đọc sách, vẻ mặt vui tươi, 

tỉnh táo chờ đợi đứa con thản yêu 
ra đời. Khi thai gỏ hay khi cô mụ 
cho hay tử-cunø nở lớn bao nhiều 
họ biết phải làm øì, và không cảm 
thấy đau-đớn gì cả. Mã thật vậy ! 


Thai gò từ sáu tháng nay không. 


đau thì giờ cũng thế thôi I 


Quanø-cänh thiệt khác xa những 


nhà sanh thường, trong đó ta đã 
tiệt nhọc vì công việc lại lkhồ-sở vì 
tiếng rên-Ìa ». 

Tôi cảm thấy sung-sướng lây và 
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| — ( Lúc lu trên xà rằn: (J đồ ¿ IộI Ealf đản bà có-đơn khi Í 

sanh đẻ là một trụng tội không thề tha thứ được. s 
— « Xái đến. cùng, Irình-độ hoàn-hảo uề hộ-sinh quuếI-định moi ) 
tiến-bộ nề phương-điện oật-ch‹t cằng như tinh-thần ». Ỏ 





(Lời của Dr. Read, một 5ác-sỉ người Anh chủ-trương 
phương- pháp 4 đẻ không sợ ) )Œ v Chỉhïcth ion) fear) } 





Nguyên-do của thất bại đó thuộc 
về hai loại ; hoặc về thề-chất như 
sản-phụ đau tim, đau phôi, hoặc 
thuộc về thần-kinh như sản-phi 
buồu-bực trong gia.đình, 

Ta cũng cần chú-ÿ là trong Lrường- 
“hợp đước phẻ-phán - là chơi khá » 
(assez lien), theo báe-sĩ Yellay, sản- 
phụ không còn liêu rên gì cả ›, 

— Bác-sĩ có thê eho biết hiện giờ 
ở Pháp vấn-đề này đã thực-hiện _ 
được trong phạm-vi nào ?», tôi hỏi— _. 
Hai bác-sĩ trao-đôi ý.kiến rồi bảc-sĩ 
Quỳnh-Hóa vui vẻ tiếp : 

« Hiện giờ, không hiều công việc 


tiến-hành tới đâu, nhưng cách đảy 
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hơn một năm, khi tôi còn ở Pháp 
ngoài nhà thương launa2e, còn hai 
ahà thương công-cộng đả thực-hiện 
phương-pháp ấy là nhà thương ŠL: 
Antoiue và Lariboisiere, Còn vài 
ba nhà thương nữa nhưng Lôi không 
chắc lắm vì hình như ở đấy người 
ta dỏ theo phương-pháp Dr. Read 
là phương-pháp « Đẻ không §ợ »: 

Bác-sĩ tươi cười nói tiếp : cđể 
không sợ» đã là hay rồi nliững 
«để không đau», còn trên « để 
không sợ» một bực nữa ›. 

Nghe kề lại việc lâm đẹp-để xứ 
người, bất-giác tôi nghĩ đến số 
phận của Phụ-nữ Việt Nam trou§ 
đó eó tôi, nên tôi hỏi ; « Theo bác- 
sĩ, phồ-biến việc dẻ không đau và 
thực-hiện nguyên-lắc ấy ở xử ta có 
gặp trở ngại gì không ? » 

— qChủng tôi chưa puồ-biến sâu 
rộng vấn-đề nèn chưa biết hết 
được, bác-sĩ Lợi nói. Bấy làu nay; 
chúng tôi chỉ thí;nghiệm tron§ 
phạm-vi nhỏ đề rút kinh-nghiệm 
thôi Những người tới đây với 
chủng tôi là những người đã nghe 
nói về vấn-đề ấy rồi và hoan-nghênh 
nên đến học hỏi. Nhưng chúng lôi 
_tin rằng, một ngày kla, vãn-đề dẻ 
không đau sẽ thực-hiện được sùn 
rộng ở xử ta một cách không khó 
khăn vì, tôi xin nhấn mạnh, nó là 
một vấn-đề giản-dị, dễ hiều, không 
đôi hổi nhiều trong việc thực-hiện 
mà lại có lợi cho tất cả mọi người : 
lợi cho bản-thân người sản-phụ, 
lợi cho nhà ehuyèn-mồn, lợi cho 
người giúp việc. Còn những người 
ngoài cuộc, có lễ vì tánh hiếu-kỳ 
cũng muốn thực-hiện được xem sao. 


Hơn nữa, tôi chắc kháng ai phân 
đối một viec làm hợp nhàn<đạo; có 
thề áp-dụng cho bất kỳ phụ-nử ở 
từng lớp nào trong xä-hội, 

Chinh đức Giáo-Hoàng đã nhìn 
nhận nguyên-tắc đẻ không đau và 
cho phép các con chiên thực-hiện 
phương-pháp ấy. Còn lời nói nào 
hìng-biện hơn ! Gòn hậu-thuẫn nào 
mạnh mẻ lơn L », 





N# Bác-sĩ Nguyễn-thị Lợi 

Tự --nhiên, tôi cảm thấy như 
muốn công việc tốt đẹp kia được 
xúc-liến mau lẹ nên hỏi tới : « Việc 
áp-dụng phương-pháp này tại Yiệt- 
Nam có đồi hỏi nhiều về dụng-eụ 
eluyên-mônk hông ?» 

Bácsĩ Quỳnh-Hoa mammắn trả 
lời : 

— « Theo chỗ chúng tôi biết, việe 
thực-hiện cũng không đời hỏi gì 
nhiều : một phòng sáu thước bề 
đài, năm thước bề ngang đủ cho 
hai người sanh rồi. Điều cần-thiết 


là nhà sanh phải thật sạch sẽ, thât 


yên - lĩnh. Từ bảc4sï cho đến 
người giúp việc, không ai đượơ nói 


to làm động gì cả. Điều vô cùng 
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“đằn-thiết và khó-khăn là vấn-đề 
đào-tạo nhân-viên. Các nhằn-viên 
phải là những người rất tận-lâm, 
đầy thiện-chi, chuộng kử-luật. Muõn 
(hế, phải có một số người và mọt 
thời-gian đào-tạo », 

Đã có dịp dự một buôi luyện tập 
@ho các sẵn-phụ do bảe-sĩ Lợi điều- 
_khiền, tôi muốn biết rõ xem ehinh 
người sản-phụ phải có tập luyện gì 
nhiều trước khi sanh không. 

Bảc-sĩ Lợi liền eho biết : 


— Chính họ phải chịu một sự. 


giáo-dục yề cử-động phẳn-xạ (édu- 
cation de rẻflexe), nhưng không khó. 
khăn, khong đòi hỏi nhiều thì giờ. 


Từ tháng thứ ba trở đi, người sản-. 
phụ phải học mỗi tuần nữa giờ, cả 
lý-thuyết lẫn thựe-hành về cử-động ` 


phẩn-xạ theo điều-kiện với các nhà 


cbuyên-môn, báe-sĩ hay nữ hộ-sinh, ` 
- đồng hồ rành rang, 


Bãi kỳ người đàn bà nào, sau khi 


học hỏi cũng có thể để không đau ` 


được vì rất dễ. Tỏi lấy một thí-dụ, 
Lúc gần sanh người sản-phụ phải 
rặn. Nếu biều rặn thì họ phải thở ø3, 
nín thể rồi răn. Biết ba điều ấy rồi 
(hì tới lúc sanh, khi nghe tiếng rặn, 
tất-nhiên người s1a-phụ “hở 0ó, nín 
thở rồi rắn. Ba động-tác kia, ban đầu 
là một hành-vi cố-ý (acle vo lonlaire) 
„ lần lần nhờ sự huấn-luyện, biến- 
thành một cử-đòng phẳn-xạ theo 
điều - kiện (réfexe conditionuẻ). 
Người đàn ba sanh khôag còn phải 











suy nghĩ xem phải làm. mà Ì tử, 7 

gh là nalogie) th họ hiểu, ehớ eất ngiiĩa 

cá. he heo kltort- lỌ( ì 
# 
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giờ khi aghhe lên,KUỆN nhiền họ. 
biết làm cáo dộng. áo ĐỘ `, 
là làm, nghe là .. ùu g6 ng nh 
muỗi cắn biết giật € _ 

Học sử-dộng PO h 


hư 


li 
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đến eử-động khác, tất cä chín bài ›, _ 

Bạn đồng-nghiệp tôi nghe nói - 
đến việc phải dự tới chín bài huấn- 
luyện, băn-khoăn cho số phận 
chị em lao-động, nên hỏi : «Ở Việt- 
Nam, đời sống phụ-n# trong hàng 
dần giả rất khỏ-khăn nên chị em . 
không thề rảnh đề đi học và trình-- 
độ học vấn còn thấp nhiều khi mù 
chữ, làm thế nào thựe-hiện sàu rộng 
được ? » 

bác-sĩ Lợi điềm-nhiên trả lời như 
không cho việc ấy là khó-khăn : 

— « Được lắm, tuy mực sống chị 


“em ở xử mình còn phải nâng cao 
hơn, nhưng chẳng lê, trong một ngày 


không có nửa giờ rảnh. Khỏi tốn 
thuốc men gì cả, chỉ tốn chút it thì 
giờ mà được để không đau, chẳng lẽ 
ehj em lại không chịu khó. tồ-chức 
Irong gìa-đình cho cở nữa tiếng. 
Tôi tin, với. 
ffleh-etii, chị em eó thể làm được 
liền. 

Còn nhữ trình-độ Hức thức ít thì 


_ eũng hơi khỏ mọt chút, song eỏ thể 


vượt qua được, Thiệt ra, phụ-nữ 
Pháp đều đến trình-độ sơ-học, nên 
họ hiểu dễ-dàng hơn. ù Việt-Nam 
ta, nhiều chị em còn đốt, bởi thế 
nẻn chúng lôi dang thi-nghiệm 
trong phạum-vi nhỏ đề nghiên-cứu 
cách làm thế nào cho những tâm 
hồn chất-phác cũng hiểu được. 
Thường thường, chúng tối dùng 
Ọ Nick "Tháp, trơng-tợ (méẻthode par 


„ lọ khó thầu t:ắp, 
nghiền-iu để đem. 
áp- my IƠ hợp với hoắn-cảnh xứ 

nìcdộ chị em nửa ». Ngừng 





ri Ă: bác-sĩ tỏ vẻ ngợi khen ; 
n7oại-quốt, có nhiều hình-thức 
ˆ giáo-dục sản-phụ mà tôi cho cũng 


_ hay, 


Đối với chị em lao-độnz không 
đi học được, người ta giáo-dục bằng 
cách đán hình cùng các nẻo chợ. 


"Người ta còn viết nhiều bài bảo, 


` dùng chiếu-bóng hay tô-chủe những 


đội tòa-loa, cô-động sâu-rộng trong 
dân chủng». - 

Bạn đồng-nghiệp tôi cười : «dán 
hình cùng như thế xúc-phạm tới 
phong-hóa, chị em mắc cở đâu dám 
đứng xem», Bảe-sĩ Lợi cười rồi vui 
vẻ đáp; «Vấn-đề thỏi quen thôi, 
Ban đầu chị em còn thẹn-thùng e- 
lè không dám đứng lại xem kỹ thì 
lếc qua thôi, Sau nghe thiên-hạ 
đồn nhiều quá, cũng mạnh dạn 
đứng lại nhìn có sao đâu L», 

Trước khi chấm đứt cảu chuyện 
ông bạn đồng nghiệp tôi còn thêm 

một câu, tỏ cái phức-tạp trong lòng 
mình : «Một anh bạn tôi bảo rằng 
cần phải cho vợ anh để đau như 
thường-lệ đề thông-cảm nổi đau 
khồ của các bà mẹ xưa, bác-si 
nghĩ thế nào ? » 





_ Bá ke Lợi không nhịn cười được í 


«Bảo đừng cho phụ-nữ để không 


“đau đề thông-cảm nỗi đau-đớn của 
các bà mẹ xưa thì có khác gì bảo. 
đừng trị bệnh thương-hàn, vì ông ˆˆ 


bà ta chết vì thương-hàn giờ ta phải 
chết vì thương-hàn đề thông-cảm 
với ông bà những nỗi đau khô do 
bệnh ấy gây nên không ? Thế thì 
làm sao ta tiến bộ được ? ». 
Tất cả đều cười xòa, Chúng lói 


cảm ơn và từ giã hai bác-sĩ vì đêm 


đã khuya. 


Trên đường về, tôi cảm thấy nhẹ- 
nhàng và lòng đầy hy-vọng. Đã 
bốn lần sanh, tôi đã nếm đầy đủ 
bao nỗi đaưđớn lúc sanh, nhất là 
đứa đầu đã phải sanh kềm. Nếu ai 
khó tánh hay còn luyến tiếc những 
gì của thời xưa — dù cải của thời 
xưa là nỗi đau-đởn — cho rằng 
cần phải thông-cảm thì tôi cũng đã 
thông-cảm lắm rồi, Giờ tôi chỉ còn 
monø, nếu phải sanh lần thứ năm 
nữa, làm sao tránh dược dau- 
đớn thì sung-sưởớng biết là dường 
nào ! _ 


-_ MINH - PHONG 


Chúng ta ượt qua mọi trở-lực đề †qo-dựng ra một nước Việt-Nam 
thống-nhất, tự-do à đdàn-chủ thực-sự, đề mọi người có thê sống nọ ấm 


trong) cồn lăng, an-nính à danh-dự. : bu 
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CUNG.CHÚC TÂN-NIÊN BINH.DẬU 


lRước khi tôi chúc Tết, tôi xin thuật chuyện sau này : 
Mười mây năm về trước, tại một quận châu-thành, Lúc ấy, gần Tết phía trước 
dinh ông chủ-quận đã có dán một đôi liễn, chứ vàng viết trên giấy dỏ : 


Fhước như Động-Hải, 
Thọ lí Nam San 


Cần dinh, có nhà giây thép của quận. Bứu ấy, đá là hai mươi tắm, mà cột, 
vách đều trần. Phía trong, luôn luôn nghe lác-các, lác-các... 

Trước dinh ông chủ-quận, đứng chật không biết bao nhiêu chánh, phó tồng, chủ: 
điển và dại thương-gia, và bộ-hạ bưng mâm đầy mợu, trà, trái cây, vần vân... Lần 
lượt, chú Cai giữ cửa cho vào đặng l.y, tết Quan lớn,.. 

Bữa hai mươi chín, sáng ra, trên hai cây cột cửa vô nhà giây thép cố dán dội 
liễn, giấy dò chứ den : 


Năm ngoái lế!, năm naụ lết, ếI lế! mãi ; 

Năm trước ăn, năm sau ăn, ăn ăn hoài. 

Những người biết chứ, qua lại đều mỉm cười. 

Không phải là ăn Tếi, mà là tết ăn : kẻ lế!, người ẩn. 


Đá là chuuện Cũ... 

Naụ lôi cung chúc cho nhịhập ngá-tiệu đồng-Bào ; 
Phước như Đáng-Hải 

Thạ lí Nam-San. 


Cho các nhà chức-tách, tối thêm : một là tránh lờ) biếm-nhẻ của thầy giây thép: 
Năm ngoái lết, năm maụ lết, tết tết mái, 
Năm trước ăn, năm sau ăn, ăn ăn huài, 
hai là đặng trẹn ba chữ : | 
THANH, THẬN, CÀN, 


DƯƠNG.MINH-THỚI 
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TÌN-NGƯỠNG q AIBFRT FINSTEIN 


Giải thưởng NOBEL 





ÔI đầy lù lửi lự-thuậ! của nhà Bác-học Álber! Einstein 
lỏ bà rồ quan-niệm của ông uề Đời §ấng nà Tôn-giáo, đã 
| đăng tron cuỗn THÊ FAITH 0F §ŒIENTIST5. 


Bản dịch nàu đá đăng trong báo Lành Mạnh xuất-hản tại Huế. 


S nghiên-cứu khoa-học có thê lầm giảm 
các điều mê tín bàng cách khiến con người 
suy xết và khảo sát sự vật theo quan-niệm 
nhân qua. Các sự nghiên-‹cứu khoa-học 
eao-dâng đều dựa trên lòng tin tưởng 
mạnh mẽ gân như một dức tin rằng vũ-trụ 
biến hóa một cách hợp lý và để hiều, 

Tôi thâm tin và cảm thấy một cách sâu- 
-ga răng có một trí giác cao cả đã tự biều 
lộ ra trong thể-giới thực nghiệm ; và đó 
chính là quan niệm của tôi vẻ Thượng-dễ. 

Tìm hiều ý nghĩa của sự sống nhân- 
loại, và dì rộng ra sự sống của thể chất 
hứu-cơ, đó một vân-dề bao-hàm tôn-giáo. 
Đừng trờng rằng đó là một vẫn-dề vô 
nghĩa, vì kẻ nào khinh thường ý nghĩa 


đời sống của mình và của tạo vật chung 
quanh mình, không những lÀ dáng thương. 


bại mà còn không dáng sống nữa. 


Vậy mà người ta ở đời, ai chẳng cổ 
một vài lýtường làm định hướng cho 
hành-động và óc phán đoán của mình ? 
Theo nghĩa này tôi không cho răng phong 
lưu và hạnh-phúc là mục-dích cuối cùng 
và chỉ những kẻ có một căn.bản luân-|ý 
thấp kém mới lầy những điều dó làm lý 
tưởng. Những lýxtưởng đã soisáng tôi 
trên đường đời và giúp tôi thâm cam 
đảm đề đương đầu với cuộc sống là : 
Chân, Thiện, Mỹ. 

Nếu ta không cảm thấy mới tình thân-ái 
giữa những người cùng chí hướng, cùng 
đeo đuồi cái vô cùng tận trong nhệ-thuật 
cũng như trong khoa-hoe, đời s đíng chán 
ngán biết bao ? Đáng khinh thay của cải, 


danh-vọng và phong-lưu là những mục-dích 


của thường nhân | 
Nói ra thì có vẻ mÃ ttythuẩn, nhưng mặc 
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| â tôi ít go hiệp mựcp với cámằ§n 

hay đoàn thề khác, tôi văn say-sưa với ý- 

-— miệm công-lý xã-hội và trách-mhiệm xá-hội. 
A Nền dân-chủ là lý-trờng chính-tr, của 

_ tôi, theo đó eá-nhân là của mỗi người sế 

được tôn-trọng và không ai có thể tôn thờ 
như thần thánh... Vũ-lực bao giờ cũng 
hấp-dấn những kẻ thiếu đạo đức và tôi 
tin răng những kẻ hàn mạt bao giờ cũng 
nổi gót các nhà độc-tÀi sắng-suốt, vì vậy 
tôi hết sức phân đối những chế-độ như ta 
hiện thấy ở nước Nga ñgầy nay, 

Thas ý tôi không phải cái quốe-sgia 
chính-trị là thực-thê quý báu nhất trong 
đời sống hàng ngày của nhân-logi,- mà 
chính là cá-nhân với óc sáng-tạo, với cảm- 
tình và nhân cách của nó, chỉ có cá-nhân 
mới có thẻ sángtạo cấi cao-quý và cái 
tuyệt-tác mà thôi. 

Cái điều dẹp để nhất mà chúng ta 
số thề thường-thức được là sự huyềển- 
M; sự huyền-bí chính là cái cảm giác căn 
bàn nguyên khởi của chân khoa-học và 
chân mỹ-thuật ; ai mà không có ý thức 
về sự huyền-bí và không thẻ cảm thấy sự. 
lnh-diệu nữa thì cũng như kẻ đã chết, 
như ngọn nến đã tắt di. 

Được ý-hức sự hiện-hữu của một thực 
thề mà chúng ta không thê nào hiều biết 
thấn đáo, nhận biết được cái lý-trí sầu xa 
nhất, cái đẹp tráng-lệ nhất, mà hình như 
chúng ta chỉ có thề lĩnh-hậi được một 
cách hết sức sơ-lược, đó chính là nền 
máng của một thái-độ tôn-giáo chân chính, 
Theo nghĩa ấy, và chỉ theo nghĩa ấy, tôi 
là một giáo-đồ thâm-tín. Tôi còn dám 


mong môi gì hơn là cảm thấy sự huyền-bí 


của tính-cách vĩnh-viễn của sự sống, biết 


một cách thô-thiền cách tồ-chức tuyệt-diệu. 
của thựcthề, và luôn ãp-ủ một lòng 


mong mỏi sọ hiều một phần, dù "_ 
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sức nhỏ mọn, cái Nguyên-Ìý mà tôi hàng 
thấy biều lộ trong thiên-nhiên. 

_ "Trong thánh đường khoa-học có nhiều 
gian khác nhau và những kẻ ở trong ấy và 
mục-ổích của họ cũng khác nhau xa. Có kẻ 
đeo duôi khoa-học vì lòng tự cao tự đại về 


_ốc thông-minh hơn người của mình, dùng 


khoa-học đề thỏa-mãn lòng ham danh vọng 
của mình ; có kẻ lại dâng sản-phầm trí- 
tuệ của mình lšn bàn thờ khoa-học cho 
những mục-dích hoàn-toàn vụ lợi. Hai 
hạng nây đông đến nỗi nếu một Thiên- 
Thân của Thượng để duồi họ ra khỏi 
thánh-đường thì đền sẽ trở nên. váng-vẻ 
trông thấy, Tuy vậy ta cũng sẽ thảy lác- 
đác năm bảy người thuộc cả quá khứ lăn 


. hiện tại cồn lưu lại trong đền. Phần đông 


có dáng điệu kỳ-dị, ít giao-thiệp, sống lẻ 
loi, và mặc dù có những dc iín chung nói 

“ X #. .. .=.. ._ 1ˆ 
trên, van ít giống nhau h¿n nhữag kế bị 


sa thải, 
Mục-dích của họ đến dãy làm gì ? 


‹ Chính vì họ đã mong mỏi, tuy một 
cách âm-thầm, thoát-ly khỏi đời sống cá- 
nhân đẻ đi vào thế-giới khách-quan của 
cảm-giác và tưtưởng; lòng ham muốn. 
này ví như lòng ham muốn của mệt kẻ ở 
chốn thànhthị khaokhát thoátly cảnh 
tượng ön-ào dông-dãào quanh mình, đẻ di 
tìm những nơi non cao vắng-vẻ cho mắt 
mình có thê tự-do bao-quát cả không-gian 
êm-a và tỉnh-‹túy hoặc tìm-tồi một cách 
tìmến những hình-dáng dịu-dàng hình. 
như đã được xây đấp đề tôn-tại vĩnh-viên 
VậY. 

Ngoài mục-dích tiêu-cực nầy,, còn cố 
mục-dích cásnhân nữa. Con người gắng 
tạo-tắc một hình ảnh đơn giản và dễ hiều 
của vũ-tụ hợp VÕ tản nhất, đoạn rồi 
thay thể một phần nào cái vũ-trụ quan của 


"" 
.. NGUYÊN-MÙNG _  : 
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qnình chơ thế-giới thực-nghiệm bên ngoài 
và gắng chế-ngự thế-giới ấy, 

-_ Con người sẽ lấy cái vũ-trụ này và cách 
cấu tạo của nó lầm nồng cốt của đời sống 
xúc cảm của mình đê tìa sự thanh-bình 
và yên-tâm hoàn-toàn, những điều mà họ 
không thê tìm thấy trong đời sống cá-nhân 
chật-hẹp và điên-dão. 

Trọng trách tối cao của nhà vật-lý VI 
l tìm ra những định-luật bao quát và đơn 
giản có thê làm khởi điềm cho một vũ-tưụ 
quan xây-dựng hoàn-toần bằng phép diễn- 
dịch. 

Những kẻ làm việc đó phải có một tâm- 


sự”. 


trạng giống như tâm-trạng tínđồ tôn-giớo i ẳ 


hay của kẻ yêu-dương ; cố-găng hàng ngày . 


của họ không phát xuất ra tự một chương- 
trình vạch sẵn mà tự ở tâm-hồn mà ra. 
Ai có tâm-huyết phải có trách-nhiệm hất 
sức cố-găng làm cho giáo-|ý vị nhân nầy 
trở nên một động-Ìyc sống trong hoàn-canh 
nhỏ bé của mình, Những kẻ nào thực-tâm 
noi theo Ìý-tường đó mà không bị người 
đồng thời chà đạp thì những kẻ đó và xa- 
hội trong đó họ sống, có thê được xem như 
là may-mãn lắm vậy. 


NGUYÊN.MỪNG địch. 





# Tội-lỗi kẻ cầm quyền. 


Lỗi kế dẫn đạo nà lội kể cầm quyền nh-hưởng đến sinh-hoạ của 


dân-chúng thể nào ? 


Người ta có thề là tướng-l†nh đại-tài, bách chiến bách thẳng ; là luật 


sư hùng-biện, oank-liệt hơn người, nhưng đồng-Lhời là kẻ tội lỗi gớm-qhê. 


Hăng-ri Đ¿-lử, Lu-i Thập-lứ oừa là oï-nhân khả-phục, uừa là lội 


nhân khả-ð. 


Với úc-phong của họ, h) đã làn lợi hay làm hại cho quốc-gía 3 


Tội lỗi kẻ cÄin-quujễn có phương hại tới côij-Ích công-lợi không ? 


Tội lỗi chồng chất của họ có ngăn trở cás thiên-lư khiến cho giảm sút 


năng-#uất tự-nhiên đi không ? 


Gó điều chắc-chẳn là lôi lỗi của họ làm tăng mãnh- lực của sr ú? {rong 
thế-gian nà lắm cho họ mắt nhiễu ản-sing lrong khi thừa hành chức-oụ, 

Không phải chủ bậc thánh-tri mới làin được cônJ-cuộc UD-đại khả-đì 
thau đồi đượ : cả dòng lịth¬sử, nhiều người khác cũng có !h2 làm được. 
Ta khâm-phục những lủi-năng zudl-chẳng, nhưng íq cũng liếc cho những 
tùi-nắng àụ khỏng. luôn luôn song hành oới lòng đạo-đức, nà, trong công- 
cuộc phục-hưng quốc-gia, ha huấn-'uẻn thanh-niên, la nên soi gương 
bậ: anh-hủng đạo-đức mà chẳng nẻ. bắt chước bọn ác«ma hôn-loạn. 


Hồng-Y SALIEGE 
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Đó là câu ta thường thấy các bà mẹ phàn-nàn mỗi khi thấy đứa con 
cưng của mình đòi hết thứ này tới thứ nọ, đề rồi rốt cuộc chẳng chịu 
một thử nào hết. _ 

Thường con aít eòn nhỏ tuôi không bao giờ có một ý muốn mà cở 
nhiều ý muốn phức-tạp, nhiều khi trái ngược nhau, mỗi thứ môi 
khác nhau. 

Theo cách nỏi thông-thường rất giần-dị mà rất trúng nghĩa, các bà 
mẹ tường gọi cải tỉnh ấy là tính hay thay đồi, 

lửa nọ, tôi được mục-kích một cảnh có thẻ nẻu ra làm tượug-trưng 
cho ý-kiến trên, 

Một em nhỏ chừng ba tuôi đi đạo chơi trong một công-viên với mẹ 
nó và chị nó lối sáu bẩy tuôi. 

Thoat đầu em nhỏ có ba ý muốn : không cho chị nó ngồi trên chiếc 
ghế, khỏng cho chị nó nhảy dây, xhông cho chị nó chơi bóng. 

Trong suất giờ ngồi ở công-Yièn đối-diện với ba mẹ con, tôi nhận 
thấy em nhỏ không lúc nào rời con mắt khỏi chị nó. Nó rình từng cử- 
chỉ của chi và khóc thét lên mỗi khi thấy chị nó làm sài ý muốn. Rồi nó 
đòi nhảy lên chiếc xe ; được bồng lèn xe, nó lại đỏi xuống tức thì. Sau 
đó mọt chút, hình như nó muốn đi ngoài, nó vội tuột quần, nhưng lủng- 
tủng tuột mãi không ra, và dẫy-nầy lèu. Người mẹ chạy lại cởi giúp và 
đặt nó ngồi vào một chỗ khuất, Mặc đầu bà mẹ dỗ thế nào thì đỗ, nó 
nhất định không ngùe, cử đòi ngồi chỗ nó muốn và đôi chỗ tới ba lần. 

Trước bao nhiêu cử-chÏ ấy, tôi cài thấy bà mẹ thở dài mội cách 
nhẫn-nhục lạ-lùng, _ 

on nhỏ kỳ cục quá ! Một ngày thêm khó tỉnh, ehiu không nồi nữa. 

Riêng tôi, bấy giờ tôi nghĩ eó lề con nhỏ của;bà mẹ thiếu một cái gì ; 
hìuh như nỏ thiếu một ỷ muốn mạnh-mẽ, đó là ý muốn của bà mẹ, Ỷ 
muốn dạy-dỗ nó một cách thật cương-quyết Bởi bà mẹ thiếu ý muốn 
quyết-liệt ấy nên ý muốn con bà mới thành một chuỗi ý muốn phức-tạp, 
hay thay đôi và khòng có liênlạc với nhan, khiến cho ý-chí đứa trẻ 
thành rời-rạe, mất hẳn sự duy-nhất cốt-thiết đi. 

Ý-chí là mót thiên-tữ hay đúng hơn một thiên-năng của eon người, 
Ý-ehi trẻ eon cần phải được bảo-Yệ, huấn-luyện, phát-triền, giữ-gÌn theo 
con đường thẳng và công việc giảo-huấn ý-chí của con trẻ đỏ không thề 
giao cho ai khác hơn là ca mẹ chúng, vì cha mẹ chúng chính là những 
bậc giáo-huấn trời đã ban riêng cho chúng vậy, _ 

| HOÀNG -MINH - TUYNH 
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_ MỘT GIAI-ĐOẠN MỚI 


TRONG CHÍNH- 


(tiếp 
ẨN-BỊNH BÁCH.PHÂN LỜI 


Su khi đã thiết-lập chế-độ kiềm- 
soát vật giá, bộ Kinh-tễ liền thăm 
đò ý-kiến các nhỏm thương-gia và 
kỹ-nghệ-gia đề ấn-định mức tối-đa 
tiên lời cho các phầm-vật nội và 


8goại-hóa, và các tiện-ích. Sau. 


nhiều euộc bàn cãi sôi nồi, nhất là 
YỀ việc lính bách-phân lời tối-đa 
theo giá chính (FOB) hay giá cập 
bến (gồm có giá chính, (cosf) phí 
bảo-hiềm (insuranee) và phi ehuyên 
chở (freighl) : CIF), bộ Kinh-tế 
Quốc-gia đã công-bố nghị-định số 
634-HKT/PG/ND ngày mồng 1 tháng 
1Í năm 1956 về việc này, Nghị-định 
đỏ ấn-dịnh bách-phân lời tính trên 
giá cập bến đổi với các phầm -vật 

nhập-cảng và tính trẻn giả sẵn- 
_xuất chính-thức tại nhà máy hay 
tại xưởng chế-tao, đề tính giá bán 
_8: bách-phân đó biến đổi từ 8% 
“đến 17% tùy từng loại hàng. Các 
chi-phi và phí-lôn khác được tính 


SẠCH KINH-TẾ 
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theo) 


thêm vào cũng được chỉ-đỉnh rõ 
ràng. Yê giá bán lẻ, bách-phân lời 
tính trên giá sỉ chinh.thức biến đỏi 
từ 7% đến 25% tùy từng loại hàng, 
PHÂN.PHỐI VẢI 

Hièng về vải, Bộ Kinh-tế đã hội- 
họp nhiều lần với đại-điện của các 
nhà nhập-cảng và các nhà bán lỏ 
và đã cùng họ ấn-định phương- 
pháp phân-phối vải giữa nhà nhập- 
cảng và nhà bán lẻ, và giữa các 
đỏ-thị và các tỉnh. Bộ Kinh-tế còn 
bất các nhà nhập-cảng phải tô-hợp 
thành từng nhóm gồin it nhất là ä 
nhà nhập-cảng. ˆ 

Chúng tôi đã phác qua những 
biện-pháp mà bộ Kinh-tế đã ắp- 
dụng từ mấy tháng nay : thực rạ, 
về hình-thứe thì có sự mới lạ, còn 


về nguyên-tắc thì vẫn là chế-độ cñ, 


cótừ khi xây ra thế-giới chiến- 
tranh HÍ ; các hình-thức mới giúp 
cho sự áp-dụng được thiết-thực và _ 
sự - kiểm-goát được có kết-quả, : 
Cùng lúc đó, ban Cảnh-sát Công-an_. 
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được tíng-eường số nhàn-viên ở 
Saigon lên tới 700 nguời. 

„ Tất cả sư-kiện đó chứng tỏ Ý 
muốn eương-quyết của Chinh-phủ 
đưa nền kinh-tế Việ-Nam_ tới môt 
điai-đoạn mới. Sự chỉ: phối của 
Chính- phủ không phải chỉ ở trèn 
giầy lờ như trước nữa, Ử đoạn 


trên, chúng tỏi đã viết rằng tình- 
hình kinh-tế Việt-Nam bị sáo-trộn 


hoàn-toàn vì mấy năm chiến-tranh, 


nhất là ở các đô-thị, nầy ra hạng 
người làm «áp-phe », gây gla-tài: 


nhanh chóng. Lợi-tức của giới 
thương-mại, nhất là ngành nhập- 
cảng tăng lên gấp bội, chiếm tới 
25% lợi-lức Joàn-quốc. Tình-hình 
đó rất hại về phương-điện kinh-lế 
cũng như về phương-diện xã-hội. 
Sự kiểm-soát hững-hờ của chính- 
quyền đã gày nén nạn đầu-cơ bỉ- 
òi, bấtlương, nạn khan-hiếm các 
tài-vật cần-thiết, vì bọn gian-thương 
tíeh-trữ trắng-trợn. Lễ dỉ-nhiên, 
về loàn-thê, ngoại-viện chưa đủ đề 
cung-cấp tất cả như-cầu, nhưng 
nhiều khi, số ngoạitệ cấp phát 
nhiều, mà hàng nhập-cảng vẫn 
thiếu, chỉ vì một số lớn ngoại-tẻ 
đã bị gian-thương ăn cắp ; dược 
cấp-phát nhiều ngoại-tệ, nhưng chỉ 
mua ÍL háng, khai mua hàng tốt 
nhưng nhập-cảng hàng xấu, v.v... 
Vị thế mà ai cũng muốn «nhảy 
sò» vào nghề nhập-củng : Xin 
được mội cải giấy phép cũng đủ 
sống «đàng hoàng » một.năm, Có 
khi không cần phái vốn, được giấy 
phép đem bản cũng đủ lời rồi, 


Tình cảnh hỗn-loạn, vô tô-chức đó 


đã gay ra bao nhiều sự những lạm, 
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bất công, hối-lộ, lừa-lọc, những 
cảnh ăn chới xa-hoa đàng-diễm. 
"Những biện-pháp cương quyết 
gảI-gao đó, bộ Kinh-lế đem áp-dụng 
nhằm mục-đich chấm-rứt tình-cảnh 
đó : rút bởi số nhà nhàp-cảng, ẩn- 
định mức lời của thương-gia, trừng- 
phạt nặng-nề bọn đầu-cơ, tich-trữ, 
điều-hòa việc nhập-cẳng những ài- 
vật cần.thiết, như vải, sữa, đường. 

Những biện.pháp đô đủ ciiám tới 
quyền-lợi của một số người — có cả 
những người rất thế-lực — Họ cho 
rằng những biện - pháp đỏ làm 
ngưng trệ các hoạt-động kinh-tế 
trong nước, làm cho nạn thất- 
nghiệp thêm trằm-trọng. Cùng lúc 
đỏ, việc cấm ngøoại-kiều làm “H1 
nghề cũng đưa đến những hậu-quả 
tai hại kia. Đề phản-đối, một vài 
(hương-øia đã đình-nghiệp, không 
buôn bản nữa, thải công-nhân, 
Trong gia-đoạn này, Việt- Nam 
đang tìm cách khuếch-trương kinh- 
tế, đang kêu gọi sư tham-gia của 
vốn nøoại-quốc, cần phải gây nên 
một không khí tín-cần. Họ cho 
rằng những biện-pháp trêu đã dày 
nẻn sự uơờ-Yực và hoanø-mang 
trong giới tư-bản. Hơn nữa, họ tin 
rằng chinh-sảch kiểm-soát không 
đem đến được kết-quả mong muốn, 
lại có thể làm tắng thêm nạn khan- 
hiếm và đầu-cơ. Vã lại, nếu cần 
phải tăng cường dần sự kiềm-soát 
đề đối-phỏ với mưu-mô của các 
gian-thương, thì đần dần sự đi đến 
chế-độ kinh-tế chỉ-huy, và, theo ý 
họ, chế-độ đó không lợi cho sự 
khuếch-trương kinh-tế. 

§ựw thực thì, trong mấy tháng 


BƠ1-VĂN-THỊNH 


nay, việc buôn bản trong nước Không ai có thể chối cãi rằng giá 
không bị ngưng-trệ vì những biện" sinh-hoạt đã giảm sụt nhiều trong _ 


pháp mới; trái lại, việc nhập-cảng 
trong khuôn-khô Viện-trợ: Mỹ đã 
được hợp-lý-hóa hơn trước ; Chính- 
phủ đã có thê theo dõi được các 
hoạt-động, từ khi phát giấy phép, 
đến khi hàng về, rồi đem bản sỉ, 
và bản lẻ. Một số nhà buôn không 
đủ điều-kiện, một số nhân-công 
thừa đã bị loại ra, điều đó cần- 
thiết, như chúng tôi đã trình- 
bày ở trên, đề chỉnh-đổn khu-vực 
thương-mại, về phương-diện hoạt- 
động cũng như về phương -diện 
phân-phối lợi tức. Nhiều tư bản 
Trung-H›a đã vội-vàng lén lút rút 
ra khỏi Việt-Nam. Số bạc Việt-Nam 
đem bán ởthị-Irường tiền-tệ tự-do 
bên Hương-Càng đã lắng lên rất 
nhiều : 55 triệu đồng tháng tám, 59 
triệu đồng tháng chín, 61 triệu đồng 
(hảng mười, 67 triệu đồng thắng 
mười một, so sánh với 3Š triệu 
đồng trung-bình mỗi tháng trong 
năm 1955. ` 

Việc yốn ngoại-kiều, nhất là Pháp 
và Trung-Hoa, rời bỏ Viẻt-Nam là 
việc không tránh được, vì hoàn- 
cảnh chính-trị đã thay đồi, họ 
không còn thê hưởng được những 
đặc-quyền, đặc-lợi như trước nữa. 
Lễ dĩ nhiên, Việt-NÑạm cần tới vốn 
ngoại-quốc, và cần phải đánh: cho 
họ nhiều sự đễ-dãi về việc ehuyên 
ngàn, về chế-độ thuế má, về mức 
lời, v.v... nhưng những sự dễ-dãi 
ấy không thề quá đáng như mấy 
năm trước và tu-bẫn ngọại-quố: 


mấy tháng nay. Viện Thống-Kà 
Việt-Nam hàng tháng cho người đi 
lấy giá bán lẻ của một số lớn sẳẵn- 
phầm và tiện-nghi, và tùy theo“sự 
quan lrọng của sản-phầm và tiện- 
nghỉ trong đời sống, cho mỗi giả 
mòI hệ-số, rồi theo đó tính chỉ-số 
giả tiêu-thụ liên-quan tới đời sống 
gia-đình tại Saigon, từng tháng. Về 
người Việt hạng trung-lưu : 

Tổng chỉ số tháng 7 là 269 

T/j § là 277 

9 là 276 
10 là 260 
11 là 259 
_ 12 là 250 

Như thế, giá sinh-hoạt đã giảm 
sụt đi nhiều. 

Về người Việt hạng lao-dộng : 

Tông chỉ số tháng 7 là 283 

— Š là 268 

9 là 260 
10 là 250 
11 là 2ö 
12 là 252 

Vật-giá giảm xuống đã gây ảnh- 
hướng tốt đẹp cho đời sống đa-số 
dàn chúng, nhất là giai-cấp hưởng 
lợi-tức íI, 

Trong khuôn-khô bài này, chúng 
tôi không thể trình-bày nhiều sự 
lợi hại của chế-độ kinh-tế chỉ-huy, 
nhưng chủng tôi nhận thấy rằng 
sau cuộc thế-giởi chiến-tranh thử 
hai, ở hầu hết các nước, tuy không 
Cộng Sản, chính -phủ cũng phải 
nấm lấy những hoạt-động kinh-.ê 


phải hoạt-động thích-hợp với chỉnh = quan-trọng, tham-gia trực-tiếp vào 


quyền kinh-tế của Vièt-Nam không 
thề hoàni-hành như trước. 


công elộe phục-hưng kinh -tế. Ơ - 
nước Việt-Namm, sau bao nhiêu năm 
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bị tàn-bhá vì chiến-tranh, và vì 


_ mới khôi-phục được nền độc-lập, 
chúng ta thiếu vốn của tư nhàn, 
thiếu người chuyên-môn : như thể 
nhiệm-vụ của chinh-phủ trong khu- 
vực kinh-lế rất quan-lrọng ; sự 
giúp đỡ trực-tiếp eủa chinà-phủ rất 
cần-thiết, nhất là giai-doạn khởi 
_ đầu công-cuộc đầu-tư. Thiếu vốn, 
thiếu kinh-nghiệm vì từ trước chưa 
được tham-gia vào việc kinh-doanh, 
rụl-rè vì quen sống ở những tình- 
trang không ôn-dịnh, tư-nhân Việt" 
Nam không thể tự mình đảm-nhiệm 
công.cuộc khuếch-trương kinhrễ, 
Sự chỉ-huy sáng- suốt và cương» 
quyết của Chinh.phủ chỉ có lợi, 
Nhưng không phải vì thế, mà phải 
bóp chết các sáng-kiến và hoạt- 
động của tư-nhân. . | 
Chúng tôi nhận thấy rằng những 
biện-pháp của bộ Kinh-IẾ mà chủng 
tôi đã trình-bày ở trên, cỏ tính-cách 
chỉnh-đốn lại hoàn-cảnh, loại-trừ 
những xấu-xa, đề cải-thiện lại một 
vài hoạl-động kinh-tế. Bên cạnh 
nhữag biện-pháp đó, cần phải áp- 
đụng những biện.pháp có tỉnh-cách 


kiến-thiết. Như thế, phải có một. 


chương-trình bao-quát tất cả các 
kihia-canh của vấn-đề kinh-tế, Một 
biện -pháp lẻ-tể không đem đến 
đươc kết- quả khả -quan. Vấn- đề 
nhập-cẳng, ấn-định mức. lời liên. 
quan đến vấn-đề sản-xuất, nhằn- 
công. Cần phải tăng-gia sản-xuất, 
về nông-nghiệp, ngư-nghiệp, kỸ- 
nghệ, cần phải quân-bình cân chỉ 
thu quốc-tế của Vièt-Nam, cần phải 
giải-quyết vấn-đề thất.nghiệp, cần 
phải bảo-vệ giả-trị đồng Liên Việt- 
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Nam... tất cả. những vấn-đề này 
cần phải đề-cập tới cùng một lúc 
vì cùng ở trong miột chương-trình 
rộng lớn khuếech-trương kinh-tế. 
Những biện-pháp trình-bày trong 
bài này là những bước đầu trong 
chína-sách kinh-tế mới, chúng tôi 
tín rằng liên sau đó, Chính-phủ sẽ 
cương - quyết thựe-hiện toàn -thiề 
chương-trình khuếch-trương kinh- 
tế, Chúng tôi nhắc lại, lúc này là lúc 
cỏ nhiều điều-kiện thuận-tiện và 
cững là lúc không thể trì<hoẩn được 
nữa. Việc cải-cách điền-địa, việc 
định-cư hoàn-tất hơn 800.000 đồng 
bào đi-cư, việc mở-mang nông- 
nghiệp nhiều vùng như CảiSẵn, 
Cà-Mâu, Lagna... việc thiết - lập 


những eơ-quan tín-dụng (Quốce-Gia 


Nòng-Tin Cuộc, Việt-Nam Thương- 
Tín, Doanh-Tế-Cuộc), việc sửa 
chữa các cầu, các đường... đã thực- 
hiện và có kết-quả tốt đẹp. Lúc này 
là lúc phải cò một chương-trình đại 
quy-mô đề phối-trí và liên-lạc tất 
cả các hoạt-động. Theo chỗ chúng 
tôi biết, thì các chuyên-viên các 
Bộ đang soạn-thảo một kế-hoạch 
năm năm đề khuếch-trương nẻn 
kinh-tế Việt-Nam, Công -cuộc đó 
rất hợp thời và cần-thiết. 

Riêng về năm nay, Viện-trợ Mỹ 
sẽ giúp cho Việt Nam tới 80 chục 
triệu mỹ-kim đề khuếch - trương 
kinh-tế ; chúng ta lại eó thê xuất- 
cảng từ 200.000 tới 300.000 tấn gạo 
và lắng-gia việc xuất-cẳng cao-su, 
bắp, lông vịt, như thế thâu-hồi 
được nhiều ngoại-tè. Các sự-kiện 
đó rất thuận-lợi cho việc tắng-gia 
sản-xuất (rong nước, . 
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PHƯƠNG.ĐIỆN XÃ-HỘI 


TRoN VÁN-DÈ DI-L Id 


PhonG TRÀo du-Ìịch đang phát-triền 


bành-trướng, lan-rộng trên khấp thế-giới 
hiện nay, Người ta đi, di thực xa và 
không còn lưu-tâm thác-mặc tới biên-giới 
ngăn cách muôn trùng như xưa nữa. 
Muốn. hiều rõ phong-trào du-Ìịch tiến- 
trên như thế nào, ta thử trở lại hồ; đầu 


thểký này thì biết. Thuở đó, duilịh là 


.„ món quà xa-xi dành riêng cho giới giàu- 


& trào du-lịch mới-m> chưa từng có trong 


` 


§ang. Người ta di-chuyên đề phô - trương 
nếp phú-quý, quên lãng tưusâu hay tìm 
kiếm kỳ-quan tại bãi bề, rừng xanh, xứ 


lạ. Du khách lúc bấy giờ chỉ có một số 


không díng kề mà thôi. Như thế, vì đầu 
hiện nay hàng đoàn người lúlượt như 
giòng triều, trước kia đã dịnh-trú an phận 
lại bất đầu lưa-lạc dồn-dập như vậy } 
Các nhà kinh-tế-học, địa-chất hay xá. 
hội-học đã bát đầu thấy phải bận lòng 
phân tích, theo dõi dì tiến. triên của phông- 


lịch-sử, 
Tờ khi thế: giới 1 thục ký-nghệ - hóa, 


ˆ thành-thị xâm -nhập dần các lồng mạc xưa 


-. 


kía ho lánh, phong ào dụ. lịch đã lan- 


: trần tại các nước Âu: Mỹ. Phươngstiện 


HOÀNG.THỊ-CHÂU 


dichuyền được thuậntiện và mực sống 
quản-chúng dược nâng cao đã là những 
yeu-tð chính xô đây hàng vạn sinh-lình 
xa rời nhà cửa, tìm cách thoát Ìy trong 
chốc lắt những gò-bó của cuộc đời máy 
móc... 

Người thợ, người công- chức, hay nhà 
kinh-doanh, ai ai cũng dầu cản thầy như- 
cầu trốn-tránh, sau một thời-gian dài căm- 
cụi trong xưởng máy thiếu chân trời, bên 


bàn giấy bụibậm, cạnh gian hàng äm-, 


trốn tạm khỏi đời sống giá tạo, thay đồi 


không khí quá quen thuệe, vô-vị mò người 


ta buộc phải lui tới hằng ngày, _ 

Xã-hội càng tân-tiến, thành-phố càng 
đô-hội thì nhu-câu thoát-Ìy càng mãnh-liật : 
con người mệt-mỏi vì công việc, khao. 
khát được hòa mình vào thiên-nhiền thở 
lầy không khí nh. bhiết, lrong lành, cửa 
động tự-do giữa trời đất bao la cho gần 
cốt dân nở, phù-hợp với đà tiến-triền của 
phong-trào dụ-ịch hiện đáng được quần- 
chúng-hóa, một số người đã biết khai thác 
nguồn lợi mới do phong-trào đem lại : các 
công ty vận tài khuếch-trương phương-tiện 
chuyên chở, san-xuàt những loại xe đầy- 
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đả tiềnnghí đề đón đủ các hạng khách. 
— Và những nhà hàng quấn trọ mọc lên như 
nấm suốt cắc nẻo đường cố gót chân du- 
khách, trong những xóm xa biệt thị-thành. 

Lại nữa, xã-hội ngày nay đặc-biệt chú- 
trọng tới việc nâng cao mực sống người 
dần, số giờ làm việc của giới Ìao-dộng 
được giảm bớt trong khi tiên thù lao được 
tăng lên : từng ấy sự kiện đã làm cho du- 
lịch không còn là món quà quý phái của 
kẻ giàu sang nữa. Người thợ-thuyền, nhà 
buôn bán đều có thề là du4khách được, 
nhờ những tồ-chức tập-đoàn du - lịch : 
người ta đi được xa... và chỉ phải trả rất 
Ít tiền. 

Nhìn quanh thếgiới, ta thấy Anh- 
quốc là nước đầu tiên được kõ-nghệ-hóa 
sớm hơn lục-dịa gần nửa thếkỹ, đã tô- 
chức đầu tiên * tuần-ễ Anh °, (SŠemaine 
Anglaise) và cho thợ-thuyền hưởng những 
ngày nghỉ lễ được tra lương. 

Kế đó, nước Pháp, luật năm l9 
được ban-hành ản-định cho Ìao-công 
nghỉ hà tung điền ăn lương, do đó 
phong-trào du-lịch bình-dân phát -triền 
mạnh-mẽ. _ 

Ngay sau khi luật |926 được áp-dụng 
từng đoàn người lũ-lượt rời bỏ thành-thị 
đóng-dúc đì tới bãi biền hay núi rừng, 
Sở hỏa-xa Pháp năm ấy đã bán chạy trên 
| triệu vé bình-dân di nghỉ mất thường- 
niên. 

Sau nữa, tình-trạng bẫt-an chớm nở với 
đại-chiến thứ hai đá thúc.đầy phong-trào 
du-lịch Tâầy-phương tiến mạnh hơn. Người 
dân làm-lụng xong ngày tiêu xài gần hết 
và có đề dành chút ít là chỉ đề được 
nghỉ-ngơi xa phố-phường dăm ba bữa thôi 
chứ không còn thiết mua vườn ruộng như 
hồi xưa. 

ˆ Ngoài nhu-cầu sinh-vật-|ý nói trên khiến 
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người ta du|ích, lại còn nhiều yếutổ 
xã-hội tâm-lý bình-dân-hóa phong-trào này 
nữa. Dân-chúng khi đi nghỉ-ngơi tự coi 
là được dự vào lỗi sống của hạng cao sang 
quý-phái. Đởi vậy du-lịch pháttriền và 
lan rộng trên mọi từng lớp ; những du- 
khách nông-phu hay thợ-thuyền cảm thấy 
mình đã tiến lên cao trong mức thang xã- 
hội họ hằng sống. Thực vậy, một vắn- 
sỉ Pháp, ông Dumazédier đã thuật lại 
phản-ứng hàihước của một bọn thợ sau 
những ngày di nghỉ, rở về bấtmãn vô 
cùng vì dược du-lịch một vòng rất thí-vị 
mà chỉ phải trả quá ít tiền. Họ bực mình 
vì thấy cồn có sự phân-biệt giữa khách 
sang và hèn. 


Ta vừa thấy trên đầy yếu+ố sinh-vật- 
lý ảnh-hưởng tới du-lịch thế nào. Giờ 
đây muốn hiều du-lịch ảnh-hưởng ngược 
chiều tớãn-tẹo xá-hội hiện nay ra sao, 
thì trước tiên ta nên biết : 

Thể nào là du-lịch ? 

Du-khách là kẻ rời nhà cửa hãng sống 
đề tới bất cứ vùng nào xa lạ. Đặc-tính 
của du-lịch là khảng vì lợi, bởi thể người 
du-khách không theo đuôi mục-dích buôn 
bán hay nghề-nghiệp, họ đi là đề nghỉ: 
ngơi, rồi đề tiêu-thụ. Thú du-lịch từ khi 
được bình-dân-hóa đã dần dần trờ thành 
một khả-năng, một quyền-lợi của giới cân- 
lao, đem lại cho họ nguồn vui sống và ý. 
niệm vẻ nhân-cách họ. 

Vì du-lịch hiện nay là một đòi-hỏi thiết- 
yếu của người dân, các hoạt-dộng thương- 
mại kỹ-nghệ công, tư, đều được tô-chức 
lạ cho phù-hợp với hiệntình. Chẳng 
hạn, một xưởng máy lớn cho công-nhân 
nghỉ hè, các xưởng khác sản-xuất những 
phầm-vật bồtúc (produits complémentaires} 







HOÀNG-THỊ-CHẬU 


đành phải ngừng công việc và cho nhên- 
công họ nghỉ luôn thê. 

Trong thực-tế, phong-trào du- lịch xã- 
họi đá nêu lên 2 vấn-đề chuyên-chờ và 
_ trú-ngụ, 

— Số du-khích càng ngày càng đông 
thì số xe vận-tài dược sân-xuất càng nhiều, 
4e lửa tương-đối và rẻ tiền nhất giúp 
Š các đoàn-thề di-chuyền tiện-lợi, tới những 
miền thực xa. Lại có người di xe đạp, 
xe gắn mấy, có kẻ dùng xe du-lịch, máy 


bay. Như vậy, vấn-đề di-chuyền không 


cần phải quan-âm tới nhiều. ị 

— Duy chỉ có vấn-dề tưú-ngụ cho du- 
khách là chưa giải-quyết được hoàn-bi. 

Mặc dầu phần dông đi nghỉ tại các nơi 
có hạ hàng bà bạn, cũng vấn cồn một số 
người đáng kề không nơi tạm-trú. Người 
ta thường đưa nhau về vài miền thẳng 
cảnh hay có khí-hậu tốt, uưong những dịp 
nghỉ trùng nhau. Bởi thế, khách-sạn hay 
quấn trọ nhiều mấy cũng vẫn thiếu. Trước 
tình-cảnh đó, nhiều xứ tại Âu-châu đã 
tồ-chức những « trại hè ›, chứa nhận các 
đoàn-thề. Có nơi lại lập ttiêu-tô gia-đình 
nghỉ hè» do nhiều gia-dình hợp chung 
lạ, tùy con đông ít, dược chiếm giữ 


phòng rộng hay hẹp tại các biệt-thự hoặc 


lầu đài cầ. Ơ đây, trẻ nhỏ được giao cho 
những người giữ công-cộng trông nom và 
việc tiếp-tế thực-phầm được đầy dủ. Mặc 
dầu các cố-găng tô-chức trên đầy, vẫn 
còn nhiều dukhách thiểu chỗ ăn ở và 
phải cảm-trại giữa đồi cây, bãi cỏ. 

Chế-độ ©nghỉ ăn lương Ð lan rộng từ 
công tới tưsở đã làm cho việc lưu-trú 
càng thâm nan-giải, do đó, người ta bất 
đầa di nghỉ thực xa ra ngoại-quốc. 

Tại Âa-châu, tập hội du-lịch rất nhiều 
wà tất cả đều nhìm mục-địch quản-chúng- 
hóa du-lịch; da khách tìa-thề có sản nhà 


cửa ở, đủ tiện-nghi, tốn ít tiền mà lại cổ 
dịp giải-trí lành mạnh, trau-dồi văn-hóa, 
mở rộng kiến-thức. Ngoài ra các tập-hi 
tìm cách giúp đố người dân bình thường 
có thề dành một số tiền nhỏ gọi là tiền 
€ tiết-kiệm du-lịch » (Pácule de vacanee). 
Ở Pháp, nghiệp đoàn €du-lịch và cần- 
lao » (tourisme et travail), €© Quỹ hè quốc‹ 
gia ) (Caisss Natonale de Vacance) đã 
pháthành những loại tem nghỉ hà nhằm 
mục-dích vừa nói trên. 

Người du-khách tậphề được hoàn- 
toàn tự-do giải-trí như ý muốn, đoàn-thề 
chỉ bô-khuyết thâm băng những tồ-chức 
văn-nghệ, hòa-nhạc, chiểu-bóng, ca-kịch, 
diễn-thuyết về phong-tục các nơi... và 
quảng-cáo trong sách báo những tồ-chức 
du-lịch nay mai... 

Phong-trào du-Ìịch phát động và bành- 


trướng mạnh mẽ, nhưng người du-khách 


trong thực-tế có đạt những mục-phiêu họ 


tự đặt ra trước khi di không? Nói cách 


khác, họ có giát-trí nghỉ-ngơi được không ) 
Cứ: lấy ví-dụ ngay ở fzớc nhà ta thì hiều : 


Có vài dịp nghỉ lễ, dân-chúng đô-thành 


kéo nhau về đồng quê, bãi bề hay rừrg 
núi, Rốt cuộc, tại những vùng này, người 
ta lại gặp nhau, chen chúc dành nhau 
từng cắn-phòng trọ nhỏ hẹp, tiêu thụ đất 
đô hơn thường ngày, sống những giờ . 
xáođộng ðồn-ào hơn lúc nào hết. Với 
mục-dích xa lánh nơi nảo-nhiệt, hòa mình 
với thiên-nhiên, giảitrí và tính-dunôg, 
du-khách đã ,vô tình tấ-tạo lại hình-ành 
phố xá thịthành tốp-nập với những trồ 
chơi ồn-ào của nó; người ta dùa nghịch 
mật nhọc hơn cả những lúc phải làm việc, 


8 
Trên dây là những du-khách đã chọn 
một dịa-diễm đề tới đó nghỉ-ngơi. Còn có 
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một hạng agười khác chỉ đi-chuyền đề lấy 
đường dài Người ta ởi thật nhanh, có 
iđờng chân tạm lạ! l3 chỉ đề ăn, nghĩ hay 


n?ủ chứ không phai vì hiểu kỳ và rung- 


động trước thành -quách hùng-vĩ, lăng 
miếu cô-kính, bãi cít chân mây... Có 
người đã tự-hào khoe di dược bổn, năm 
xứ trong tuần-lễ, nhưng thằa đồ cua, ta 
thấy họ còn ghi lại trong ký-ức nghềo-khô 


hình-ảnh mờ nhạt của vài anh lính canh 


hay mấy viên-chức quan-thuế ở cắc vùng 
đã đi qua... 
Cứ xét ký tâm-trạng người du-Ìịch, ta 


thấy phần đông cố tạo lấy dịp thoát-ly,cả 


chính cái bán-ngã của mình. 

Những nhận-xết trên đây cho ta thấy 
cần phải giáo-huãấn phần nào người du-|¡ch. 

Du-lịch ngoài ảnh-hưởng có lợi cho 
kinh-tế một nước còn đặt lên vấn-đề vệ. 
sinh quần-chúng. Làm thế nào người dân 
trong những dịp nghỉ, dược thực-thụ sống 
những ngày thanh-biình có lợi cho cơ-thê, 
tnh-thân 2 

Muốn dược vậy, nhiều nước Âu-châu 


đi sắp xếp cấc dịp nghỉ xa nhau và các 


xe hạ giá di-chuyền trong những mùa 
vắng khách, đòng-thời chính-phủ cũng bớt 
thuế tiêu-thụ tại các vùng này cùng trong 
dịp đó, đề tránh một phần nào những lớp 
dukhách dỏa-dập đi nghỉ trùng ngày và 
trùng chô. 

Du-lịch là một nguồn lợi lớn te kinh- 
tếnuớc nhà. Du-khách chỉ dần về các 


làng mạc hẻo lánh đã tạo cho công-việc. 


đa số dân quê tại chỗ. Họ không thấy cần 
phải về kiếm cách sinh nhai, ở thành-thị 
nữa. 

Cứ xem ví-dụ vùng Vai dˆlsère tại Pháp 
thì biết: năm l93| khí du-lịch bành. 
trướng, du khách mùa đông đồn về đấy 
thì dân số mùa này đã tăng lên gấp ba, 
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thời mực sống thồ dần cao hơn trước 
nhiều. Lại nữa, người di chơi thường 
tiêu-thụ các sẵn-phầm địa-phương và thuê 
mướn dịch vụ với giá cả mà người dần 
quê khó lòng kiếm được tại thịthành : 
Như vậy, du-Ìịch đã thành phương-pháp 


mở mang các vùng quê cố kỳ-quan chưa 


được khaithác, lưu người đồng ruộng ở 
lại sinh sống nơi quê-quấn họ. 

Tại những vùng quang-cảnh thiên-nhiên 
thuận-lợi cho du-lịch chính-phủ có thề hợp- 
tác với thôn-xã địa-phương hay giúp đỡ 
các thương-gia tö-chức việc lưu-chuyền 
cho thuận-lợi hơn, xây-cất những lữ-quán 
đủ tiện-nghi đề lôi cuốn dân trong nước, 
người ngoại-quốc... Ìui tới thường xuyên.. 

Được như vậy, du-lịch sẽ trở nên một 
nguồn-Ìợi lớn cho kinhtế nước nhà với 
điều-kiện là chính-phủ cần có một chương- 
trình giáo-huấn phân nào cho du-khách. 
Dí-nhiên, du-lịch chỉ pháttriền hấp-dẫn 
khi con người di chơi được hoàn-toần tự- 
do, nhưng điều cốt-yếu là tự-do của cá- 
nhân phải dung-hòa với quyền-lợi công- 


cộng. Du-lịch phải có ý-niệm tôn-trọng của 


cài chung của một xứ ; lăng miếu, đền 
chùa cần được giữ-gìn, tránh mọi hành. 
động phá-phách, thiếu thận-trọng, hay bừa- 
bãi có phương-hại tới về đẹp chung của 
cảni-vật. 

Nếu có một người vì tiện riêng chơ 
mình, lái xe vào bái có cấm 5, 7 trăm 
người khác có thể noi gương : Kết quả 
là công-tình xây-dựng trồng-tỉa trong bao 


năm bị tàn-phá trong phút chốc. - 


Ngoài ra, cách giảitrí của quần-chúng 


cũng cần được giáo-huấn lại. Làm thể nào 


đề du-lịch đem lại cho người hưởng những 
giờ phút tính-dướng cơ-thề, tinh-thần học 
hỏi, tiến-hóa... Phongtục hiện-thời thực 


cồn xa mục-phiêu đó ; xã-hội cần tìm cách _ 
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—_ 'eŸitae lại pnếp sống của phần dụng đề 
ahững ngày nghĩ giữ được tính-cánh nhàn- 
nhi và an-dưỡng, _ tụ | 

- Tuy-nhiên nghỉ-ngơi không có nghĩa là 
không hoạt-động gì cả mà cũng chẳng phải 
là hoạt-động thái quá, 


Người ta du-lịch là đề thay đội n 


đời đều tẻ cùng hoạt-động máy-móc hàn 
ngày. Mỗi bước đường lạ là một dịp cho 
chúng ta trở về với thiên-nhiên, gần cạnh 
với mọi hạng người ttonz nước, biết nhiều 
phon#-tục trên thể-giớn, 

Đối với kẻ biết nhìn, vũ-trụ là kho tầng 





.e 


. 


3“ .x. 'E sóc XT ho) \ xố: 
đề tìm-tòi học-hẻ¡, cả nguồn mới dôi-dào.,.. 


Tư-tưởng sẽ vượt qua khung-cảnh chật. 
hẹp tầm-thường của nó đề thấy xa hơn, 
hiều nhiều bon, Biết ngắm và chịu nhìn 
cảnh-vật tức là biết nhận sự hèa kém của 
mình, * biết * đề tìm cách tiến nữa, tiến 
mái. Được như vậy thì dulịch mới là ` 
phương-sách hoànmỹ đề tăngdtiến tình 
nhân-loại giữa các dân-tộc, giúp thể-giới 
hiều biết và gần-gụi nhau hơn cùng giáo» 
huấn lại cá-nhân trong xã-hội. 


HOÀNG-THỊ-CHÂU 


Sự cải-cách hành-chánh và tư-pháp đề tránh những nạn tham-nhiững 


và đề đàn-chủ-hóa các cơ quan chính- 


quyên làm yếu-điềm trong chương- 


- trình Cách-mạng Quồc-gia của ch“¬h-phủ, 


__ Tông-Thống NGÔ-ĐÌNH.DIỆM 


Trẻn con đường cứu-quốc nà kiến-quốc đầu oi /Ih=qItrng, qIuân dàn chỉnh 


phải nhãt-trl, toàn dân 
mạnh-dạn tiễn tới, 


đồng-bào phải, đoàa-kẽi chặI-chš, lau nắm tau 


Tổng-Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM 


Trong các sự khát-khao, có sự khát-khao -kim-tiền là không thế nào 


giải được. _ 
| Có biết bao nhiêu sắn-nghiệp ô-nhục đã xây.dựng trên đồng lương - 
„ @hết đói và trên suy làn danh-dự. 
—_ Rim tiền vẫn coi là thần Lượng được người ta sùng-bái nhút, 


Hồng-Y SALIÈGE. 
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_ ft 0HỦI VIfINM 


Chế-tạo bằng cách cắt rượu mạnh, với nhiều vị thuốc thảẻo- 
mộc, như : Long-não (Cínnamomum Comphora Nees st Fberm), 
Đgi-hồi (lllicium Verom Hook), Tam-ngi (Kaempferia Galanga 
Lin), Quế-chi (Cínnamomum Loureiti Nees), Khương-hoạt 
(Peucedanum Decursivum Maxin), v.v... có hiệu-lực tiêu độc 
(antiseptipue), chỉ-thống (sédatif\, trấn-kinh (anti-névraigique) 


và làm tan máu (décongestionnant). 


RƯỢU CHÒI VIỆT-NAM không những chuyên-trị các chứng 
phong-thấp, tê-bợi (rhumatismes), đau tọa-cốt thồn-kinh (scia- 
tique), đau lựng (lumbago), đau mình mây (courbature), sdi 
khớp xương (foulure), trẹo gân (entorse), MÀ CÒN THIẾT. 
DỤNG CHO CÁC SẢN.-PHỤ TRƯỚC VÀ §4U KHI SINH-NỞ, 
KHI THẤY TRONG MÌNH MỎI VÀ RỜI-RÁ CHÂN TAY. 


na a=snaamnnamnaannnrxannananrs-Tarsriars?asasnasssnanassisssisiesnsisisiskxahasnsnssn.xsxisissiisdxisikisissnnsrxisinnnnaxxsnssaansnanxsx=n" 
` 
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TRUNG-CỘNG TAN-CỎNG 
HOA-KIỂU Ở ĐỒNG-NAM-A. 


\ John €. CADWELL 
(ĐÔ-TRỌNG.CHU dịch) 





Ôag John C. Cad0ell sinh-ưởng trong một gia-đình 
truyền-giá›. (ng sống quá nửa đời người trên đãi Trung- | - 
hoa 0à núi liếng Trung-hoa tải thành-thạo. Hiện ông sống 
ở Tiều-hang Tennessee bên Mỹ uà mỗi năm lại sang thăm 


các nước ở liễn-đồng một lần. Ông là tác-giả những cuốn 
| sách + Ñột! gia-đình ở miền duyên-hải Trung-Hoa 9 —. ( Lúa 


0n mọc xanh đều 9 — tQ Những người con thời-loan ), Bài 





l khi chiến-trznh Cao-Ly tạm ngừng, 
chính-sách tân - công chính-trị toần-diện 
miền Đông ‹ Nam - Á của Trung-cộng đã 
mang lại những kết - quả làm ta phải giật 
mình. Mục-tiêu cuộc tấn-công này h đề 
kiêm-soát một khu-vực bao-|a từ Hương- 


càng chạy 3.200 cây số về phía Nam- 


Dương, và 2.200 cây số vẻ phía Ản-độ, 
chứa những nguyên-liệu mà Trung-cộng cần 
lè trở nên một cường-quốc ký-nghệ và 
quân-sự như : gạo, dầu săng, quặng thiếc, 


manganse, tungstène và 95 phần trăm cao- - 


nàu dịch trong Ñeader s Digest, tháng I năm 1951. 


Trong kế-hoạch xâm-chiếm những nước 
giầu nguồn-lợi kinh-tế mà nền tâng chánh. 
trị chưa vững chắc, chính.phủ Bắc-kinh 
áp-dụng một thứ khigiới tốổ-tân gọi là 
(Kung-sing) (phô âm ra tiếng Việt là 
Công-Tâm) nghĩa là công-phá nhân - tâm: 
mà mục-dích là kiêm-soát |2 triệu rưởi 
Hoa - kiêu trú ngụ tại các nước Đông: 
Nam-Á. ._ 

Những Hoakiều này làm báchủ đời 
sông kinh-tế của những nước Đông-Nam. 
Á họ dang cư trú. 99 phần trăm dân-gố ở : 
Hương-càng là người Trung-hoa. Thành. 
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_ TRUNG-CỘNG TẤN-CÔNG I 


F HIẾU Ô ở | 





phố Tângia-Ba có | triệu người thì 
90) ngàn là Hoa-kiều; ở Má-ai tồng-số 
dần có 5,375,007 tì 2.200.000 người 
là Hca-liều; Thái-lịn c¿ 3.690.000 Hoa- 


kiều ; Việt-Nam có | triệu, Nzm dương 


có 2 triệu, lại Hc ornéo, một xứ rất 
già: nguyên-liệu, 26 phân trắm dân- cư là 
Hoa-kiều, Nếu chíah-pnjd Páckinh bắt 
được |2 triệu rưởi Hsa-kiều này tuân theo 
mệnh-Ìệrh, 
cộng Ci với n.ep Đông-Nam-Á càng ngày 
càng trở nên chặt-chš đáng lo-rgại, 





Chúrz tôi uỳa được tin hạn 
Bð- Trang- Chu, lồng thư-hú. 
Hải Văn-Háa Bình-Dân có 
lén trong bản danh-sách ứng-. 

cử-uiên dân-biều Quốc - Hội, 
đơn-Đ† quận nhất Ðô- Thành. 
-_ | Đách.Khoa xin giới-thiệu 
| cùng bạn đạc oà thành-thực 
chúc bạn Ðô- Trọng-Chu được 
đắc cử. 
BÁCH-KHOA 


( Kưng-sing ) là khí-cụ - Trung-cộng áp- 
dụng đề đạt mục-dích nói trên. Đặt bản- 
doanh tại một khách-sạn ở Hương-cảng 
Kung-sing có chỉ - nhánh ở khắp các nơi 
_ có Hoa-kiềầu cư-trú. Những cán-bộ Kung: 
sing kề hàng bao nhiêu trăm, dùng đủ mọi 
phương-pháp đề dạt kếtquả : mua chuộc, 
hấm dọa, trà trộn, phá hoại và khủng-bố, 
ám-sát. ! h†ng cán-bộ này lợi - dụng chỗ 


những Hoa-kiều ở hải-ngoại tự nhiên có 


những cảm tình đổi với nước Trung-hoa 


và lợi dụng chỗ những Hoa-kiều này lo 


sợ một ngày gân đây Trung-cộng sẽ trần 
tới những xứ họ dang trú ngụ. 

Đây là một tỷ-dụ vềphương-pháp hoạt- 
động của Kưng-sing : Tại Hương-cảng có 
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tì sự kiểm-soát của Trung-- 


_gia-đình họ Au, do cô Âu Sien đứng điều. 


thiền. Hạ Au chế-tạo dầu « Con hŠ › và | 
xuất - bản những. báo hoa-ng# ở Hương- 
cảng và Vọng-các, Khi Trung-hoa lọt vàœ 
tay cộng-sản, họ Âu mất chừng 50 triệu 
đô-|a vì những nhà máy chế-tạo và những 


của-cải khác bị Trung-cộng tịch-thâu. 


Những báo của hạ Au chủ-trương chống 
Cộng và tố-giác những âm-mưu và hành- 
động của cậnz-sàn tại Đồng-Nam- Ả. Cách. 
đầy mây tháng, những cán-bộ Rừnt-sine 
tìm cách gặp cô Âu và đề-nghị rằng nếu 
những báo của cô ngừng đả-kích Trung- 
cộng thì những tài-sšn của gia-đình họ Au 


“đá bị tích thu sẽ được trả lại tất cả. Các 
- báo của cô chỉ việc đồi ra thái-độ trung- - 
\iập, tức thì cô sẽ được hoàn lại 50 triệu 
đô-la, mà hơn nữa cô s3 còn được cả 
quyền quản-đốc những gia-san đó nữa (xin - 


các bạn độc-giả nhớ tằng bân Trung-cộng 
hầu hết những xí-nghiệp và doanh-thương 
đều do chính-phủ quản-đốc). Chính-phủ-.. 
Bác-kinh sẽ giữ những lời hứa không là 
một chuyện. Cô Au thấy mình đứng trước 
mỘt sự cám-dô lớn-lao. Tất cà Đảng-ÌNam- 
Á đợi chờ sự quyết-định của cô ; cô theo 
hướng nào, thì có hàng người cũng sế 
theo gương cô nữa. 

Và điềm không bắt cô Âu phải. ủng- 
hộ chế-độ cộng-sản, đó cũng là một chính~ 
sách thông - dụng của t)-chức Kungsing. 
Chủ‹nhiệm một tờ báo chống cộng ở 
Hương-cảng nói với tôi rằng những người 
của Kung sing tìm gặp môi chủ-nhiệm báo 
ở Hương-cảng và ong<ác, Phát ngôn- 
nhân Kung-sinh nói với họ răng : “ Chúng 
tôi chỉ muốn các ông ngừng chỉ-trích chúng 
tôi. Các ông không cần phải có thấ-độ> 


thiên Cộng, các ông chỉ cần trung-lập là 


đủ rồi. * Nếu là chủ-nhiệm một tờ báo: 
quan - trọng, thì họ sẽ trao liền một ngàn. _ 





đô-la bạc mặt và mỗi tháng phụ-cấp thêm 


& 


năm trăm 'đô-la nữa. Và họ không bao giờ 
quên dặn thêm : * Cứ cộng-tác đi, rôi thì 
đến khi chúng tôi đặt chân chiểm xứ nầy, 
thì các anh sẽ có người che-chở không 
sao hết”, 

Nam-Dương Thương-Báo, là tờ báo 
chạy nhất ở Tân-gia-Ba và được khấp 


dân-chúng ở Mã-lai và Đắc Borméo đọc. 


Chủ báo là ông George Lee, một nhà triện- 
phú, Ông Lee có người anh cùng cha 
khác mẹ làm chủ những đồn-điền caosu 
rất lớn. Những người cộng-sản đdễ-nghị 
với ông Lee rằng nếu báo của ông « có 
thái-độ hợp-tác *, thì đồn-điền của gia: 
đình họ Lee sẻ được du-kích che-chở và 
đề yên trong khi tất cả các đồn-điền chung 
quanh bị phá-hoại thiệt-hại hàng triệu đô- 
la. Sau đó ít lầu, tờ am-dương Thương 
Báo đồi ra cá cầm tình với cộng-sản, và 
người ta còn cho là họ Lee đã trở nên 
những nhà kinh tài số một của du-kích 
quân cộng-sản. Kết-quả là những đồn-diền 
của họ Lee thì chẳng sao trong lúc những 
đồn-diền chung quanh bị du-kích #à*pu 
thiệt-hại rất nặng-nẻ, 

Trong số những nhật báo ở lần-gia- 
Ba còn một tờ là vấn ủng-hộ lập-trường 
của chính-phủ quốc-gia Trung-hoa Nhưng 
tờ báo này chỉ còn phát hành được có 
7800 số mà thôi, và số những người đăng 
quảng-cáo trong báo sụt xuống một cách 
trôäg thấy. Một nhà doanh-thương quen 
dăng quảng-cáo trong tờ báo này nói với 


tôi rằng những cán-bộ Kưng-ng dã tìm 


gặp ông ta. Sau đó chẳng những ông ta 
thôi không đăng quảng-cáo trong nhật báo 


đó nữa mà thắng tháng còn gửi tiên trợ-. 


cấp cho quỹ hoạt-động của cộng-sân nữa, 
Ông ta buồn rầu giảithích cho tôi nghe : 
s Nếu tôi không làm thế thì đời sống của 


ln=.#P sùi m(bÀ sÀ gà 7V”) đán: 
« : c 
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tôi và công-việc kinh-doanh của tôi cũng. 
chăm dứt luôn ; sớm hay muộn thì chúng ` 
cũng sẽ lân cầm-quyền ở đây, mà tôi thì 
chẳng còn chỗ nào khác mà trốn di được », 

Cách dây | năm, trong năm tờ báo 
Trung-hoa ở Vọng-Các thì bốn tờ phẩn- 
đổi cộng sản. Bây giờ chỉ còn một tờ mà 
lạt là tờ báo phát-hành ít nhất là còn giữ 
lập-+rường chống cộng mà thôi, 

Ợ Rangoon, thủ-đô Miến-điện, có năm 
tờ báo hoa-ngữ, thì cộngsản bỏ tiền ra 
mua luôn một lúc bốn tờ. Sở dĩ họ thành- 
công dược là vì trước đó bằng phững âm- 
mưu xen-lần, tràatrộn, cộng-sản đã kiềm- 
soát dược ba ngân-hàng do hoa-kiêu quản- 
đóỏc, Nguyên một việc các nhà kinh-doanh 
Hoa-kiều muốn mượn tiền của những ngân- 
hàng này phải nhận điểu-kiện cho con 
theo học tại các trường do cộng-sàn kiềm- 
soát cũng làm ta hiều thêm về cách hoạt- 
động của Kung-sing. _. 

ê đạt mục-dích kiểm-soất các trường, 
Kung-sing áp-dụng đủ các âm-mưu trà: 
trộn, phá höại tinh-thần và khủng-bố trăng- 
trợn. Vì trước, những chính-phủ thực- 
dần cai-trị hầu hết miền Đông-Nam-Á 
không chịu mở-mang nên giáo-dục, nên 
những Hoa-kiều tự lo-liệu mở-mang trường 
cho eon cái họ có chỗ học-hành. Ngày nay 
ở Đông-Nam-Á có |BÔŨ srường tư, do 
Hoa-kiều mở, và đang là những mục-tiêu 
dễ.dàng cho Kung-sing tấn-công, Ở Tân- 
gia-Pa trường-hợp các học-đường thật là 
khân-trương (ở các miền khác trong Liên- 
bang Mã-lai tình-hình có phần đớ nghiêm- 
trọng hơn) cho tới khi Thủtướng Lim 
Yew Hoeh thẳng tay trừng. Chính- 
sách Cộng-sản dùng là cho những cán-bộ 
Cộng-sản từ 20 đến 20 tuôi ghí tên vô 
trường-học. Bọn can-bộ này nhiều tuổi 
hơn các học sinh hạc cùng lớp. Lợi dụng 
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ánh sợ-sệt của những học-sinh ít tuổi hơn 
họ, và lợi-dụng cảm tình của những học- 
_ sinh này đối với tô-quốc Trung-hoa, bọn 
họ tô-chức những tiều tô ngay trong những 
_ lớp họ học. Sau đó, họ sẽ dùng những 
trường-học làm căn-cứ hoạt-động đề tung 
những tài-liệu Cộng-sản ra khắp cả khu vực 
quanh trường học. 

Trong 7 trường-học lớn nhất ở Tân-gia- 
Ba, có độ chừng |5 ngàn học-sinh thuộc 
các học-sinh-đoàn có tồ-chức chặt- chế. 
“Trong mỗi trường có lẽ chỉ có độ |5 
hoặc 20 Cộng-sản nòng cốt mà thôi. Tuy 
vậy họ kiềm-soát sinh-hoạt trong những 
trường đó chặtchế đến nói họ có thề 
triệu-tập những míting hoặc biều-tình bất 
cứ lúc nào họ muốn- Hạ đã thành-công 
trong những cuộc tây chay và làm cho 
những giảngviên chống Cộng bị nhà 
trường sa-thải và họ xúi dục công-nhân 
nhà máy đình-công. Hồi thắng năm L955, 
khi hãng xe buýt đình-công, những học-sinh 
dự biều-tình đá đánh chết mộ: nhà phóng- 
viên báo Mỹ tên Gene SŠymonds. Tại 
trường Nữ-học Nam-Dương các học-sinh 
liệng a-xít vào mặt bà Hiệu-trường làm bà 
xuốt đời mang tật. Trong khắp thành-phố 
Tân-gia-Ba họ mặc sức khủng-bố các 
giáo-sư và các học-viên có tiah-thân chống 
Cộng. _ 

Œ khấp miễn Đông Nam-Á khí các 
học-sinh tốt-nghiệp các trường trung-học, 
thì cán-bộ Kưng-sing tuyên-truyền rủ rễ và 
dùng áp-lực đề đưa họ về Trung-hoa lục- 


địa đề học tiếp tại các trường đại-học. Từ ” 


năm l950 có chừng 35 ngàn sinh-viên đã 
trở về Trung-hoa lục-địa. Nhưng một khị 
đã về đến nơi rôi thì những sinh-viên này 
sẽ lại bị những áp-lực khác nữa. 3S¡nh-viên 
Yip-Kjn-Šan con của một gia đình triệu- 
phú ở Ñacao đã trốn thoát được và kê 
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truyện lại như sau. 3au khi tối thiên đầng 
Trung-hoa cộng-sân rồi, thì cậu bị coi như là 
một con tin : cộng-sản bất cậu viết thư buộc 
cha mẹ phải gửi về Trung-cộng những 





số tiền khồng-lồ đề đầu-tưt góp puần vào 
công-cuộc kiển-thiết tồ qđốc. , 

Chỉ riêng trong giới sinh-viên đại-học là 
công-tắc tuyên - truyền của Kưng-sing gặp 
những trờ-ngại đáng kề. Đó cũng là nhờ 
sáng-kiến của Phó Tồng- Thống Nixon một. 
phân lớn. Trong kỳ đi chu-du khắp thế-giới 
năm l953, Phá Tồng-Thống dã lưu-ý đến 
vãn-đề này. Khi được báo‹cáo là hàng 
năm có |Ũ ngàn sinh-viên Trung-hoa trở 
về Trung-hoa lục-dịa, trong khi đó thì chỉ 
có dưới | ngàn sinh-viên trở về Đài-loan, 
thì Phó Tồng-Thống Nixon đã thúc đầy 
cắ(c cơ-quan viện-trợ Hoa-kỳ hoạt-động 
tích-cực hơn. Các trường đại-học ở Đầi- 
loan nhận được viện-trợ đề khuếch-trương, 
cơœquan Asia Foundation giúp xây một 
học-xá riêng cho các Hloa-kiều ở hài-ngoại 
về Đàầiloan học, và các họcsinh tốt- 
nghiệp các trường trung-học hải-ngoại được - 
thông-báo rằng tại Đài-Ìoan có những tiện 
nghị dành riêng cho họ hầu hết do các cơ- 
quan viện-trợ của Mỹ giúp. Theo những 
kết quả lượm được cho dến nay ta có thề 
kết-luận răng : nếu dược quyền lựa chọn 
thì những thanh-mên học-sinh sinh-viên 
Hoa-kiều ở Đông Nam-Á sẽ bác bỏ chủ- 
nghĩa cộngsản. Trong mùa Thu [954 - 
môi tháng trung-bình có Í ngàn sinh-viên 
Hoa-kiều rời Tân-gia-Ba đề về Trung-hoa 
cộng-sản ; nhưng dến cuối nấm con số đó 
giảm xuống và chỉ còn có 2J mà thôi. 
Năm [954 có chừng 1.200 sinh-viên từ 
Macao và Hương-cảng trở về Quảng-Châu 
đề dự kỳ sát-hạch vào các trường dại-học 


- Trung-cộng, trong khi đó thì có 800 sinh- 


viên nạp đơn xin học tại các trường đại. 


¬ a-‹ 
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học ở Đài-loan. Một năm sau, những con 
số trên đây đảo ngược lại. Ơ trong khấp 
các nước miền Đông-Nam-Á cũng theo 
khuvnh-bướng đó ca. 


Tà-chức Kưng-síng cũng tìm cách phá~ 


họa: sức khoẻ học-sinh như dã làm hư trái 
tim và khối óc của họ băng cách tung bừa 


bái á-phiện vào các trường như một thứ* 


khí-gới phá-hoại. Rất nhiêu thứ ma-tấy 
được chở từ Trung-cộng tới Bắc Bornéo 
và nhất là Tân-gia-Ba. Một số được đưa 
đến các trường-học. Tân-gia-Baff một 
trong những nước có tỷ-xuất nghiền á-phiện 
nhiều nhất trên hoàn-cầu. Các nhà truyền- 
giáo cho tôi biết rằng ở 3arawak người ta 
có thề mua thuốc phiện cũng dễ dàng như 
- ta mua thuốc cảm aspirine vậy, 

Kung-sing lưu ý tấn-công một cách đặc- 
biệt những Íoa-kiều hiện đang giúp việc 
cho những cơ-quan của chính-phủ Mỹ. 
Gần dây một người bạn quen với tôi lầu 
năm cho biết vẻ một cuộc gặp gỡ giữa 
ông và người cán bộ Kung-sing. Tôi tạm 
gọi người bạn đó là Linh. Trước dây 
Linh là một thông-dịch-viên cao-cấp đã 
làm việc trong sứ-quấn Huê-kỳ tại Trung- 
hoa lâu năm. Năm I950 Trung-cộng định 
giao cho ông một công-tấc có nhiều trách- 
nhiệm, nhưng ông từ-chốt và cải trang làm 
_ một người đánh cá, trốn từ Thượng-Hai 
sang Hương-Cảng. Linh có một người 
anh ruột, nhưng hai anh cm mất liên-lạc 
từ khi Lính trốn sang Hương-Câng. 
Nhưng mùa hè năm ngoái người anh của 
Lính bổng nhiên xuấthiện tẹi Hương- 
Cảng và bảo Linh : 

‹ Này chú, tôi có tín mừng báo cho 
chú biết. Chính-phủ nhân-dân đã cho phép 
tôi được tha lỗi cho chú. Đà cho chú có 
dịp lấy công chuộc-tội, chúng tôi chỉ yêu- 
cầu chú có một điều là chú cộng-tấc với 
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chứng tôi và cho chúng tôi những tài-liệu 
của tòa lãnh-sự-quán Huê-kỳ và những cơ- 
quan thông-tin Huê-kỳ. Chúng tôi sẽ trả 
tiền chú rất hậu, và dến khi chúng tôi 
thâu-hồi Hương-Cảng, thì chú sẽ được 
an-toàn khỏi phải lo lắng gì hết. › 

Người bạn của tôi đã có can-đảm từ- 
chối Nhưng ông nói thêm : « Nhưng tôi 
chỉ là một trong số bao nhiêu nhân-viên 
làm việc ở dây. Nếu họ đã tìm cách mua 
chuộc tôi, thì họ cũng có thề tìm cách 
mua chuộc những người khác, Lầm saø 
mà biết ai là người bị bọn Cộng-sản mua 
chuộc được ? › 

C nơi nào cũng vậy, trong số nhân- 
viên một cơ-quan Hoa-kỳ, một tờ báo, 
trong một ngân-hàng, trong số đoàn-viên 
một công-doàn hoặc trong số học-+sinh 
trong một trường học, 'Kung-sing đều tìm 
cách khéo-léo đề reo-rác mầm mâu-thuân 
và ngờ-vực. Người đã dược Cộng-sản đến 
tìm gặp thương-lượng thì sẽ nghĩ-ngợi tự 
hỏi không biết ai cũng dã dược chúng dến 
thắm nom gạt gầm. Hơn nữa, chính-sách 
của Tây-phương cứ thấtbại hoài, nên tại 
cấc nước Đông-Nam-Á các Hoa - kiều 
Hải-ngoại Ìö ngại; càng ngày càng nhiều 
Hoa-kiều tintưởng rằng Trung-cộng sể 
thắng cuộc ở Á-châu. Thêm vào đó, có 
nhiều Hoa-kiều ở Hai-ngoại có những bà 
con thần-thuộc ở lục-địa có thê bị Trưng- 
cộng giữ lầm contin _ 

Tôi cảm-thông với những Hoa-kiều này, 
ngay cả đối với những người như anh em họ 
Lee đã nghe theo Trung-cộng đề bảo-vệ tờ 
báo, những đồn-điền cao-su, và ngay cà dời- 
sống của họ nữa. Theo họ thì chỉ có cách 
‹ cộng-tấc »s với lrung-cộng là có thề 


'bảo-vệ được tà-fến và tính-mạng của họ 


mà thôi. 


Thực ra những Hoakiều ở hãi-ngoại 
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_—_. TRUNG.CỘNG TẤN-CÓNG HOA-KIỀt 


chỉ có thề trưng thành n-tưởng ở Trang: 


"hoa Tự-do khi tại Đầi-loan vẫn còa hình. 


thức một chính-phả. Nhưng họ cần được 
tin-tường rằng Trunghoa Tự-do sẽ cồn 


vững mãi, và họ cần nhận được những 


tintức về Trung-hoa Tự-do, Tôi cứ băn. 
khoăn tự hỏi hoài tại sao ở Đông-Nam-Á, 
Mỹ-quốc lại không tích cực hoạt-động hơn 
& những Hoa-kiều ở hãingoại bớt nội 
khoán Ìo sợ về tương-lai? Nếu Trung. 





cộng có thề kiêm-soát được những báo chí 


bằng cách dọa dâm và mua chuộc, thì tại 
sao Mỹ-quốc lại không tìm cách viện-trợ 
những nhật báo chống Cộng ở Vọng.Các, 
lân-gia-Ba, Rangoon Trung-cộng tốn 
hàng triệu-bạc đề làm những cuốn phim 


thực tại có giá trị, tạ sao Mỹ lại không. 


sản-xuất những phim giúp phản công lại 
Kung-sing. 

Đến nay nếu ta không kế: hành- 
động chống lại những âm-mưu của Kưng- 
sing không phải là tại ta không có. tiễn 
hoặc không có nhân-viên. Ở khắp các 
nước Đông-Nam-Á, Mỹ-quốc đều có những 
cơ-quan, thông-tin có thư-viện phòng chiếu 
báng và cho mượn phim, chương-trình 
phát-thanh và văn-hóa. Nhưng khắp ca 


tong vàng ĐôngNam-Á đi xÙ gắp 
một nhà lãnh-tụ Hoa kiều nào nói cho tôi 
biết rằng Mỹ thực-sự hoạt-động chống lại 
những âm-mưu của Cộng-sản. Đáng lš 
phải có một chương-trình phản-công Kúung- 
síng bằng cách một mặt thì vạch những 
âm-mưu của Cộng-sản và mật mặt thì làm 


_cho những Hsa-kiều ở hải-ngoại an-tâm, 


thì những chương-trình thông-tn của Mỹ 
lại chỉ nhân mạnh đến đời sống ở Hoa+). 
Đã phê- phán một cách công bằng, tôi phải 
thêm rằng lỗi đá khảng ở những nhân-viên 
làm việc tại địa-phương, mà chính là ở những 
nhà chuyên-viên bên Mỹ đã khâng nhận 


"thức được mỗi nguy cơ trong chương:trình 


lặng lẽ tấn-cóng của Cộng-sản. 

Chúng ta trong khối các nước dân-chủ 
cần phải nhận thức địa-vị ưu-thế của những 
Hoa-kiều tại các nước Đông-Nam-Á và 
yaitrồ trọng yếu của họ trong sự quyết- 
định số-phận của gần l6 triệu dân của 
những nguồn nguyên-Ìiệu thiết yếu và của 
những căn-cứ quân-sự quan-trong. Vì lợi 
ích riêng của chúng ta, chúng ta cần đặt 
ngay kế-hoạch hoạt-động dề chống lại với 
kế-hoạch của Kung-ing. 


ĐÔ. TRỌNG.CHU dịch. 





Không gì giỏi bằng hay bàn, không gì yên suy hay nhân, không øì 
hơn người bằng có đức, không gì sướng thân bằng Jàm lành, 


HUÀNG- TI IẠCH-CÔNG 


Chinh mình chẳng kiềm-chế nỗi mình mà cứ muốn eài-đạp người thì 


_ 'hẬt là ng. 
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THÚNG quyềnsử boy lài học 
về sử-kƒ nước nhà viết bằng 
chữ quố:-ngữ, phân lớn đều 
lấy tài liệu trong những bộ sử viết bằng 
chữ Hán của các bậc tiền bối. Những 
bậc này lại căn cứ vào những quyềnsử 
do người Tàu viết Mà như ta biết, 
người Tàu có hơn một cớ đề chẳng viết 
đúng hoàn-toàn sự thật, hay đề ma mai 
ngạo báng cái dân tộc bé nhỏ, mà họ 
nuổ! mãi chẳng vô cho, Đó là ta chưa 
kề những kẻ viết sử đề bôi lọ ông cha 
mình như hạng Lê-Tắc, 

Ta từng thấy họ cho hai bà Trưng bì 
Má.Viện bất sống, quỳ lạy kẻ thà chiến 
tháng, khác xin tha mạng sống, với hất 
cứ giá nào, dà phải làm tì thiếp đề nâng 
bàn tay đầm mắu người đại thù của dân. 
tộc; và tự nhiên văn theo họ — lão 
tướng họ Mã cháng thèm đếm xỉa đến 
lời cầu xin nọ, đem hai kể tà bình về 
cho vua Hán hành hình ; và — cổng vàn 
theo họ — trước đền thờ Má-Viện, có 
tượng hai «con mẹ phiến-loạn Giao-chỉ › 
trong cử chỉ cầu xin đề ghi cổng bình- 
định quận này, | 

Đổi với hai bà Trưng, ngọn bút 
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vuyên tạe và kiâu-căng quá đồi của họ 
đá bạ nhứng lời như thế, còa đối với 
bà Triệu ? 

Các chú “con Trời ấy chÌ biết có cái 
bọ, và mặc dầu người anh thư dám chống 
họ mới có 23 tuồi đầu, họ cũng cho là 
cọn Tụ già, C01 (DỤ già họ Triệu; 
Triệu-Âu, 

Và ta háy nghe thỉnhẫn nước ta lần 
thơ ca ngợi bà..., bà... : 

_ TRIỆU.ÀU 

Cao một Irượng, (đả mười 0ùn%, _ 

Bỏ túc ngang lưng, 0ú thấm sừng. 

Hợp chúng rừng xanh, oal` náo nứt 

Cưới đầu ooi trắng, tiếng 0ang lừng. 

jác dài trỏ âu tan đàn giặc, 

Ngói tả lăm le học hạ Trưng. 

[I tó anh hàng đuuên định mẫu, 

Thời chỉ Đìng-Hán dám Ìung-lăng, 

(Thơ vịnh sử dời Hồng-Đức) 

Nguyễn-văn- Tố diễn ra văn xuôi bài 
thơ làm hậu bán thể ký XV : 

* Người ngài cao một trượng *, lưng 
ln mười ôm. Tóc ngài bỏ xuống ngan§ 
lưng, vú chăm sửng Họp quân chúng ở chốn 
rừng xanh, oai-thanh náo-nức. Ngài cưỡi 
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"giặc, Cũng toan bất chước bà Trưng, đề 
dẹp loạn giúp dân, rồi lên ngôi báu. Vì 
có người anh-hùng định-duyên đôi-lứa thì 
làm gì Đông-Hán dám lung-lăng ? 

Sử chữ Nho cũng chép bà Triệu * vú 
đài ba thước » (Đại-Việt sử, Khâm-định 
Việ -sử). 

Câu « bỏ tốc ngang lưng, vú chẩm 
sừng › hình dung bà Triệu ngồi đầu voi, 
vú chấm xuống dến ngà voi". 

Và cái ông “ đồ Nho trong lốt đồ Tây › 
ấy, nhà khảocồ có uy-tín. Ứng-Hoè 
Nguyễn-văn-Tố, lạnh-lùng châng có gì 
thêm. | 

Gọi là con mụ già họ Triệu, dường 
như chưa đủ, các ông viết sử Tầu cồn 
tạo một người quái dị. lhải bỏ qua bên 
những cát “ mình cao một trượng, lưng 
lớn mười ôm °*, chỉ cái « vú dài ba 
thước » ; đành rằng đé là ba thước Tàu, 
ba thước mộc, độ |m20, nhưng bao 
nhiêu đố cũng đủ cho ta vì ngạc nhiêu — 
và hoàng hốt cũng nên — CẤI » đị kỳ 
tướng * ấy, mà quên nghỉa khí của người 
nữ-nhi cân-quắc. Trí tưởng-tượng của sử 
gia lầu quả là quá giầu thật: đến nay 
khoa sinh-dục học chưa từng gặp một ca 
đặc-biệt như thế, Rồi thì nào khi ra trận, 
vất vú lên vai. Khi lại bỏ lồng-thòng 
xuống lới ngà voi.. 

Một mánh-khoé trẻ con ; đặt điều đề 
diễu-cợt một hình ảnh mà kẻ khác tôn- 
thờ, một liình-àanh mà mình chẳng ưa; 
ghét hay sợ- | 

Người xưa vô tình mắc phải hiềm ấy, 
chẳng nói làm gì. Chúng ta không phiền 
mãy, khi biết các thi-nhân đời Hồng-Đức, 
ở hậu thế kỷ XV mỏi đến cvó Chấm 
sừng ”. 

- Chúng !a không khá chịu nhều khi, 
bốn thế ký sau, Lê-Ngô-Cát và Phạm- 
Đình- Toái thời Tự-Đức. nhắc lại ; 
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Bình quo trải bấy nhỉcu ngày, 
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Mới sai Lục-Đận 341g tha phit+ ` 


| thần, 
Anh-hùng chán mặt Ðhong-t hán 
Náú-nhi lại cũng có lần cung đao. 
Cửu-chân có ả Triệu - Kiều, 


Vú đài ba thước tài cao muôn người‹ | 


Gặp cơn thảo muội cơ trời 
Đem thân bồ-liễu theo loài bồng-lang. 
Đầu søi phát ngọn cờ 0àng 
Sởn, thôn mấy cối chiến - trường 
xôn#-bha. 
Chông gai mặt Cuộc quan - hà, 
Dà cho chiến tử còa là hiền linh. 
(Đại-nam quốc-sử diễn ca) 
Nhưng đến người đồng thời với chúng 
ta, sống giữa đời khoa học nầY, mà còn 
lại « ba thước vú › thì chúng ta mới bực 
tức đến đâu. | 
Ta háy nghe Tăn.Ðà, 


-_ VỊNH BÀ TRIỆU 

M:-linh bhuït bỏng gái cồn ai 3 
Bì Triệu nhà ta cũng đáng tài, 
Ự ùng-0ẫu non sông ba thước 0ú, 
Xông-bha lén đạn một đầu 0oi 
Đuyén trần chẳng chút tơ 0ương mỗi, 
Nợ nước riêng mình gánh nặng nai. 
Thua được cũng cho Ngã biết mặi, 
Lâm-sơn còn có gái lài trai. (I) 
Và Dương-Bá.Trạc ; 


VỊNH TRIỆU.ÀU, 
Khí thiêng Lâ, Tản đúc nén người, 
Chẳng những trai hau gái cũng t t. 
Vùng 0ẫu non sông ba thước tú, 
Xong pha tén đạn một đầu oọi. 
Ihăng Nga gan thả tình gần rụng, 
Cửa tướng con đòng đích chẳng sai, 
Thua được sự thường chỉ sá kệ, 





(1) Trch * lắn-Hà vận-sến L * Ngnyea-Khac-Hiểu, 









ˆ 






ÍÌ tắc Tây mhữÖn đời. (2). 
Dương-Quảng-Hàm chú thích ; Sử 
_ hếp rằng vú bà dài tới ba thước. 

Và nhà mô phạm chân-chính ấy chỉ chú 
thích có bao nhiêu thôi. Không cho ta biết 
cả sự « gặp gỡ lạ lùng » của hai nhà thơ 
ờ hai cầu thực : 

Đã có hai thì xin thêm một cho đủ ba 
ậy. 

TRIỆU-BÀ-VƯƠNG 

Bà Triệu-Ấu quê miền Thanh-hóa, 

Theo lục iruuén lưởng lạ hơn ai. 

Gặp cơn thco - muội cơ trời, 

Nước nhà thủa ấu thuộc người 
Đông-Ngô: 

Bạn quan lại tham. sẵn lỗi, 

Dãn la bhón xiết nỗi đọa đá. 


Cám hờn bà Triệu ra  laqụ, 
Cùng anh Quốc-Đạt đếm ngày chiêu- 
binh. 


Khíp mật đầu rờng-xanh Nông-Cống. 
Hết thâu đều theo bông, nghe 0ang, 


Đầu sodi chỉ ngọn cờ tàng, 
Oal danh: Lạ-Hát-Bà-V ương 0ang 
lừng: 


« Chống hồ dã, chống cùng Bà khá» : 
Quản Đáng-Ngà đã có lời răn, 


Khí thiêng Ài đã nề thần, 
Nái Bà còn tíng ' Tướng quản 
Nạu-Kiều  . 

ĐINH-GIA-THUYÊT 
Phần chú thích, tấc-già ghị: tục 


đruuên bà Triệu oú đài ba thước. Cũng 
vẫn vết Xe xưa. Nhưng cũng may mà tác. 
giá giải:  lướng quần Nụy-kiều»: 
Nghĩa là quan tướng mềm mại, xinh 


đẹp. Đó cũng là danh hiện của tướng 


šĩ goi bà Triệu. Người Tàu cho bà là 
con mụ già xãu-xÍ họ Triệu ¡ tướng $Ï 
bì gọi bà là “người tướng mềm mại, 
xinh dẹp *. Chẳng lẽ ta bỏ Phật nhà mà 
thờ Phật ngoài đường 3 

Lên nhà học-g#. thận-trọng quá cổ 


MXW“—- 7S TS... 


Th in cim nhi tuỂn, tửa W cuốn 

LÝ TỆPDATD sử lược › của mình, mà người 
tà vận cthấy ông đề nguyệ hai tiếng 
Triệu-Âu. Chúng ta mong tầng trong kỳ. 
Ịn lại § U nây, người thay: mặt cụ hoặc 
nhà xuã bản Tần-Việt sẽ bộ tiếng Âu)? 
không tốt dẹp ấy di. Nhất là dà có lãm 
kẻ quá lời công ~kích cuốn sách nói trên, 
tới bây giờ nó văn còn làm nòng cốt cho 
những cuốn sử viết sau nó, nó ván còn 
là kho tài liệu đầy đủ nhất cha những 
ai muốn tìm hiều lịch-sử nước nhà. 

Chúng ta mong ở các nhà viết sử, 
chúng ta lại cũng mong nhà giáo khi giảng 
dạy, cực lực đánh đồ cái * hiện tượng » 
vú dài ba thước và cái tên Âu » mà sử 
gia lầu có ác ý gán cho bậc anh thư của 
dân-tộc. 

Tưởng rằng chứng ta nên theo ông 
Lê-văn-Hòe, trong quyền « quốc sử đíah 
ngoa * xuất bản năm Ì94Ì, xác nhận tên 
bà.Triệu là Iriệu-thị-Chính (3) căn cứ vào 
* Việt sử đại toàn ° và « Khâm định Việt 
sử *. Đằng không di nữa chúng ta gọi bà 
là bà Triệu. thì cũng chẳng thề lận lầm 
Yới một aI. 

Còn cứ gọi là Triệ-Âu,— con mụ già 
họ Triệu.— thì quả chúng ta cứ chịu mắc 
mãi cái cạm bây trẻ con do các sử giả 
Tàu gài mà cũng là khinh miệt người anh 
thư của nồi giống, là chà dưới chân một 
hình ảnh thanh-cao, trong trắng vào bậc 
nhất của đất nước. 

Người Việt nào xứng đáng với tên nở 
nào làm thế 2 

TRẦN.LONG-HƯNG 


£+ và - 
NGUYEN-HƯU-NGƯ 
(2) ích © Quốcsăa tíh-diến cá Dương 


g-Hàn. 

(f xửn là ly báo cha tên bà là Triệu-Ïrich-Nương, 
ghưng khòng nói đá cắn cứ vào đâu, [a cũng 
aên đề ý chữ NƯƠNG có nghĩa là nàng, ` 
nương. Vậy tên bà Ï riện rất có thề là hai tiếng 
đồng ám Thích hay Trnch. 
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1.— BỘ LỊCH.SỬ VIỆT-NAM 

do PHẠM-HOÀN.MÍ và một nhóm giáo-sư biên-soạn, cho học- 
sinh ban Trung-học và các bạn tự-học, viết theo phương-pháp mới nhất, mà tiêu 
ngữ sau đây nêu cao :  Tụng Í.000 pho sử, Soạn l.000 quyền sử, Không 
bằng làm một ngàu lịch-sử.” 

Quyền [ (lớp Đạẹ-thất giá 35$), quyền l[ (lớp Đệ-lục sẽ phát-hành) quyền 
III (lép Đạ-ngũ) và quyền IV (lớp Đậtứ đương ¡n). Soạn với mục-dích : 
« Thành 0à Kinh dâng những NGƯỜI đá chết oà đang chết, đã Rhồ uà đang 
kh đề nước Việt được TRƯỜNG-TÔN, nòi Việt được VINH-QUANG. ° 

Mỗi quyến đều có một bài hát lịch-sử làm phụ-bản. 


2__ THÔ.NGƠI ĐÔNG.NAI 
(ca-dao địa-phương Nam- Việt) 
do BÌNH.NGUYÊN-LỘC sưu-ầm và chúhích. Tỉnh-hoa dân-tộc phát- 
tiết sau 200 năm định-cư ở miền Nam. _ 
_-ÖỖ Những hạt châu địa-phương xâu vào cho đầy thêm vòng chuối dân-ca 
toàn-quốc. i 


3— TÌM HIỀU VẤN.ĐỀ LUÀN-LÝ 
— của HÀO.NGUYÊN, NGUYÊN-HÓA 
— Mật vấn-đề cực kỳ thiếtthân với mọi người và thường bị nhắng quên. 
— Mật vẫn-đề triết-học trình-bày một cách dễ hiều và hãp-dẫn. 
«— Một quyền sách mà mọi người, nhất là học-snh ban Triết-học nên dọc. 


4.— HỘI-HỌA PHÔ-THÔNG 

của họa-sĩ TỪ.-QUYÊN , giáosư môn Hội-họa các trường Tân-Thịnh, 
Tân-Thanh, Phan-Quốc-Quân, Chu-Mạnh- Trính. 
Một cuốn sách mà học-sinh cũng như cấc phụ-huynh, các giáo-sư cần phải 
có đề thấy : về rất dễ, về rất cần, rất thú, rất ích- lợi. 

Phần lý-thuyết gọn và đủ, phản thực-hành rất nhiều, rất linh-động, soạn 
đúng theo chương-trình bộ Giáo-dục. \ 
Phương-pháp tân-tiến và giản-di. 
Quyến II : ban Trung-học. 


—— | : ban Tiều-học. 


5— «CHIẾU HỒN,  _ 

( Tiếc thay duyên Tấn phận Tần › của NGUYÊN-DU 
do BÌNH-NGUYÊN-LỘC và NGUYEN-NGU.Ÿ chú-gải, tóm tất, 
lược bình, kèm thêm Phụ-lục phong-phú. 

— Một công-trình nghiên<cứu mà sáng-tạo, bác lỗi làm việc cùng các ý-kiến 
của : Phan-Văn-Hùm, Trần-Thanh-Mại, Floàng-Xuân-Hãn và đưa một đề-ngh 
mà bộ Giáo-dục chẳng thế bỏ qua. | k] 
| Nhà xuất.bản TÁN-VIỆT 

235, Phan-Thanh-Giản (Legrand de la Lirate cũ) Saigon. 
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Cosử và nền.tẫng đề tạo thành văn-nghệ học-sinh là đời sống học- 
siuh. [ĩnh-chất của học-ginh phải được thể-hiện rồ-ràng và đầy-đủ vao 
sảng-láe của tất cả học-sinh làm văn-nghệ. . 

Toàn-thể chúng ta đều có nhiệm-vụ phát- huy và làm sống dậy tiếng 
nói học-sinh bằng văn-nghệ. Đời sống hoc-sinh là kho tài diện dồi-dào 
đề chủng ta khai-thác, rút lấy những tỉnh-tủy chứa đựng trong đỏ. 
Những người hưởng-thụ văn-nghệ đang mong chờ ở chúng ta — những. 
tiếnự nói truyền-cảm sảu đậm và mạnh-mnẽ sẽ nói lên sắc-thái của học- 
sinh. Vì chính,ta đang ở vào tuôi đó, có thể hiểu rõ ràng hơn ai hết, 
Mặc dù những nuười đã di trước cũng qua thờikỳ đó, có thê nhận-xét 
tinh-vi hơn nhưng. không thể hiểu rõ tàm-tư của từng học-sinh. Tùy mỗi 
giai-đoạn ca cuộc sống, chúng ta đều có thê ghi nhận bản-sắc [ễ-nh] 
của nó, Tùy sự hưởng-thụ nghè-phầm thiên-nhiên đã in trên môi người; 
chủng ta đều eó thê hải được những bông hoa quý-giá ón#-mượt đề tô- 
điềm thèm vào vườn hoa văn.nghệ dàn-tộc, hay là những ảm-thanh khép 
kin bé nhỏ, nhưng mănh-liệt sẽ góp lại thành một bản trường-ca bải- 
nưát, chứửa-đựng những ý-tình học-ginh tươi vui và sống-dộng. Những Ý- 
niêm côn cô đọng lại trong tảm-tư mỗi người cần được cổi-mở và bồi- 
dưỡng đề hiến-dâng cho thế-hệ một sự sánø-tạo dù sự sáng-tạo dỏ rất 
khỏ, 

Yăn-nghệ học-sinh đòi phải có học-sinh-tinh ; nếu mất dải cả-tÍnh 
. đặcbiệt của nó thì sẽ trở thành một thứ văn-nghệ giả-tạo và sẽ phai- 
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P guụt đần-đần, không còn đủ sức đề: vươn lên. theo trào-]ưu tiếnhóa. của - 


__ Văn-nghệ dân-lộc. 


Vì tương-lai của văn-nghệ học-sinh, chúng tôi tha-thiết mong toiìì- 
thề các bạn học-sinh yêu văn nghệ ý-thức rằng: trong công-cuộc piiA- 
huy văn-nghệ học-sinh,„ toàn-thề ehúng ta đều có nhiệm-vụ làm cho vắn- 
nghệ học-sinh: trường- lồn bằng cách chúng ta sáng-tác hướng về cuộc 
sống học-sinh nhiều hơn. ( hủng ta sẽ ghỉ lại những dầy-vò căan-go của 
ta và của những bạn đường chúng ta, vì môi học-sinh đều có một bản: 
sắc riêng, một tâm-lư riêng và miột cá tính độc-dảo: Tàm-hồn - của 
một học-sinh đồi-dào và phong-phủ, nhiệt-thành và hắng-hải nhất. Sức 
vươn lèn của học-sinh thật vô bờ, Các khía-canh của cuộc sinh-hoạt 
hằng ngày đều có những bình-Ihải lạ thường, tâm-Lư môi ngày một khác, 
những khúc-mắc đau thương cần phải được cởi-mở đề mọi người biết 
mà thông-cảum. 

Xét theo nhiều khia-eanh của cuộc sinh-hoạt hột-Xinh, chúng ta đều 
có thể ghi lại rõ-rệt những nét đặc-sắc nhất. Sau mỗi giai-doạn, chúng 
ta thấy biến đổi khảe, Vì bản-ngả con người muốn luôn luôn được đồi 
mới. Người ta sẽ sung-sướng được hưởng-thụ tất cả tươi vui và hồn- 
nhiên của tuôi trẻ đã thê-hiện vào sáng-tác. Cải thực-chất của văn-nghệ 
học-sinh, điều-kiện căn-bản là dựa vào đời sống học-sinh, những khía- 
cạnh của một cuộc sống được diễn-tả trọn-vẹn trong sáảng-tắc của chúng 
ta tức là chúng ta đã làm cho văn-nghệ đầy-đủ cái tỉnh-chất của học-sinh 
đồi-đào và (ế-nhị mãi. Với đường lối dựa trên đời sống học-sinh, chúng 
la sáng-lác thì văn-nghệ sẽ trường-tồn, Như thế chúng ta là những 
người đi tiên-phong, tuy nhỏ hẹp, thầm-lặng nhưng sức truyền-cảm sâu- 
rộng vô bờ ở tương-lai, ở lớp người sau. _ 

Văn-nghèệ học-sinh có trường-tồn hay sẽ mai-một đi, còn tùy thuộc 
ở năng-lực sáng-tạo của học-sinh chúng ta có hướng về cuộc sống hay 
không, có dắt-đìu và nâng-đỡ nhau hay không — trên con đường dựng- . 
xây một văn nghệ học-sinh mới, 


TRỌNG-VÂN 
(Lớp IIIc 3) 





— «@ Một dân-lộc trừu rối cuộc bao giờ cũng sanh ra một chánh-phủ 
Khó sót ». 


Bortrand de JOUVENEL 
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Thân kính lặng Hồ-Hải Láng-Nhân, người đàn-anh đá cho tới | 
mội + ý chỉ ) đề câu chuyện xưa nà của dân Lạc-Hồng thên | 


phần chua xi. 





Nay xưa, có một nhà sư, sau 
bao năm tu hành khổ hạnh, quyết 
ehi đến Tây-Phương tìm Phật-Tò, 

Người ải, chẳng quản nắng, mưa, 
sônứ, nÚI, 

Người đi, coi thường đói, khát, 
rắn, hùm, 

Này kia, trời lối, sư tới bìa một 
đám rừng sâu, Đên đườấÿ mòn, 
trơ trọi một túp lêu Iranh. Su lèn 
tiếng, Cánh cửa từ từ mở. Đầu bạc 
một ông lão lỏ ra, 

-§ư chưa kịp nói gì thì ông lão đả 
lắc đầu, xua tay : e Phiên sư mau 
đi chỗ khác, giả có thẳng con trai 
éực-kỳ hung-bạo. Nó chuyên-nghề 
giết người cướp của. Ñgảy nào nó 
không thấy máu là nó ăn cơm 
hông được. Yô phước cho 0gưòi 
lạ nào gặp nó lúc đỏ, Yậy phiên sư 
đi chỗ khác ›, 


ẳ 





Nhưng sư vẫn đứng đỏ, mỉm 
cười, đề tay lên vai ông già. Và 
dịu-dàng, rất địu-đàng, sử nói. Ông 
lảo ban đầu ngây người, rồi bổng 
mắt nhấp nhảy, niềm vui trên mặt 
đià nua từ lâu vắng bóng vẻ tươi 
cười, 


* 

Khuya đến, tưởng cuớp về, 

Hắn bực Lức ra mặt : © Cha đừng 
đọa eơm chi. Con chẳng ăn đầu », 
Ông lão hồi hộp. Bông hắn phòng 
Iũi, rồi nhìn cha già dang củi đầu, 
cười gần : € Cha định ø diấu ton À ?- 
Cò người lạ trong nhà, cha nói 
mau. Người đỏ by giờ ở đâu ? » 

— Người đỏ bây giờ đửng đây, 

Tên tướng cướp quay lại. Nhà sư 
từ từ tiến đến, hai người cách nha 
một cải bản con, Tên cướp cau đôi. 
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'mÀy Hàm, cặp mắt nÂy lửa của 
: thẳng khát máu chạm phải đòi mắt 


dịu hiền của kế coi thương cái chết. 

Hắn rút chiếc dao gắm sảng quắc 
đeo bên hông, phỏng mạnh xuống 
mặt bàn. Lưỡi dao sáng kêu phập 
một tiếng, rung rin rồi đứng thẳng, 
Đoạn bắn khoanh đôi tay lực-! ưỡngg 
trên cái ngực nổ-nang đầy lòng. lá, 
lất hàm. 

- Người cha phải dựa vào cột nhà 
gần đẩy, sợ hi nhìn kế tu-hành 
sáp làm vật hy-sinh cho đứa cøn 
mình. Nhà sư vẫn nuø-dung như 
chẳng có việc gì xây ra và thoog-thả 
khèu cao đưọn bấc. Gian nhà như 
sảng và ấm một cách lạ thường. 

Sư đề bàn tay lèn cán dao, rồi 
chậm rải : « Mời tráng-sĩ ngồi », 

Lạ thay, tiếng nhà sư nhỏ nhé và 
êm-ải thế lại như có một sức mạnh 
gì không cưỡng lại được. Tên tướng 
cướp riu riu vàng lời. Ông lão thở 
đài nhẹ nhôm, 

« Giờ bần tăng xin nói »... 

Và túp lều tranh bấy lâu chỉ thấy 
những máu chảy đầu rơi, chỉ nghe 
toàn tiếng khóc than, toàn lời 
nguyền rủa, Ñay bỗng trở nên một 
chốn tôn-nghiêm cho nhà sư thuyèt- 
pháp. 

Tên cướp ngồi iủ, cùi trỏ chống 
xuống bàn và tay đỡ lấy cái cằm 
đầy ràu rậm rạp. Mắt mở to tròn, 


. miệng hả rộng ra, như muốn uống 


hết bao lời vàng ngọc cháy... - 
Bỗng hắn ôm lấy đầu, hai vai 


-_ phập-phồng. Người cha quay mặt ra 


eltùi hai giọt nước mắt, 
- Nhà sư vẫn nói, bắc đã lụn Tử 
Tào giờ, 
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— Tội lỗi quá nhiều. Biết làm sao 
eho nhẹ bởt ? | 

— Tráng-sĩ chớ lo. Cửa Niết-Bàn - 
vẫn mở rộng cho mọi người. Một 
đời lầm lỗi vì mù quáng, nhưng 
một khắc hối hận chân thàuh và 
quyết lâm vào con đường chánh 
cũng đủ đức Từ-bi tế-độ. Tráng-sĩ 
dầu có tội nặng đến đâu, mà bây 
giờ Iráng.sĩ chàn-thành dâng tâm. 
cho Người thì mọi tội lỗi đều gội 
sạch. | 

Tèn cướp đứng phắt dậy : 

— Sư nói sao ? chỉ chản-thành 
đàng tim cho Người ? 

— Phải, chân-thành đăng tấm lòng 
biết hối cho Người là đủ. Tu tại... 

Sư chưa đửit lời, thì tên cướp giựt 
phắt cou dao. rồi rột rột rột. tiếng 


người hấp lối phiêu phảo : 


— Tiải tìm... tôi... đây,.. Nhờ... 
sư... đem... đàng... cho Phật-Tồ, 

Người cha hốt hoàng, vội thắp 
đèn, rú lên một tiếng thất-thanh, rồi 
chạy lại đở lấy đứa eon, muốn xỉu, 
Một tay hắn đề lên ngực, còn một 
tay hắn cầm con tim nóng hồi dưa 
cho nhà sư, Nhà sư ngơ-ngắc lùi 
một bước, bàng-hoàng như người 
trong mộng. 

Một người sắp qua thế-giới miệng 
khả ccòn mấp máy, nhưng chẳng ra 
lời; Mắt,người cha già đẫm lệ van 
nài. Nhà sư run run, dưa bàn lay : 

— l3àn lăng xin nhận. 

Một vẻ mừng thoáng hiện gương 
mặt méL xanh, rồi người không - 
tìm ngã vào lòng người cha già 
đang thôn-thức, 





Rồi một chiều kia, nhà sư qui 
trưởc đài sen Phật-Tô. - 

Phật dạy : 

€ Ngươi tìm ta, chẳng quản bao 


nắng, mưa, sông, núi coi thưởng cä 


đói, khát, rắn, hùm, tấm lòng thành 
của ngươi đối với ta, ta xin chứng. 
Nhưng tiếc thay, lời hứa với ai 
kia, ngươi không giữ trọn. Ngươi 
Không chịu nồi mùi thối tha của 
trái lim ngươi nhận và phải bỏ nó 
bên dòng suối nọ. Vậy ta cho 
nøươi-mượn lốt chim, khá bay về 
chốn cũ kiếm trải tim ai, 
khi tỉm kia ngươi tìm được, thì 
cửa Niết-Bàn sẽ mỡ rộng đón 
ngươi vào ›. 

Nhà sư cúi đầu... 

Phật-Tô bảo ; « Này, ngươi xem ». 

Nhà sư ngửng đầu. Và ngó sững. 
Một lồng ngực mở banh ra như 
thiếu một cải chỉ. Một bàn tay còn 
ướởi máu mở xoè ra, như đòi lại 
vật gì. 

Nhà sư rùng mình, nhắm mắt. 

Phật lại dạy ; « Vì ngươi một 
linh-hồn phải đứng lại ở ngưỡng 
cửa Niết-Bàn, và đứng đó cho đến 


—€ NG NGUỒN-TRINH 


rồi một 


lØ% 44 6LẦN „..~) 2o: 


ĐT. nen ph: 


khi thành con: liếm vẹn. Vậy ta 


cho ngươi mượn lốt chim, 


tim ai và một khi tim kia ngươi 
tìm được, thì cửa Niết-Bản sẽ mở 
rộng đón hai ngươi». 

Nhà sư lại cúi đầu. 

Thế là bộ đồ đà, biến thành lớp 
lông dà rồi bìm-bịp vỗ cánh bay 
về chốn cũ kiếm trái tin ai, nhưng 
chốn cũ là đây, mà lim ai saơ 
chẳng thấy, 


_Ò* 


Cho đến nay biết bao phen nước 
triều lên, xuống, « 7ji-nghiệp », 
biết bao phen có héo, hoa cười... 
(Tôi-nghi¿p», mà bìm-bịp luống 
công bay nhảy... 

Không cụm rừng, không bãi biên, 
không bờ sông, mà chẳng nhận tiếng 
kêu than,. « Tội-nghiệp, Tội- 
nghiệp». Và mặt nước cử làm thỉnh 
không đắp. 


«(Tội-nghiệp. Tộfí-nghiệp. Tội- 


nghiệp. Tội-nghiệp. » 
C.NÑG. NGUÔN-TRINH 
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khá - 
mau bay về chốn cũ đề kiếm trái . 
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XIN PHỤ-HUYNH 


ẹ 


HAY TRẢ TỰ-DO CHO TRE EM 


của NGUYÊN.TRUNG NHẤT - 


==——- ———=——_ 


Trong + Bách-Khoa 9 số Ï, ông Hioàng-minh-Tuụnn có nêu lên 
tấn đề (QNên đề trẻ được tự-do hau nên nghiêm-khắc 0ới trẻ ). 

Ông Nguuễn-Trung-Nhất dã gửi cha chúng lôi bài € Xin phụ- 
huụnh hãu trả lại lãi cho rẻ em 9 đề góp ú-biến trong 0iệc giáo - 
đục trẻ em. 

Bách.Khoa thành-hậi cám ơn 0à mong chờ nhiều ý-hiến khác 
của các bạn độc. 





Mấy ngàn năm tranh-đấu 


N‹oxoìy thế-giới, đã mẫy ngàn 
năm, không tiếc xương máu, không 
8g những lình-phạt cực-kỳ ghẻ- 
đớn, tranh-đấu cho được tự-đo. 
Trải qua bao nhiều cuộc cách- 
mạng lầm than, giá trị của môi 
người mới được công-nhàn như 
nữày hôm nay. 

Mới đày khong đầy 100 năm, ba 
phần tư nhan-loại còa ở trong nỏ- 
lè tối đen, phầm giả con người 
không hơn của con vật, Ngày hôm 
nay, phần đông con người đả 
được lự-do cắn-cứ tren giá trị của 


smiản- phẩm, 


Nhưng Tự-do ấy có được củng- 
£õ va duy-Lri mài chẳng 7 


BÁCH-KH OA — 49 


L.T.ö, 





- Phải có người kế-nghiệp 


Người kế-nghiệp ấy chính là Trẻ 
Em hóum nay, vì chủng là mầm 
giống của ngày mai vậy, 

Người ta thường nói: « Thanh 
niên thế nào là tương-lai của nước 
thế ấy ». Vì rằng : Trẻ em mà còn 
bị áp-bứe, chuyên-chế uốn-nắn 
(heo phong-kiến, thì làm sao có 
những hạng thanh-niên có đầu ỏc 
tự-do đề duy-trì tự-do? Phải có 
hơười kế-nghiệp xứng-đáng mỏi 
mong đin-giữ được kho tàng qui 
báu ấy, + 
Thể giới người lớn 
và the-giới trẻ ern. 

Người lớn ở trong một thế-giới 
áp-cl là vì xả-hòi không dược 


L_nn 


HÁY TRẢ TỤ-DO CHO TRẺ EM 


lập trên giá-trị của nhơn-phầm mà 
đã thiế-lập trên tiền-tài. Đã sanh 
ra làm người, thì nhơn-phầm phải 


được tôn trọng như nhau, xä-hội 


sẽ khòng có sự chênh-lệch; nếu 
thiết-lập trên tiền-tài, thì tự nhiền 
có mộ số người chiếm-đoạt tiền: 
tài của kẻ khác, lợi-dụng chế-độ, 
ấp-bức và phá hoại chung quanh 
mình đề được ăn trên ngồi trước. 

Còn trễ em thì khác. Thế-giới 
nô-lệ của trẻ em, không phải tự 
trẻ em gây ra, mà do sự quen ắp- 
bức, bỏc-lột của những người lớn bị 
ung-đúc trong một chế-độ sai lầm. 
Trẻ em vì yếu đuối, bất-lực, phải 
chịu hết sự hình-phạt bất công, 
nhận hết những sự rà luậtlệ lấy 
sức mạnh bắt buộc chúng phải 
theo. Không ngờ rằng mỗi trẻ em 
có một mầm tự-do hoàntoàn này- 
nở, dầu bị cưỡng-bức đến đâu 
cũng chưa chắc tiêu-diệt nó được, 
Cái mầm ấy đã sống-sót trong. tàm 
óc những người đã chiến-dấu cho 
sự hạnh-phủc chung và nay đã 
thành.công vậy. Nên chỉ, thế-giới 
nô-lệ của trổ em là vấn-đề tự-giác, 
tự-nguyện của phụ-huynh: nếu trễ 


em sống trong vòng áp-bức thì làm 


saœ nầy nở với một tầm -hồn 


tự-đò ì 


Vài thàm-kịch của trẻ em 

Trẻ em sanh ra yếu-ớt và bất- 

€ Ta có thể hành-hạ chủng nó, 
mà chúng nó không thê chống-cự 
“ ]lại: vìita mạnh hơn. Ta thường 
khóng thèm luận-giả với chúng nó, 
mà la ỷ sức mạnh bắt-buộc chúng 
nó pÌiải vàng lời, chịu nhận tất cả 


luật-lệ độc-đoán của ta đặt ra chơ '` 
elủnø nỏ, 

Nhiều gia-đình bắt trẻ em lên 2, 
3 ăn theo đồ ăn của người lớn đầy 
cả lôi, hành, ớt mà lưỡi non của 
chúng chưa chịu nỗồi mùi the cay, 
Nếu chủng không ăn thì rầy la 
đánh đập, đồ tội là khó dễ. Có 
nhiều nhà bủa ăn nào cũng la hét 
bắt-buộc trẻ em ăn đầy một dĩa 
súp mà chúng nó không ưa. Nếu 
không ăn thì bị đánh. Trẻ em cớ 
rủi đồ bề vật gì, thì nào là mắng 
nhiếc, nào là lấy ngón tay ấn manh 
vào đầu với những tiếng cọc-cần 
làm cho chúng bị nhụcnhä tân 
đáy lòng ! Người lớn thường hay 
trêu ghẹo trẻ em như trêu ghẹơ 
một con thú, hoặc lấy kim dọa 
may miệng đứa bé cho nó khóc 
rống lên, hoặc dùng cây chọc vàơ 
đầu vào cô, vào nách đứa bé khi 
nó đang chơi, hoặc chọc tức nó 
bằng lời nỏi nghịch đề nó trả lời 
không được mà phải tức, oà ra 
khóc ! Chúng em khóc (thì người 
lớn phá ra cười, như người vừa 
thẳng trận ! 

Bởi bị yếu-đuối, và bị áp-chế 
nên trẻ em đứa nào cũng ham 
mau to chóng lớn, để thoát vòng 
áp-bức của chúng la, sớm ngày 
nào hay ngày nấy, Cbửng thoát 
ly được chúng ta, chúng nỏ đã 
chẳng eoi ehúng ta là bạn thản, mà 
là kẻ nghịch thù. Khi làm dàu thì 
bị mẹ chồng khắc bạc ; khi làm 
được mẹ chồng thì khắc bạc lại 
nàng dâu nhơa sanh ở trong vòng - 
luần-quần. Vậy ta phải bứt vòng 
luần-quần, trả lại tự-do cho trẻ em: 
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: th mới có ngày trơi-sáng và những 

- khỗi-óe tự-do ấy sẽ duy-trì được 

__ tự-do của chúng ta thảu-hoạch được. 
Mật câu chuyện xưa. 

Trong ô-văn, có nói đến Quách- 
thác-Đà, một thợ vườn có tiếng. 
Cây nào của Tháeđà đều sống, 

-_ bứng ở đâu xa về trồng cũng sống 
eì, Chẳng những như thế mà thôi, 
_€ây lại còn mạch mầu,hoa nhiều, quả 
sui và sớm nữa, Nhiều người đến 
rình xem bắt chước, nhưng chẳng 
ai trông được như Thác.đà cả. 
Người (a nghi, hỏi Thác-đà có thuật 
6Ì. Thảc-đà trả lời:« Tôi chẳng 
khiến được cây sống làu hoặc sai 
trái, lôi ehi thuận theo thiên-tinh 
cña cày để cho nó đạt đến cuối-eùng 
của n2 mà thôi. Phẩm tính của cây 
trồng thì gốc nỏ muốn nở ra, rễ 
nỏ muốn được thẳng ra, nên 
đất phải cũ, lỗ trồng phải sâu, Sau 
đó dừng động đến nữa và đừng lo 
© gì nữa, đừng nhìn gì nữa, Còn 
người khác (hì không thể, đất thị 
+ không đảo, trồng cây với rễ cuốn 
lại như nấm. Hồi buôi sớm thì 


nhìn, buổi chiều thì lắc coi rễ, HỌC - 


được hay chưa, eạo da cây đề cho 
biết tươi hay kho, Như thế thị tính 
tự-nhién của cây càng ngày càng 


— mất, Tuy nói là yêu chớ kỳ thực là 
— hại ; luy nói là Ïo chở kỷ thực là 


thù. Bởi vậy họ không như lôi, còn 
ẾN tòi cỏ làm được việc gì dâu ?» 


+ 


} Đang lớn, 
_ một tâm-hồn đarg phát-triền 
Trẻ em lớa lèn không phải tại 
_ nhờ ăn ống, nhờ thở ; trẻ em lớn 
— đến được là vị tìm sống tìn trong 
-_ £@on người nó đang hoạt- dộng 
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đề nầy nở lên, Một hột n. nà 
thành được cây me cũng nhờ cái 
mầm ấy, nếu không có mầm đó, 
đầu ta có nuôi nẵng bồ dưỡng hột 
me cũng không sao lớn lèn được, 
Hoàn cánh có thề giúp hoặc ngắi 
sự phảt-triền của thân-thề như của 
tàin-hồn, chớ không thể nào tạo ra 
được sự gì hoặc pháidtriền được „ 
Diệc gì cả. 

Tàm-hồn của trẻ em phát đẹt, 
không phải nhờ fa uốn-nắn theo ý 
muốn của ta, bỏ-buộc chủng nó 
trong khuỏn-khô của ta ; trẻ em 
phảt-đạt được là vì ngà Tục tiềm 
tàng Irong tảm-hồn chúng nó có sẵn, _ 
nhữ cải mầm sống đã cỏ sẵn, như. 
cái mầm sống đã có sẵn trong thân- 


thê chúng nó 'VẬY, Người cha hay Imẹ 
hoặc những người lớn chung quanh 


đửa bé chỉ co bồn-phận giủp-đỡ, 
bảo-hộ, ehở không trói buộc hoặc 
phạm đến phầm -cách của con 
người eòn tiềm-tàng trong trẻ em 
đề chúng nó chọn tự-do, như người 
lớn muốn được I„-do hoàn-toàn 
trong tư-lướng mình. 

Một chi-trích. 

Nhiều người chỉỈtrích : Nếu đề 
trẻ em hoàn.toàn tự-do hành-dộng, 
thì còn dàu là trạt-tự trong nh, 
còn đầu là sự aøhe lời trong giảo- 
huấn, nói lỏm lại là không còn gì 


-kửluật nữa ? Một đứa trể em có 


kỷ-luật không phải ngồi làm thỉnh 
khôazø dám oat-động, sợ sệt không 


dám tư-tướng một mình. Đứa em 
như thế là đứa bị bại ở thàn-thể 
như ở tâm-thần, 

Đứa em nào không bị trỏi buộc, 
k:iông bị áp-chế, cưỡng bức, trải 


( 
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HÃY TRẢ TỰ-DO CHO mẻ EM 


tạ được giúp đỡ và bảo hộ, thiên- 
tính nầy-nở hoàn-toàn, rồi thì mọi 
hành-hộng hoặc tư-lưởng tự-nhièn 
-đúng'với kỷ-luật thiên-nhiên. Một 
cành cây, một cái lá, một búp hoa 
€ó theo kỷ-luật của ai đâu mà mọc 
một cách xinh-xẻo, nở một cách 
hoàn-toàn (tươi đẹp ! 


"Mạt gương sáng. 


Quan-niè thường con phải cho 
roi eho vọt ›» thật là thịnh hành từ 
Tày chỉ Đông, 
phương, trừ ra Nhật-bản. Ở xử UDầy, 
theo phong-lụe cô truyền từ lầu 
lắm khỏng eó một bàn tay nào dơ 
lên đề đánh đập trẻ thơ. Họ nỏi 
với trẻ con nhữnø câu có khuôn 
phép lễ-độ nhất ; trên bàn ăn, họ 
đọn cho trẻ em trước nhất và với 
đồ ăn ngon nhất Họ không khi 
nào mắng trẻ con :« Mày ăn cấp, 
tao đánh chết giờ » mà giảng cho 
trẻ em nghe hiệu rằng : Sự ăn cắp 


4 


nhất là ở Đông- 


là trái với luật 
hóa. ở nhà, họ lỀ trẻ em tự-do 
hoàn-toàn, ở trường cũng thế, thầy 


giảo giỏi, có kinh-nghiệm nhiều 


nhất sẽ _ trẻ em nhỏ mới 
vào trường, 


liều hòa của ¿25 


Nhưng trẻ em Nhật -bản thật - 


là ngoàn-ngoẩn, trật-tự và vâng-lời. 


Người ta thường nỏi : Nhật-bản là 


thiên-đàng của trẻ em, và trong thế-. 


giới không trẻ em nào ngoan và tràt- 
tự bằng ! ». Ñaưng tiếc thay, đến 


18 tuôi thì tất cả em trai và em gái 


đều phải bị uổn-nẳn theo khuôn- 
khô quân-phiệt, nên bao nhiều 
thành tích được thâu hoạch khi còn 
trẻ đều tan mắt ! 

Vậy nên, ưởc-mong phụ-huynh 
trên thể-giới vì tự-do chung cho 


nhơn-loại, hãy thảo bỏ xiềng-xich 


áp-bức trẻ em, đề cho chúng nó 
được tự-do hoàn-toàn, thì cơ hầu 
thế-øiởi nầy mới giữ vững được 
tự-do mãi mãi. 





(ung - chúc Tám - Äuẩn 


BẠN TRỊ- SỰ VÀ HỘI - VIÊN 
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TỨ-BỨC MỚI—— 





Này Inân-]Ÿ cũng như phong-tục, 
lập-quản là sản-phầm của chế-độ 
xä-hội. Thế nên nó không phải bất 
di bất-dịch mà nó thay đồi theo 
(hời-gian và không-gian. 

Lnân-lý đưởi thời phongø-kiến cho 
rằng tam-lòng tứ-đức là khuôn vàng 
thước ngọc đổi với người Phụ - nữ 
Việt - Nam, Ngày nay nhiều bạn 
Nam-giới cũng như Nữ-giới thường 
đặt cầu hỏi : ( Tam-lòng tử-đức 
nên giữ hay nên bỏ ? » Câu hỏi ấy 


- eũng dược đa-số trả lời là «tam- 
- lòng thì nên bo vì nó làm mất cä 


_ phẩm-giá và tự-do của người phụ- 


_ nữ, nhựng tử-đức thì không nên 
_ bỏ,» _ 


Người phụ-nữ cần só tứ-đức là : 


_ tông, (lunø, ngôn. hạnh, Điều đó 


rất dũng. Nhưng tiieo Ỷ chủng tôi, 


.8Ủng môi IIfâY một thay đồi, người 


- ta mỗi ngày một tiến-bộ ; vậy nên 


công, dung, ngôn, hạnh, tuy căn- 
bản vẫn như xưa, nuưững nội-dung 
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của NGƯƠI PHỤ-NỮ VIỆT-NAM: 





của môi chữ cỏ phần nào biển- 
chuyền. 

CÔNG : Xưa kia, công là lo công 
việc Irong nhà như may vá, thêu 
thùa, nấu nướng, !ö - điềm eho gia- 
đình thêm vui, Này nay ngoài việc 
gia-đình, công còn có nghĩa là mỗi 
người phụ-nữ phải œỏ một nghề 
lương-thiện đề lự nuôi mình và nuôi 


Øia-đình mình, Lúc bình thường, 


chị em gói) sửc với chồng làm cho 
quỹ gia - đình dồi dào hơn, mức 
sống được nàng cao hơn, Khi đặp: 
hoàn-cành khỏ-khăn, chị em khòng ˆ 
tới nôi bối-rõi. Có một nghề, chị 
em thấy đỡ chật-vật lúc chồng đau 
không di làm được, bởi ehơ-vơ khi 
không may chồng chết đề lại (or 
thơ. Chị em lại có thê đảm-đương: 
lãi cả trong gia-đình, cho chồng 
rảnh-ranø lo việc nước khi quốc- 
gia hữu sự. Thật ra, chị em công- 
nhân, nông-dân, lao-động, đa-số có 
0\ghể'nghlep và tự tay các chị em 


kử 








TÚ-ĐbỨc MỚI CỦA NGƯỜI PHỤNL 


đã giúp chồng nuôi sống gia - - đình. 
Nhưng còn biết bao nhiều chị em 
khác đang sống ở-lại vào chồng, 


Bo là mội trô-ngại lớn trong việc 


giải- phóng phụ-nữ. 


Công không phải ehÏ có một nghề 


nuỏi sống mà thôi ; chị em còn 
phải rèn-luyện cho nghề mình mỗi 
ngày một thèm tỉnh-xảo. Ngoài ra, 
Công còn có nghĩa là lo công việc 
xã-hội và việc quốc-gi, La cho 
mình, ta cũng nghĩ đến những kẻ 
mồ-côi n#hèo khỏ. Ban thân chịu 
đau đớn lúc sanh đẻ, ta phải nhở 
- đến chị em nghèo sanh trong cảnh 
thiếu hụt, ốm đau. Đó là chưa nói 
đến trong tương-lai, việc kiến-thiết 
nước nhà phải cản rất nhiều bàn 
tay phụ nữ trong các ngành kỹ-nghè, 
thươnø-mại v.V... 

DUNG : Dnng là sắe đẹp, cái đẹp 
xưa kía yêu-điệu thưởt-tha, như 
liễên-yếu đào tơ không còn hợp thòi 
nửa. Nhưag cải đẹp sống sượng, 
lõa-lồ, có tảnh-cáech ngoại-lai, phẩn- 
bội cái phong - thái kín - đảo, dịu- 
đàng của người phụ - nử phương- 
động, cling cần phải bài trư. Chúng 
ta phải cô-động bỏ lối ăn mặc khiêu 
đợi đề giữ phầm-cách cao: quỷ của 
ngươi đàn bà biết trọng mình, trọng 
quười. Người phụ-nnt Yiel-Nam 
ngày nay không phái là món đồ 
chơi của người đàn öng, cũng 

thông¬phải phục tùng đàn ông võ 
ễa kiện, thì quan-niem đẹp của la 
cñng có phần đôi khác. Chị em ti 
nên thieh một cải đẹp khỏe mạnh, 
(rong sạch, kin đảo, nó làm cho 


-H8Hữời trỏng (cảng ngắm cảng 
lrọng, cảng nhìn cảu? ưa », mà 


#g 
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tnyệt nhiên không đám có một t- 
tưởng xấu xa. W đẹp lại cân phải 
tự-nhiên, đơn-giản. Không phải 
trang điểm quá lố, ăn mặc lòe-loet 
mới là dẹp. Son phấn dùng vừa 
phải, phơn-phớt làm nét mặt chị em 
thắm tươi, dịu dàng dễ coi. Áo quần 
không cần kiều cách, màu sắc tươi 
đẹp không sặc-sỡ, chỉ tăng thêm về 
khả-ái của người Phụ-nữ Việt-Nam, - 

NGÔN : Ngôn là lời nói. Nuoài 
việc trình, tlưa, vàng, đạ trong gia- 
đình như xưa, chị em ta phải biết 
trình thưa vàng dạ ngoài xã-hội 
nữa. 

Ngôn của chị em ta ngày nay là 
ăn nói đúng-đắn, đoan - trang, 
không rụt-rè e-lệ, Thấy đúng dám 
khen, thấy sai dám phê-bình, nhưng 
phải lựa lời, tùy theo trường-hợp 
và hoản-cảnh nhắm mụe-dích phẻ- 
bình xây-dựng hơn là dùng lời lễ 
clua cay, nói mỏe đề đả-phá hoặc 
mạtl-sát người ta. Ôn-tồn, êm-ái - 
phát biểu "thẳng: thắn được cảm- 
tưởng của mình đối với một người 
hay một việc làm, chị em ta sẽ xóa 
bỏ được câu mà từ xưa tới giờ 
Idưtời ta Thường đản cho phụ-nử 





h- c© Phụ - nữ trước mặt hay nề - 


nan, những sau lưng hay nói lén ».. 
hoặc x phụcnử hay ngồi lẻ day“ | 
nách ð, Chị em ta cũng nèn mạnh 
dạn nói, những nói vừa dù, việc 
đáng nói hãy nói để khói rơi vào 
vào tình-trạng ba-hoa (nhiêu lời mà 
khỏng ích lợi), để làm sao chòn 
được cầu nói của cô-nhàn đã bắt - 
công gán cho phụ-nữ là cphị-nhận — 
tràng thiệt» (đàn bà dải lưỡi). 
Ngón lại còn có nghĩa nữa là chị: 
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":‹.®s® m‹ „bê, 
__ em đâm nỏi ý-nghĩ của mình ở nơi 


_€ông-công hay trê báo-chí, sách 
vở đề làm cho tiếng nói đúng đắn 
của người phụ-nữ được vang trong 


xã-hội, đừng đề cho mộÈsố « phụ- 


nữ ràu », mang danh phụ-nữ phát- 

“ biều ý-kiến dùm chỉ em, và tiết 
— thay ! nhiều khi tư-tưởng phản lại 

- quyền-lơi chị em. _ 

—— HẠNH : Hạnh là tánh nết đoan- 
- trang, lhành-vi giữ theo đạo đức. 
— Hạnh osày nay là nết.na phải thế 
- nào đề cho nhàn-đân thương mến, 
quần-elng nê-vì và kính-phục. Ăn 
không ngồi rồi, vui với vài ba con 

tồ tôm, tứ sắc, đâu phải là thói hay 

_ mết tố! của người Phụ-nữ Việt-Nam 
mới. Có biết bao thú vui cao- 

. thượng nàng cao đức-hạnh cũng 
— như kiến-văn của chị em, nếu chị 


em vui lòng thưởng-thức. Chị em 


phụ-nữ ngày xưa thường làm bạn 
với cầm kỳ, thí, họa. Ngày nay, há 
- chị em ta chẳng nên vui cùng sách 
- vở đúng-đắn, tra thích văn-chương 
__ lành-mạnh hay àm-nhạc, tuồng hảt, 
màn ảnh có tánh cách xảy dựng 

— hay sao ?Còn điều này chủng ta 
. tần chú-trọng là làm cho người vừa 
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cảm-mến, vừa kinh-phục mới là 


đáng quỷ. Còn như bộ-điện không 
đoan-tragg đề quyến-rũ người thì 
dù bề ngoài có được đối-đãi tử-tế 
một phần nào mà bề trong « lòng 
khinh rẻ đã dành một bên » Hơn 
nữa, dù người biết, đù người 
không, ta vẫn luôn luôn giữ gìn tư- 
cách, không tà-ý, không những 
chuyện đồi-phong' bại-tụa, khiến“ 
lương-tâm cò thê trảch mình. Cái 
câu : «ông ăn chả, bà ăn nem » 
phải được vùi sàu chôn chặt đề 
khỏng ai còn nhắc nhở tới nỏ nữa. 

Trên đây là một quan-niẻm về 
tứ-đức mới của người Phụ-nữ Việt- 
Nam trong một nước Việt-Nam độc- 
lập, dân-chủ mà Hiến-pháp đã nhìn 
nhận quyền « Nam-Nữ bình đẳng›, 

Thòi-đại ngày mọt văn-minh, đời 
sống mới ngày một đôi mới. Những 
cải hay xưa (a vẫn giữ, song ta phải 
hiều rõ như thế nào chơ hợp thời, 
hợp cảnh thì cái hay mới có một 
tia giá-rj thực-tế, mới phụng-sự 
được nhàn-dân, mới xứng-đáng là 
hay hoàn-loàn vậy. 
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__. Bạn P.T.H. Xuân, đường Yð-Tánh Saigon. 


— Vi một sự sơ ý của nhè in đề sót một đoạn nên bởi đó thiếu nghĩa. 


-Thành-thực cám ơn và xin lỗi. 


; BÁCH-KHOA — éÁ 


Ộ 


*# 





.........Õh—>->ễmeese= 


Những thứ trở nên cằn-thiêt như 


Cơ ăn, ứo mặc... 
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